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LỜI TỰA 

Thế gian vô thường, đời người ngắn ngủi, cái chết 
xộc đến bất cứ lúc nào. Thiên tai nhân họa, bệnh tật 
lan tràn, mạng sống mong manh như đèn trước gió. 
Nhìn xe tang qua, bâng khuâng tự hỏi: “Không biết 
bao giờ sẽ đến lượt mình?” Chiều tà hiu hắt, nhìn lá 
úa rơi, chợt nghĩ đến ngày lìa xa trần thế. Chúng sinh 
si mê, mặc tình tạo nghiệp, chẳng màng nhân quả, cốt 
sướng thân mình. Khi tử thần đến, có được mấy người, 
an nhiên, thanh thản, nhẹ nhàng ra đi? Vào lúc lâm 
chung, bốn đại tan rã, thân thể đau đớn không thể tả 
xiết. Mới vừa hấp hối, oán gia bủa vây, tâm thần kinh 
hoàng, sợ hãi, điên đảo. Biển khổ ngàn trùng, phong 
ba rình rập, thuyền đời lạc hướng, lênh đênh vô định. 
Tử sinh muôn lối, đường trường xa xôi, lữ khách lang 
thang, tương lai mịt mờ. Đời đời kiếp kiếp, sống chết 
xoay vần, khi đọa khi thăng, trầm luân ba cõi. Ngậm 
đắng nuốt cay, chịu cảnh luân hồi, lòng vòng sáu 
đường, không thấy lối ra. Dẫu đã biết rằng, sinh trên 
đời này, ai rồi cũng sẽ có ngày phải chết. Nhưng 
không hiểu sao, nghĩ tới phút cuối, lòng chợt dậy 
sóng, sợ hãi khôn nguôi. Nhìn bóng hoàng hôn, ưu tư 
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lo lắng, một ngày lại qua, cái chết đến gần. Đêm nằm 
thao thức, trằn trọc băn khoăn, biết sáng mai ra, có 
còn tỉnh giấc? 

Thật may mắn thay, Thích-ca xuất thế, tuyên 
giảng diệu pháp, chỉ rõ lối về! Quê hương Cực Lạc, 
không khổ thuần vui, người nào vãng sinh, luân hồi 
mãi thoát. Nhân dân cõi ấy, thân tướng trang nghiêm, 
tuổi thọ vô lượng, duyên lành thù thắng. Phàm Thánh 
chung sống, cùng tu Phật đạo, trụ Bất thoái chuyển, 
chẳng còn trở lui. Nơi tốt như vậy, sao không cầu về, 
Ta-bà ác khổ, đáng gì lưu luyến? Phật A-di-đà đã từng 
phát nguyện: “Lâm chung mười niệm, ắt sinh cõi ta”. 
Nương nguyện lực đó, mang nghiệp vãng sinh, tiếp 
tục tu hành, viên thành Phật quả. Đường tắt thành 
Phật, không biết thì thôi, biết rồi không tu, nào phải 
người trí? Kinh Vô Lượng Thọ, tụng theo thời khóa, 
danh hiệu Di-đà, trì niệm ngày đêm. Đến lúc lâm 
chung, tâm không điên đảo, Phật và Thánh chúng rước 
về Cực Lạc. Yếu chỉ Tịnh tông nằm ở tám chữ: “Phát 
tâm bồ-đề, một bề chuyên niệm”. Người tu Tịnh Độ, 
phải tin sâu xa, phải nguyện tha thiết, phải hành tinh 
chuyên. Nhất là kinh này, khắc cốt ghi tâm, y giáo 
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phụng hành, quyết không nghi hoặc. Nếu được như 
vậy, chắc chắn vãng sinh, về Cực Lạc rồi, một đời 
thành Phật. 

Chúng con hữu duyên, tập tành Tịnh nghiệp, Kinh 
Vô Lượng Thọ, đọc tụng, thọ trì. Gần đây nhận được 
bản chú giải kinh, ngài Hoàng Niệm Tổ viết sáu năm 
ròng. Vật báu về tay, mừng vui khôn xiết, lời vàng ý 
ngọc soi tỏ nghĩa kinh. Nay dựa Chú Giải, dịch lại 
kinh này, trước đền ơn Phật, sau hoằng diệu pháp. 
Chúng con sơ cơ, bất tài vô tướng, không lượng sức 
mình, liều dịch kinh Phật. Chỉ vì tâm nguyện: mong 
có bản dịch sát nghĩa kinh nhất, nên chẳng từ nan. Trí 
mỏng tuệ cạn, dù đã vắt sức, nhưng không tránh khỏi 
sai sót, thiếu thừa. Chúng con đỉnh lễ, thành tâm cầu 
thỉnh các bậc cao nhân từ bi chỉ giáo. Nếu bản dịch 
này có công đức nào, xin hồi hướng đến tất cả chúng 
sinh. Nguyện cho hết thảy cùng về Cực Lạc, cùng thấy 
Di-đà, cùng thành Phật đạo! 

Nam-mô A-di-đà Phật. 

Kính bút 

Dạ Liên 
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NGUYỆN HƯƠNG 

Nguyện mây hương mầu này khắp cùng 
mười phương cõi, cúng dường tất cả Phật, tôn 
Pháp, chư Bồ-tát, vô biên chúng Thanh Văn và 
cả thảy Thánh Hiền. Duyên khởi đài sáng chói, 
trùm đến vô biên cõi, khắp xông các chúng sinh, 
đều phát tâm bồ-đề, hết một báo thân này, sinh 
về cõi Cực Lạc. 

Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát Ma-ha-
tát. (3 lần) 

TÁN PHẬT 

Sắc thân Như Lai đẹp, trong đời không ai 
bằng, không sánh, chẳng nghĩ bàn, nên nay con 
đỉnh lễ. Sắc thân Phật vô tận, trí tuệ Phật cũng 
thế, tất cả pháp thường trụ, cho nên con về 
nương. Sức chí lớn, nguyện lớn, khắp độ chúng 
quần sinh, khiến bỏ thân nóng khổ, sinh kia: 
nước mát vui. Con nay sạch ba nghiệp, quy y và 
lễ tán, nguyện cùng các chúng sinh đồng sinh 
nước Cực Lạc. 
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NHẤT TÂM ĐỈNH LỄ 

Nam-mô Thường Tịch Quang Tịnh Độ, A-
di-đà Như Lai, pháp thân mầu thanh tịnh, khắp 
pháp giới chư Phật. (1 lạy) 

Nam-mô Thật Báo Trang Nghiêm Độ, A-di-
đà Như Lai, thân tướng hải vi trần, khắp pháp 
giới chư Phật. (1 lạy) 

Nam-mô Phương Tiện Thánh Cư Độ, A-di-
đà Như Lai, thân trang nghiêm giải thoát, khắp 
pháp giới chư Phật. (1 lạy) 

Nam-mô cõi An Lạc phương Tây, A-di-đà 
Như Lai, thân căn giới đại thừa, khắp pháp giới 
chư Phật. (1 lạy) 

Nam-mô cõi An Lạc phương Tây, A-di-đà 
Như Lai, thân hóa đến mười phương, khắp pháp 
giới chư Phật. (1 lạy) 

Nam-mô cõi An Lạc phương Tây, giáo, 
hạnh, lý ba kinh tột nói bày y, chính, khắp pháp 
giới tôn Pháp. (1 lạy) 
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Nam-mô cõi An Lạc phương Tây, Quán Thế 
Âm Bồ-tát, thân tử kim muôn ức, khắp pháp giới 
Bồ-tát. (1 lạy) 

Nam-mô cõi An Lạc phương Tây, Đại Thế 
Chí Bồ-tát, thân, trí sáng vô biên, khắp pháp giới 
Bồ-tát. (1 lạy) 

Nam-mô cõi An Lạc phương Tây, thanh tịnh 
đại hải chúng, thân hai nghiêm phước, trí, khắp 
pháp giới Thánh chúng. (1 lạy) 

TÁN LƯ HƯƠNG 

Lư hương vừa ngún chiên đàn, 

Khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa, 

Lòng con kính ngưỡng thiết tha, 

Ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng minh. 

Nam-mô Hương Vân Cái Bồ-tát Ma-ha-tát.  
                                                               (3 lần) 
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PHÁT NGUYỆN 

Nam-mô Thập phương Thường trụ Tam Bảo.  
                                                               (3 lần) 

Lạy đấng Tam Giới Tôn, quy mạng mười 
phương Phật. Nay con phát nguyện lớn, trì tụng 
Kinh Vô Lượng Thọ. Trên đền bốn ơn nặng, dưới 
cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát 
tâm bồ-đề, khi mãn báo thân này, sinh qua cõi 
Cực Lạc. 

Nam-mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, Đại 
từ đại bi A-di-đà Phật. (3 lần) 

KỆ KHAI KINH 

Phật pháp rộng sâu, rất nhiệm mầu, 

Trăm ngàn muôn kiếp, khó tìm cầu. 

Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, 

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu. 

Nam-mô Đại thừa Vô Lượng Thọ hội thượng 
Phật, Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) 
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KINH PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA1 
VÔ LƯỢNG THỌ  

TRANG NGHIÊM THANH TỊNH 
BÌNH ĐẲNG GIÁC2 

 

PHẨM MỘT 
THÁNH CHÚNG3 TRONG PHÁP HỘI4 

Tôi5 nghe như vầy: Một thời, đức Phật ở 
trong núi Kỳ-xà-quật,6 tại thành Vương Xá,7 
cùng chúng Tỳ-kheo lớn8 gồm mười hai ngàn 
người. Tất cả Đại Thánh9 đã đạt thần thông. Tên 
của các thượng thủ10 là: tôn giả11 Kiều-trần-như, 
tôn giả Xá-lợi-phất, tôn giả Đại Mục-kiền-liên, 
tôn giả Ca-diếp, tôn giả A-nan, vân vân. Lại có 
Bồ-tát Phổ Hiền, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, Bồ-tát 
Di-lặc và hết thảy Bồ-tát trong kiếp Hiền12 đều 
đến hội họp. 
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PHẨM HAI 
THEO ĐỨC CỦA PHỔ HIỀN 

Lại có mười sáu thượng thủ của chư vị Chính 
sĩ13 là: Bồ-tát Hiền Hộ, Bồ-tát Thiện Tư Duy, Bồ-
tát Tuệ Biện Tài, Bồ-tát Quán Vô Trụ, Bồ-tát 
Thần Thông Hoa, Bồ-tát Quang Anh, Bồ-tát 
Bảo Tràng, Bồ-tát Trí Thượng, Bồ-tát Tịch Căn, 
Bồ-tát Tín Tuệ, Bồ-tát Nguyện Tuệ, Bồ-tát 
Hương Tượng, Bồ-tát Bảo Anh, Bồ-tát Trung 
Trụ, Bồ-tát Chế Hạnh, Bồ-tát Giải Thoát. 

Tất cả chư Bồ-tát đều cùng tu theo đức của 
Đại sĩ14 Phổ Hiền. Có đủ vô lượng hạnh 
nguyện,15 an trụ16 trong hết thảy pháp công 
đức.17 Dạo bước mười phương,18 thực hành 
phương tiện thích hợp tạm thời.19 Nhập vào pháp 
tạng20 của Phật, đến bờ cứu cánh bên kia.21 

Nguyện thành Đẳng Chính Giác22 ở vô lượng 
thế giới. Bỏ tầng trời Đâu-suất,23 giáng sinh 
xuống cung vua, vứt địa vị, xuất gia, học đạo, tu 
khổ hạnh.24 Làm việc thị hiện25 này, vì thuận 



KINH PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC 

12 

theo thế gian. Dùng định, tuệ lực26 hàng phục ác 
ma.27 Đắc pháp vi diệu, thành Tối Chính Giác.28 
Các vị trời quy ngưỡng,29 thỉnh quay bánh xe 
pháp. Thường dùng pháp âm30 giác ngộ chúng 
sinh trong các thế gian.31 Phá thành phiền não,32 
hủy các hào dục vọng; tẩy rửa cáu bẩn, tỏ rõ sự 
thanh bạch. Điều hòa chúng sinh, tuyên bố diệu 
lý,33 tích trữ công đức, hiển thị ruộng phước.34 
Dùng các thuốc pháp cứu chữa ba khổ.35 Lên địa 
vị Quán đỉnh,36 được thọ ký bồ-đề.37 Vì dạy Bồ-
tát làm a-xà-lê,38 nên luôn luôn tu tập vô biên39 
hạnh tương ứng. Làm chín muồi vô biên căn 
lành40 của Bồ-tát. Vô lượng chư Phật đều cùng 
hộ niệm.41 

Đều có thể thị hiện trong các cõi nước Phật. 
Ví dụ như thầy ma thuật giỏi làm hiện ra các loại 
tướng42 lạ, trong các tướng ấy, thật không có gì 
có thể đạt được. Chư Bồ-tát này cũng giống như 
vậy. Thấu suốt tính của các pháp, thông hiểu 
tướng của chúng sinh. Cúng dường43 chư Phật, 
dẫn dắt quần sinh.44 Hóa hiện thân họ, tựa như 
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ánh chớp. Xé lưới tà kiến,45 cởi các ràng buộc. 
Vượt xa những địa vị Thanh Văn, Bích-chi Phật. 
Nhập vào các pháp môn Không, Vô tướng, Vô 
nguyện.46 Khéo lập phương tiện, hiển thị ba 
thừa.47 Đối với căn cơ bậc giữa, bậc dưới, thị hiện 
diệt độ.48 

Đắc các tam-muội49 vô sinh vô diệt và đắc tất 
cả môn đà-la-ni.50 Khai ngộ, nhập vào tam-muội 
Hoa Nghiêm51 bất cứ lúc nào. Có đủ đà-la-ni và 
trăm ngàn tam-muội. Trụ thiền định52 sâu, thấy 
hết vô lượng chư Phật. Trong khoảng một 
niệm,53 dạo khắp tất cả cõi Phật.  

Đắc biện tài54 của Phật, trụ trong hạnh Phổ 
Hiền. Khéo léo phân biệt được ngôn ngữ của 
chúng sinh. Khai hóa, hiển thị bờ mé chân thật.55 
Vượt qua tất cả các pháp thế gian.56 Tâm thường 
an trụ vào đạo xuất thế. Với hết thảy vạn vật thì 
tùy ý, tự tại. Vì những loài chúng sinh mà làm 
bạn không mời. Thọ trì57 pháp tạng cực sâu của 
đức Như Lai. Giữ gìn chủng tính Phật, thường 
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khiến cho không dứt. Khởi tâm đại bi,58 thương 
xót hữu tình,59 giảng bằng tâm từ, trao cho mắt 
pháp,60 đóng bít đường ác,61 mở cửa thiện lành.62 
Với các chúng sinh, xem giống như mình; cứu 
giúp, gánh vác, đều làm cho đi qua bờ bên kia. 
Thảy đạt được vô lượng công đức của chư Phật. 
Trí tuệ siêu phàm, hiểu biết tất cả, không thể 
nghĩ bàn. Vô lượng vô biên chư Bồ-tát lớn như 
vậy đồng thời đến hội họp. 

Lại có năm trăm vị Tỳ-kheo-ni,63 bảy ngàn 
vị cư sĩ nam, năm trăm vị cư sĩ nữ64 và những 
người tu phạm hạnh65 ở các tầng trời cõi Dục, cõi 
Sắc, hết thảy cùng dự đại hội. 

PHẨM BA 
DUYÊN KHỞI CỦA GIÁO PHÁP LỚN66 

Lúc bấy giờ, oai quang67 của đức Thế Tôn 
sáng chói lọi. Thân Ngài như vàng nóng chảy 
tích tụ, lại như gương sáng chiếu thông trong 
ngoài. Ngài làm hiện ra hào quang lớn có mấy 
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trăm ngàn thứ biến hóa. 

Tôn giả A-nan liền tự suy nghĩ: “Hôm nay, 
sắc thân68 của đức Thế Tôn, các căn69 vui vẻ và 
thanh tịnh, mặt tỏa hào quang và cao quý. Trong 
hào quang hiện ra các cõi báu trang nghiêm. Từ 
xưa đến nay, chưa từng nhìn thấy. Vui được 
chiêm ngưỡng, sinh tâm hy hữu.” 

A-nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, mặc y để lộ 
một bên vai phải, quỳ gối, chắp tay mà bạch 
Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Hôm nay, Thế 
Tôn nhập định Đại Tịch,70 trụ trong pháp kỳ lạ, 
đặc biệt, trụ trong hạnh đạo sư71 và đạo tối 
thắng72 mà chư Phật trụ. Quá khứ, hiện tại, 
tương lai, chư Phật nhớ nghĩ lẫn nhau. Thế Tôn 
nhớ nghĩ chư Phật quá khứ, tương lai, hay là nhớ 
nghĩ chư Phật hiện tại ở phương khác? Cớ sao 
oai thần rạng rỡ và tướng lành của hào quang 
tuyệt diệu như vậy? Mong Thế Tôn tuyên giảng 
cho chúng con.” 

Khi đó, Thế Tôn bảo A-nan rằng: “Lành 
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thay! Lành thay! Con vì thương xót và làm lợi 
lạc73 cho các chúng sinh mà có thể hỏi ý nghĩa vi 
diệu như vậy. Lời hỏi hiện tại này của con, công 
đức hơn trăm ngàn vạn lần cúng dường cho A-
la-hán,74 Bích-chi Phật trong một thiên hạ, và bố 
thí cho từ nhân dân các tầng trời đến những loài 
trùng bay lượn, bò trườn trong nhiều kiếp. Vì 
sao? Vì nhân dân các tầng trời và tất cả hàm 
linh75 tương lai đều nhờ lời hỏi của con mà được 
độ thoát. 

Này A-nan! Như Lai thương xót ba cõi bằng 
tâm đại bi vô tận, nên đản sinh ở đời, xiển dương 
rộng giáo pháp,76 muốn cứu giúp quần sinh, ban 
lợi ích chân thật. Giáo pháp khó gặp, Phật khó 
thấy, như hoa ưu-đàm77 hiếm xuất hiện. Lời con 
nay hỏi, nhiều lợi ích. 

A-nan nên biết, trí tuệ chính giác78 của Như 
Lai khó mà suy lường, không có chướng ngại. 
Như Lai có thể trong khoảng một niệm, trụ vô 
lượng ức kiếp,79 mà thân và các căn không có sự 
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tăng giảm. Vì sao? Vì thiền định, trí tuệ của Như 
Lai cứu cánh, thông suốt và vô tận; với tất cả 
pháp, Như Lai được sự tự tại tối thắng. A-nan 
lắng nghe, khéo léo nhớ nghĩ; ta sẽ phân biệt, 
giải thích cho con.”  

PHẨM BỐN  
NHÂN ĐỊA80 CỦA PHÁP TẠNG 

Phật bảo A-nan: “Vô lượng, không thể nghĩ 
bàn, a-tăng-kỳ81 kiếp trong quá khứ, có đức Phật 
ra đời, tên là Thế Gian Tự Tại Vương, Như Lai, 
Ứng Cúng, Đẳng Chính Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế 
Tôn.82 Ngài giảng dạy ở đời bốn mươi hai kiếp, 
thường vì các vị trời và người thế gian mà thuyết 
kinh, giảng đạo. 

Có vị vua lớn tên là Thế Nhiêu, nghe Phật 
thuyết pháp, hoan hỷ, hiểu rõ, liền phát tâm cầu 
đạo chân chính vô thượng, bỏ đất nước, vứt ngôi 
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vua, làm vị Sa-môn,83 tên là Pháp Tạng. Tu Bồ-
tát đạo,84 tài năng cao siêu, dũng mãnh, sáng 
suốt, khác với thế gian. Sự tin, sự hiểu và sự ghi 
nhớ rõ, thảy đều là bậc nhất. Lại có hạnh nguyện 
thù thắng85 cùng niệm lực86 và tuệ lực. Tâm Ngài 
được tăng trưởng,87 kiên cố và bất động. Tu hành 
tinh tấn,88 không ai vượt nổi.  

Ngài đến chỗ Phật, đỉnh lễ,89 quỳ gối, hướng 
về Phật chắp tay, rồi liền khen ngợi Phật và phát 
các lời nguyện rộng lớn bằng kệ90 rằng: 

Sắc Như Lai vi diệu, đoan nghiêm,91 

Tất cả thế gian, không gì bằng. 
Hào quang vô lượng, chiếu mười phương, 
Mặt trời, mặt trăng, lửa và ngọc 
Đều ẩn đi ánh sáng của mình. 
Thế Tôn giảng được một âm thanh, 
Mỗi một hữu tình, tùy loài hiểu. 
Lại hiện được một sắc thân diệu, 
Khiến khắp chúng sinh, tùy loài thấy. 
Nguyện con được tiếng Phật thanh tịnh, 
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Pháp âm truyền khắp vô biên cõi. 
Tuyên truyền môn Giới,92 Định, Tinh tấn, 
Thông hiểu pháp vi diệu, cực sâu. 
Trí tuệ rộng, lớn, sâu như biển, 
Nội tâm thanh tịnh, dứt trần lao.93 

Vượt qua vô biên cửa ác đạo,94 

Mau đến bờ bồ-đề cứu cánh. 
Tham, sân, si đều mãi không có, 
Mê hoặc95 hết, lỗi lầm chẳng còn, 
Nhờ vào sức mạnh của tam-muội. 
Cũng như vô lượng Phật quá khứ, 
Làm đạo sư lớn của quần sinh, 
Cứu được tất cả các thế gian 
Thoát khổ não: sinh, già, bệnh, chết. 
Thường thực hành sáu ba-la-mật:96 

Thí, giới, nhẫn, tinh tấn, định, tuệ. 
Hữu tình chưa độ, khiến được độ, 
Người đã độ rồi, khiến thành Phật. 
Giả sử cúng dường hằng sa97 Thánh, 
Không bằng kiên dũng98 cầu Chính Giác. 
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Nguyện khi an trụ tam-ma-địa, 
Hằng phóng hào quang chiếu hết thảy. 
Cảm được cõi rộng lớn, thanh tịnh, 
Thù thắng, trang nghiêm không gì bằng. 
Loài chúng sinh luân hồi các đường, 
Mau sinh cõi con, nhận an vui. 
Thường dùng tâm từ cứu hữu tình, 
Độ hết vô biên chúng sinh khổ. 
Hạnh con, sức quyết định, kiên cố, 
Chỉ thánh trí99 Phật chứng biết nổi. 
Dù thân ở trong các nỗi khổ, 
Tâm nguyện như vậy mãi không lui. 

PHẨM NĂM 
CHÍ TÂM100 TINH TẤN 

Tỳ-kheo Pháp Tạng nói bài kệ này rồi bạch 
Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Con nay hành 
Bồ-tát đạo, đã phát tâm Vô Thượng Chính Giác, 
lập nguyện thành Phật, hết thảy khiến giống như 
Phật. Mong Thế Tôn vì con tuyên giảng rộng 
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kinh pháp,101 con sẽ phụng trì,102 như pháp tu 
hành, nhổ các gốc rễ sinh tử cực khổ, mau thành 
Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác. Con muốn 
khiến cho, khi con thành Phật, trí tuệ, hào 
quang, cõi nước con ở, sự giảng dạy và danh hiệu 
của con đều nổi tiếng mười phương. Nhân dân 
các tầng trời cho đến những loài trùng bay lượn, 
bò trườn sinh đến cõi con, đều thành Bồ-tát. 
Những lời nguyện mà con lập này, đều hơn vô số 
các cõi Phật, con có thể đạt được hay không?” 

Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương liền nói 
với Pháp Tạng rằng: “Ví như một người dùng 
đấu đong lường biển cả, trải qua kiếp số103 còn 
có thể đến tận đáy. Người chí tâm cầu đạo, tinh 
tấn không ngừng dứt, sẽ phải được thành tựu, lời 
nguyện nào chẳng đạt? Con tự suy nghĩ tu 
phương tiện gì để có thể thành tựu sự trang 
nghiêm của cõi Phật. Việc tu hành như vậy, con 
nên tự biết lấy. Cõi nước Phật thanh tịnh, con 
nên tự nhiếp thủ.”104 
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Pháp Tạng bạch rằng: “Bạch đức Thế Tôn! 
Ý nghĩa này rộng lớn, thâm sâu, không phải là 
cảnh giới105 của con. Chỉ mong đức Như Lai, Ứng 
Cúng, Chính Biến Tri giảng rộng về vô lượng cõi 
nước vi diệu của chư Phật. Nếu con được nghe 
các pháp như vậy, suy nghĩ, tu tập, thì thề thỏa 
mãn những lời con nguyện.” 

Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương biết Pháp 
Tạng cao minh, chí nguyện106 sâu rộng, liền vì 
Ngài tuyên giảng về sự trang nghiêm, thanh tịnh 
bằng công đức và tướng rộng lớn, viên mãn của 
hai trăm mười ức cõi nước của chư Phật. Ứng với 
tâm nguyện của Pháp Tạng, tất cả hiện ra cho 
Ngài thấy. Thời gian nói pháp này trải qua ngàn 
ức năm. 

Lúc bấy giờ, Pháp Tạng nghe những lời Phật 
nói, đều nhìn thấy tất cả, rồi phát khởi các lời 
nguyện thù thắng, vô thượng. Đối với điều thiện 
ác của trời, người và sự thô diệu của cõi nước 
trong các cõi Phật ấy, Ngài suy nghĩ xong xuôi, 
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rồi làm tâm mình chuyên nhất, chọn lựa những 
điều mình muốn, kết được các lời nguyện lớn. 
Tinh tấn, chăm chỉ tìm cầu; cung kính, cẩn thận 
gìn giữ. Tu tập công đức đầy đủ năm kiếp. Đối 
với việc trang nghiêm bằng công đức của hai 
trăm mười ức cõi Phật ấy, thông hiểu rõ ràng 
như một cõi Phật. Cõi Phật mà Ngài nhiếp thủ 
vượt qua các cõi Phật ấy. 

Nhiếp thủ xong rồi, Pháp Tạng lại đến chỗ 
đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, lạy chạm 
đầu vào chân Phật, nhiễu107 Phật ba vòng, đứng 
chắp tay, bạch rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Con 
đã thành tựu hạnh thanh tịnh là trang nghiêm 
cõi Phật.” 

Đức Phật nói rằng: “Lành thay! Bây giờ 
chính là lúc con nên nói tường tận, khiến đại 
chúng hoan hỷ, cũng khiến đại chúng nghe pháp 
này rồi được thiện lợi108 lớn; có thể tu tập nhiếp 
thủ cõi Phật, thỏa mãn vô lượng lời thề nguyện 
lớn.”  
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PHẨM SÁU 
PHÁT LỜI THỀ NGUYỆN LỚN 

Pháp Tạng bạch rằng: “Bạch đức Thế Tôn! 
Chỉ mong Thế Tôn, bằng tâm đại từ,109 nghe và 
xét cho: 

1. Nguyện cõi nước không có đường ác; 2. 
Nguyện không đọa đường ác 

Khi con thành Phật, cõi Phật con ở có đủ vô 
lượng, không thể nghĩ bàn sự trang nghiêm bằng 
công đức, không có địa ngục, quỷ đói, cầm thú 
và những loài trùng bay lượn, bò trườn. Tất cả 
chúng sinh trong ba đường ác, kể cả cõi Diệm-
ma-la,110 sinh đến cõi con, nhận sự giáo hóa bằng 
chính pháp111 của con, đều thành A-nậu-đa-la 
Tam-miệu Tam-bồ-đề,112 không còn đọa xuống 
các đường ác nữa. Đạt được lời nguyện này, thì 
con mới thành Phật. Không đạt được lời nguyện 
này, thì con không lấy ngôi vị Chính Giác.113 

3. Nguyện thân đều màu vàng; 4. Nguyện ba 
mươi hai tướng; 5. Nguyện thân không có khác biệt 
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Khi con thành Phật, tất cả chúng sinh ở các 
thế giới trong mười phương sinh đến cõi con, 
được khiến cho đều có thân màu vàng ròng và ba 
mươi hai loại tướng đại trượng phu;114 đoan 
chính,115 thanh khiết, hết thảy giống nhau. Nếu 
ngoại hình, dung mạo của họ khác biệt, có người 
đẹp kẻ xấu, thì con không lấy ngôi vị Chính Giác. 

6. Nguyện túc mạng thông; 7. Nguyện thiên 
nhãn thông; 8. Nguyện thiên nhĩ thông 

Khi con thành Phật, tất cả chúng sinh, sinh 
đến cõi con, tự biết việc thiện ác trong thời gian 
vô lượng kiếp mà các đời trước mình làm. Họ đều 
có thể nhìn nghe thông suốt, biết việc ở mười 
phương trong quá khứ, hiện tại, tương lai. 
Không đạt được lời nguyện này, thì con không 
lấy ngôi vị Chính Giác. 

9. Nguyện tha tâm thông 

Khi con thành Phật, tất cả chúng sinh, sinh 
đến cõi con, đều đắc tha tâm trí thông.116 Nếu họ 
không biết hết tâm niệm của chúng sinh trong 
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ức na-do-tha117 trăm ngàn cõi Phật thì con 
không lấy ngôi vị Chính Giác. 

10. Nguyện thần túc thông; 11. Nguyện cúng 
khắp chư Phật 

Khi con thành Phật, tất cả chúng sinh, sinh 
đến cõi con, đều đắc thần thông tự tại, ba-la-
mật-đa.118 Trong khoảng một niệm, họ không 
thể vượt qua ức na-do-tha trăm ngàn cõi Phật, 
lần lượt đi khắp, cúng dường chư Phật thì con 
không lấy ngôi vị Chính Giác. 

12. Nguyện chắc chắn thành Chính Giác 

Khi con thành Phật, tất cả chúng sinh, sinh 
đến cõi con, lìa xa phân biệt, các căn tĩnh lặng. 
Nếu họ không chắc chắn thành Đẳng Chính 
Giác, chứng niết-bàn lớn119 thì con không lấy 
ngôi vị Chính Giác. 

13. Nguyện hào quang vô lượng; 14. Nguyện 
chạm hào quang an vui 

Khi con thành Phật, hào quang vô lượng, 
chiếu khắp mười phương, vượt xa chư Phật, hơn 
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ánh sáng của mặt trời, mặt trăng ngàn vạn ức lần. 
Nếu có chúng sinh thấy hào quang của con chiếu 
chạm vào thân, thì không có ai không an vui, làm 
lành bằng tâm từ, sinh đến cõi của con. Nếu không 
như vậy, thì con không lấy ngôi vị Chính Giác.  

15. Nguyện tuổi thọ vô lượng; 16. Nguyện 
Thanh Văn vô số 

Khi con thành Phật, tuổi thọ vô lượng. Ở 
trong cõi nước, Thanh Văn, trời, người vô số, 
tuổi thọ cũng đều vô lượng. Giả sử chúng sinh 
trong thế giới tam thiên đại thiên120 đều thành 
Duyên Giác, trong trăm ngàn kiếp, thảy cùng 
tính toán, nếu có thể biết được số lượng ấy thì 
con không lấy ngôi vị Chính Giác. 

17. Nguyện chư Phật khen ngợi 

Khi con thành Phật, nếu vô số chư Phật ở vô 
lượng cõi Phật trong các thế giới trong mười 
phương không cùng khen ngợi tên con, nói công 
đức của con và sự tốt đẹp của cõi con thì con 
không lấy ngôi vị Chính Giác. 
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18. Nguyện mười niệm ắt sinh 

Khi con thành Phật, chúng sinh mười 
phương nghe danh hiệu con, chí tâm tin ưa, tâm 
tâm hồi hướng121 tất cả căn lành, nguyện sinh cõi 
con, cho đến niệm danh hiệu con mười lần;122 
nếu không vãng sinh, thì con không lấy ngôi vị 
Chính Giác, chỉ trừ chúng sinh phạm năm tội 
nghịch,123 phỉ báng chính pháp. 

19. Nguyện nghe tên phát tâm; 20. Nguyện lâm 
chung tiếp dẫn 

Khi con thành Phật, chúng sinh mười 
phương nghe danh hiệu con, phát tâm bồ-đề,124 
tu các công đức, phụng hành125 sáu ba-la-mật, 
kiên cố, không thoái lui; lại còn đem các căn lành 
hồi hướng, nguyện sinh cõi con, nhất tâm126 niệm 
danh hiệu con ngày đêm không dứt. Lúc sắp 
chết, con cùng với chúng Bồ-tát hiện ra trước 
mặt họ để đón rước; trong khoảnh khắc, họ liền 
sinh đến cõi con, làm Bồ-tát Bất thoái chuyển.127 
Không đạt được lời nguyện này, thì con không 
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lấy ngôi vị Chính Giác. 

21. Nguyện hối lỗi được sinh 

Khi con thành Phật, chúng sinh mười 
phương nghe danh hiệu con, nhớ nghĩ cõi con 
một cách chuyên nhất, phát tâm bồ-đề, kiên cố, 
không thoái lui; trồng các loại gốc đức, chí tâm 
hồi hướng, muốn sinh đến cõi Cực Lạc của con, 
không có ai không thỏa lòng. Nếu có tội ác quá 
khứ, nghe danh hiệu con, liền tự hối lỗi, vì đạo 
làm lành, rồi trì kinh giới,128 nguyện sinh cõi con, 
thì qua đời không còn trải qua ba đường ác, liền 
sinh đến cõi con. Nếu không như vậy, thì con 
không lấy ngôi vị Chính Giác. 

22. Nguyện cõi nước không có người nữ; 23. 
Nguyện chán nữ, chuyển nam; 24. Nguyện hóa sinh 
trong hoa sen 

Khi con thành Phật, cõi nước không có phụ 
nữ. Nếu có người nữ nghe danh hiệu con, đạt 
được niềm tin thanh tịnh, phát tâm bồ-đề, chán 
ghét thân nữ, nguyện sinh cõi con, thì qua đời 
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liền hóa thành người nam, đến cõi của con. 
Những loài chúng sinh ở các thế giới trong mười 
phương sinh đến cõi con, đều hóa sinh129 trong 
hoa sen ở ao bằng bảy thứ báu.130 Nếu không như 
vậy, thì con không lấy ngôi vị Chính Giác. 

25. Nguyện trời, người lễ kính; 26. Nguyện 
nghe tên được phước; 27. Nguyện tu hạnh thù thắng 

Khi con thành Phật, chúng sinh mười 
phương nghe danh hiệu con, hoan hỷ, tin ưa, lễ 
bái, quy mạng,131 tu hạnh Bồ-tát bằng tâm thanh 
tịnh; trời, người không có ai không cung kính. 
Nếu nghe tên con, sau khi qua đời, sinh trong gia 
đình cao quý, các căn không có khiếm khuyết, 
thường tu phạm hạnh thù thắng. Nếu không như 
vậy, thì con không lấy ngôi vị Chính Giác. 

28. Nguyện cõi nước không có điều bất thiện; 
29. Nguyện trụ trong Chính định tụ; 30. Nguyện vui 
như hết phiền não; 31. Nguyện không tham luyến, 
tính toán đối với thân thể 

Khi con thành Phật, ở trong cõi nước, không 
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có tên của các điều bất thiện. Tất cả chúng sinh, 
sinh đến cõi con, đều đồng một tâm, trụ trong 
định tụ,132 mãi lìa nhiệt não,133 tâm được mát mẻ. 
Niềm vui mà họ nhận lấy, như Tỳ-kheo hết phiền 
não.134 Nếu họ khởi lên sự nhớ nhung, tham 
luyến, tính toán đối với thân thể135 thì con không 
lấy ngôi vị Chính Giác.  

32. Nguyện thân Na-la-diên; 33. Nguyện hào 
quang, trí tuệ, biện tài; 34. Nguyện khéo nói điều 
thiết yếu của các pháp 

Khi con thành Phật, người sinh cõi con, căn 
lành vô lượng, đều được thân kim cương, Na-la-
diên,136 có sức kiên cố. Thân thể, đỉnh đầu đều 
có hào quang rực chiếu. Thành tựu hết thảy trí 
tuệ, đạt được vô biên biện tài. Khéo nói điều bí 
mật, thiết yếu của các pháp. Thuyết kinh, hành 
đạo, nói như tiếng chuông. Nếu không như vậy, 
thì con không lấy ngôi vị Chính Giác. 

35. Nguyện Nhất sinh bổ xứ; 36. Nguyện giáo 
hóa tùy ý 
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Khi con thành Phật, tất cả chúng sinh, sinh 
đến cõi con, cuối cùng ắt đạt đến Nhất sinh bổ 
xứ,137 trừ chúng sinh có bổn nguyện138 vì hữu 
tình, thì mặc “áo giáp thề nguyện rộng lớn”, giáo 
hóa hết thảy hữu tình139 đều phát niềm tin, tu 
hạnh bồ-đề, hành đạo Phổ Hiền. Tuy sinh đến 
thế giới phương khác nhưng vĩnh viễn lìa khỏi 
đường ác, hoặc thích thuyết pháp, hoặc thích 
nghe pháp, hoặc hiện thần túc,140 tùy ý tu tập, 
không có điều gì là không viên mãn. Nếu không 
như vậy, thì con không lấy ngôi vị Chính Giác. 

37. Nguyện y phục, đồ ăn tự đến; 38. Nguyện 
ứng với ý nghĩ nhận sự cúng dường 

Khi con thành Phật, người sinh cõi con cần 
đồ ăn, thức uống, y phục và các loại phẩm vật 
cúng dường, thì tùy ý liền hiện đến, không có ai 
không mãn nguyện. Chư Phật mười phương ứng 
với ý nghĩ của họ mà nhận sự cúng dường. Nếu 
không như vậy, thì con không lấy ngôi vị Chính 
Giác.  
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39. Nguyện trang nghiêm vô tận 

Khi con thành Phật, ở trong cõi nước, vạn 
vật trang nghiêm, thanh tịnh, sáng đẹp, hình 
sắc141 đặc biệt, vi diệu tột cùng, không suy lường 
nổi. Các chúng sinh tuy có mắt trời,142 nhưng có 
ai phân biệt được hình sắc, tướng ánh sáng, tên 
gọi, số lượng của vạn vật, và tuyên giảng tổng 
quát được về vạn vật thì con không lấy ngôi vị 
Chính Giác. 

40. Nguyện vô lượng cây báu; 41. Nguyện cây 
hiện cõi Phật 

Khi con thành Phật, ở trong cõi nước, vô 

lượng cây báu cao trăm do-tuần143 hoặc ngàn do-

tuần. Cây đạo tràng144 cao bốn trăm vạn dặm.145 

Trong chư Bồ-tát, tuy có những vị căn lành kém 

ít, nhưng cũng có thể biết rõ cây ấy. Chư Bồ-tát 

muốn thấy sự trang nghiêm của những cõi nước 

thanh tịnh của chư Phật, thì đều nhìn thấy ở giữa 
cây báu, giống như nhìn gương sáng, thấy vẻ mặt 

của họ. Nếu không như vậy, thì con không lấy 



KINH PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC 

34 

ngôi vị Chính Giác.  

42. Nguyện chiếu thấu mười phương 

Khi con thành Phật, cõi Phật con ở rộng lớn, 

trang nghiêm, thanh tịnh, sáng trong như gương, 

chiếu thấu vô lượng vô số, không thể nghĩ bàn 
thế giới của chư Phật trong mười phương. Chúng 

sinh nhìn thấy, sinh tâm hy hữu. Nếu không như 

vậy, thì con không lấy ngôi vị Chính Giác. 

43. Nguyện hương báu xông khắp 

Khi con thành Phật, cõi Phật con ở, từ dưới 

mặt đất đến trên không trung, cung điện, lầu 
gác, ao, suối, hoa, cây và hết thảy vạn vật trong 

cõi nước đều dùng vô lượng hương báu hợp 

thành. Những mùi hương ấy xông khắp các thế 

giới trong mười phương. Chúng sinh ngửi thấy, 

đều tu hạnh Phật. Nếu không như vậy, thì con 

không lấy ngôi vị Chính Giác. 

44. Nguyện tam-muội Phổ Đẳng; 45. Nguyện 

trong định cúng Phật 
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Khi con thành Phật, chúng Bồ-tát ở các cõi 
Phật trong mười phương nghe tên con rồi, thảy 
đều đạt đến tam-muội Thanh Tịnh, tam-muội 
Giải Thoát, tam-muội Phổ Đẳng146 và các đà-la-
ni thâm sâu, trụ tam-ma-địa, cho đến thành 
Phật. Ở trong định, thường cúng dường vô lượng 
vô biên, tất cả chư Phật mà không mất định ý.147 
Nếu không như vậy, thì con không lấy ngôi vị 
Chính Giác. 

46. Nguyện đạt đà-la-ni; 47. Nguyện nghe tên 
đạt nhẫn; 48. Nguyện hiện đời chứng Bất thoái 
chuyển 

Khi con thành Phật, chúng Bồ-tát ở các thế 
giới phương khác nghe tên con, chứng pháp lìa 
sinh tử, đạt được đà-la-ni, thanh tịnh, hoan hỷ, 
đắc bình đẳng trụ,148 tu hạnh Bồ-tát, có đủ gốc 
đức. Ngay tức thời, họ không đạt nhẫn149 thứ 
nhất, nhẫn thứ hai, nhẫn thứ ba và đối với các 
Phật pháp,150 không thể hiện đời chứng Bất thoái 
chuyển thì con không lấy ngôi vị Chính Giác. 
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PHẨM BẢY 
ẮT THÀNH CHÍNH GIÁC 

Phật bảo A-nan: “Lúc bấy giờ, Tỳ-kheo 
Pháp Tạng phát các lời nguyện này rồi, dùng kệ 
nói rằng: 

Con lập nguyện siêu việt,151 

Ắt đến đạo vô thượng. 
Nguyện này, không thỏa mãn, 
Thề không thành Đẳng Giác. 
Lại làm thí chủ lớn, 
Cứu khắp người nghèo khổ, 
Khiến các chúng sinh kia 
Đêm dài, không ưu não.152 

Sinh ra các căn lành, 
Thành tựu quả bồ-đề. 
Con nếu thành Chính Giác, 
Lấy tên: Vô Lượng Thọ. 
Chúng sinh nghe tên này, 
Cùng đến trong cõi con, 
Thân màu vàng như Phật, 
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Tướng tốt đều viên mãn. 
Cũng dùng tâm đại bi 
Làm lợi ích cho những 
Phẩm loại của quần sinh. 
Lìa dục, chính niệm sâu, 
Tịnh tuệ,153 tu phạm hạnh. 
Nguyện ánh sáng trí tuệ 
Chiếu khắp cõi mười phương. 
Trừ bóng tối ba độc,154 

Rộng cứu các ách nạn, 
Thảy ngừng khổ ba đường. 
Diệt bóng tối phiền não, 
Mở mắt trí tuệ kia, 
Đạt được thân hào quang. 
Đóng bít các đường ác, 
Làm thông cửa đường thiện. 
Vì chúng mở pháp tạng, 
Rộng thí báu công đức. 
Trí vô ngại155 như Phật, 
Thực hành hạnh từ mẫn.156 

Thường làm Thiên Nhân Sư, 
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Được thành Tam Giới Hùng.157 

Thuyết pháp, sư tử rống,158 

Rộng độ các hữu tình. 
Làm viên mãn nguyện xưa, 
Tất cả đều thành Phật. 
Nguyện này nếu thành tựu, 
Đại thiên nên cảm động, 
Các thiên thần trên không 
Nên rải hoa quý, diệu. 

Phật bảo A-nan: “Tỳ-kheo Pháp Tạng nói kệ 
này rồi, khắp mặt đất liền chấn động sáu cách.159 
Trời mưa hoa vi diệu để rải trên Pháp Tạng. Tự 
nhiên âm nhạc vang trong không trung cùng lời 
khen rằng: Chắc chắn ắt thành Vô Thượng 
Chính Giác.” 

PHẨM TÁM 
TÍCH LŨY CÔNG ĐỨC 

“Này A-nan! Ở trước đức Thế Gian Tự Tại 
Vương Như Lai và trong đại chúng các vị trời, 
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người, phát những lời thề nguyện rộng lớn này 
rồi, Tỳ-kheo Pháp Tạng trụ trong trí tuệ chân 
thật, dũng mãnh tinh tấn, một bề chuyên tâm 
trang nghiêm cõi nước vi diệu. Cõi Phật mà Ngài 
trang nghiêm bao la rộng lớn, thù thắng hơn hết, 
vi diệu bậc nhất, kiến lập vĩnh hằng, luôn luôn 
như vậy, không suy chẳng đổi. 

Trong vô lượng kiếp, tích lũy, vun trồng đức 
hạnh; không khởi lên các ý nghĩ tham, sân, si, 
dục; chẳng dính mắc vào sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp.160 Chỉ thích nhớ nghĩ các căn lành mà 
chư Phật quá khứ tu tập. Thực hành hạnh tĩnh 
lặng,161 lìa xa sự hư vọng.162 Nương vào cửa chân 
đế,163 trồng các loại gốc đức. Chẳng màng các 
nỗi khổ, ít muốn và biết đủ. Chuyên cầu pháp 
trắng sạch, ban lợi cho quần sinh. Chí nguyện 
không chán nản, sức nhẫn nhục thành tựu. 

Đối với các hữu tình, thường mang lòng từ 
nhẫn,164 vẻ mặt hòa nhã, lời nói yêu thương, 
khuyên bảo, sách tấn.165 Cung kính Ba Ngôi 
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Báu,166 phụng sự bậc sư trưởng.167 Không có 
những tâm hư vọng, giả dối, nịnh bợ, bất chính. 
Trang nghiêm các loại hạnh, có đầy đủ quy 
phạm. Quán168 các pháp giống như huyễn hóa,169 
trụ tam-muội vĩnh hằng, tĩnh lặng. Khéo giữ 
nghiệp170 miệng, không chê lỗi người. Khéo giữ 
nghiệp thân, không mất luật nghi.171 Khéo giữ 
nghiệp ý, thanh tịnh, vô nhiễm. 

Tất cả quốc gia, thành thị, xóm làng, quyến 
thuộc, châu báu, đều không dính mắc. Thường 
dùng hạnh sáu ba-la-mật là: bố thí, trì giới, nhẫn 
nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ để giáo hóa, an 
lập172 chúng sinh trụ vào đạo chân chính, vô 
thượng. 

Do thành tựu các căn lành như vậy, những 
nơi sinh ra, vô lượng kho báu tự nhiên hiển hiện 
một cách tương ứng.173 Hoặc làm trưởng giả,174 
cư sĩ, bậc danh gia vọng tộc, người cao quý; hoặc 
làm sát-lợi,175 quốc vương, Chuyển luân thánh 
vương;176 hoặc làm vua sáu tầng trời cõi Dục, cho 
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đến vua tầng trời Đại Phạm.177 Ở nơi chư Phật, 
tôn trọng, cúng dường chưa từng gián đoạn. Các 
công đức như vậy, nói không thể hết nổi. 

Thân và miệng thường tỏa ra vô lượng mùi 
hương vi diệu, giống như hương chiên-đàn,178 
hương hoa ưu-bát-la.179 Những mùi hương ấy 
xông khắp vô lượng thế giới. Tùy theo nơi sinh 
ra mà sắc tướng đoan nghiêm, ba mươi hai tướng 
tốt và tám mươi vẻ đẹp,180 hết thảy đều đầy đủ. 
Trong tay thường hiện ra vô tận vật báu, các thứ 
trang nghiêm và tất cả đồ cần thiết, tối thượng, 
để làm lợi lạc cho các hữu tình. Do nhân duyên 
này, Ngài có thể khiến vô lượng chúng sinh đều 
phát tâm A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề.” 

PHẨM CHÍN 
THÀNH TỰU VIÊN MÃN 

Phật bảo A-nan: “Tỳ-kheo Pháp Tạng tu 
hạnh Bồ-tát, tích lũy công đức vô lượng vô biên, 
được tự tại đối với tất cả pháp, không phải ngôn 
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ngữ hay sự phân biệt mà biết được nổi. Thành 
tựu viên mãn những lời thề nguyện mà Ngài phát 
ra. Cõi Phật thanh tịnh, oai đức,181 rộng lớn, có 
đủ sự trang nghiêm, như thật mà an trụ.”182 

Nghe những lời Phật nói, A-nan bạch Phật 
rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Bồ-tát Pháp Tạng 
thành tựu bồ-đề. Ngài là Phật quá khứ, hay là 
Phật tương lai, hay là nay hiện đang ở thế giới 
phương khác?” 

Đức Thế Tôn nói rằng: “Đức Phật Như Lai 
ấy đến nơi không có chỗ đến, đi nơi không có 
chỗ đi; vô sinh vô diệt, không có quá khứ, hiện 
tại, tương lai.183 Chỉ vì thực hiện lời nguyện và 
độ chúng sinh, nên bây giờ ở tại phương Tây, 
cách Diêm-phù-đề184 trăm ngàn câu-chi185 na-
do-tha cõi Phật, và có thế giới tên là Cực Lạc. 
Pháp Tạng thành Phật, tên là A-di-đà, từ khi 
thành Phật đến nay là mười kiếp; nay hiện đang 
thuyết pháp, có chúng gồm vô lượng vô số Bồ-
tát, Thanh Văn cung kính vây quanh.”  
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PHẨM MƯỜI 
ĐỀU NGUYỆN THÀNH PHẬT 

Lúc đức Phật nói Phật A-di-đà tìm cầu và 

đạt được các lời nguyện này khi làm Bồ-tát, con 

của vua A-xà-thế186 và năm trăm trưởng giả lớn 

nghe thấy đều rất hoan hỷ. Mỗi người cầm một 

lọng hoa bằng vàng, cùng đến trước Phật lễ bái, 
đem lọng hoa dâng lên Phật, rồi lui xuống ngồi 

một bên nghe kinh, trong tâm nguyện rằng: 

“Khiến cho khi chúng con thành Phật, đều 

giống như Phật A-di-đà.” 

Đức Phật biết ngay, bảo các Tỳ-kheo: 

“Hoàng tử và các vị đây sau này sẽ thành Phật. 
Vào những đời trước, họ trụ trong Bồ-tát đạo. 

Vô số kiếp đến nay, họ cúng dường bốn trăm ức 

Phật. Thời Phật Ca-diếp,187 họ là đệ tử ta; nay 

lại gặp nhau, họ cúng dường cho ta.” 

Lúc bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật nói, 

không có ai không hoan hỷ thay cho họ. 
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PHẨM MƯỜI MỘT 
CÕI NƯỚC TRANG NGHIÊM,  

THANH TỊNH 

Phật bảo A-nan: “Cõi Cực Lạc ấy có vô 
lượng công đức và đủ sự trang nghiêm. Vĩnh 
viễn không có tên của các nỗi khổ, các tai nạn, 
các đường ác, các ma não;188 cũng không có sự 
khác biệt của bốn mùa, lạnh và nóng, mưa và 
âm u; lại không có sông biển lớn nhỏ, gò đồi, 
hầm hố, gai góc, cát sỏi, núi đất, núi đá, núi Tu-
di, núi Thiết Vi.189 Chỉ lấy bảy thứ báu và vàng 
tự nhiên làm đất. Mặt đất rộng rãi, bằng phẳng, 
không thể giới hạn. Cõi Cực Lạc ấy vi diệu, đẹp 
lạ, thanh tịnh, trang nghiêm, vượt tất cả thế giới 
trong mười phương.” 

A-nan nghe rồi, bạch với Phật rằng: “Bạch 
đức Thế Tôn! Nếu cõi nước đó không có núi Tu-
di thì tầng trời Tứ Thiên Vương và tầng trời 
Đao-lợi của nó nương gì mà trụ?” 

Phật hỏi A-nan: “Tầng trời Dạ-ma, tầng trời 
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Đâu-suất cho đến tất cả các tầng trời ở cõi Sắc 
và Vô Sắc190 nương gì mà trụ?” 

A-nan bạch rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Do 

nghiệp lực191 không thể nghĩ bàn tạo thành.” 

Phật bảo A-nan: “Nghiệp không thể nghĩ 

bàn, con có thể biết chăng? Quả báo của bản 

thân con không thể nghĩ bàn. Nghiệp báo của 

chúng sinh cũng không thể nghĩ bàn. Căn lành 

của chúng sinh không thể nghĩ bàn. Thánh lực 

và thế giới của chư Phật cũng không thể nghĩ 
bàn. Vì thiện lực192 của các công đức của chúng 

sinh ở cõi ấy, vì sự trụ vào nơi hạnh nghiệp193 

của Phật A-di-đà, và vì thần lực194 của đức Phật 

đó, cho nên cõi ấy có thể như vậy.” 

A-nan bạch rằng: “Bạch đức Thế Tôn! 

Nghiệp nhân,195 quả báo không thể nghĩ bàn. 
Đối với pháp này, thật sự con không có nghi 

hoặc, chỉ vì phá trừ lưới nghi196 cho chúng sinh 

tương lai nên con hỏi lời này.” 
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PHẨM MƯỜI HAI 
HÀO QUANG CHIẾU KHẮP 

Phật bảo A-nan: “Hào quang có oai thần của 
Phật A-di-đà là cao quý bậc nhất, chư Phật ở 
mười phương không thể nào sánh kịp. Hào 
quang này chiếu khắp hằng sa cõi Phật ở phương 
Đông. Các phương Nam, Tây, Bắc, Trên, Dưới 
và bốn phương phụ197 cũng giống như vậy. Nếu 
là hào quang tròn hóa hiện trên đỉnh đầu thì 
chiếu một, hai, ba, bốn do-tuần hoặc trăm, ngàn, 
vạn, ức do-tuần. Hào quang của chư Phật chiếu 
một, hai cõi Phật hoặc trăm, ngàn cõi Phật. Chỉ 
hào quang của Phật A-di-đà chiếu khắp vô lượng 
vô biên vô số cõi Phật. Hào quang của chư Phật 
chiếu xa hay gần, vốn do công đức của lời nguyện 
khi cầu đạo trong đời trước của các Ngài lớn hay 
nhỏ khác nhau. Đến khi thành Phật, mỗi vị tự 
được hào quang của mình, tự nhiên hình thành, 
chẳng hề tính trước. Phật A-di-đà, hào quang tốt 
đẹp, hơn ánh sáng của mặt trời, mặt trăng ngàn 
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ức vạn lần. Ngài có hào quang cao quý nhất và 
là vua của các đức Phật.  

Vì vậy cho nên, Phật A-di-đà cũng có tên là: 
Phật Vô Lượng Quang, Phật Vô Biên Quang, 
Phật Vô Ngại Quang, Phật Vô Đẳng Quang, 
Phật Trí Tuệ Quang, Phật Thường Chiếu 
Quang, Phật Thanh Tịnh Quang, Phật Hoan Hỷ 
Quang, Phật Giải Thoát Quang, Phật An Ổn 
Quang, Phật Siêu Nhật Nguyệt Quang, Phật Bất 
Tư Nghị Quang. 

Những hào quang của Phật A-di-đà chiếu 
khắp tất cả thế giới trong mười phương. Nếu có 
chúng sinh gặp những hào quang này thì phiền 
não mất hết, điều thiện sinh ra, thân ý nhu hòa. 
Nếu ở chỗ khổ đau cùng cực trong ba đường ác mà 
thấy những hào quang này thì đều được ngơi nghỉ, 
qua đời đều được giải thoát. Nếu có chúng sinh 
nghe thấy oai thần, công đức của những hào 
quang này, ngày đêm kể lại, chí tâm không gián 
đoạn, thì tùy theo ý nguyện, được sinh đến cõi đó.” 
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PHẨM MƯỜI BA 
TUỔI THỌ, HỘI CHÚNG VÔ LƯỢNG 

Phật bảo A-nan: “Phật A-di-đà tuổi thọ dài 
lâu, không thể tính nổi. Lại có chúng gồm vô số 
Thanh Văn, thần trí198 thấu suốt, oai lực tự tại, 
có thể nắm tất cả thế giới trong bàn tay. 

Trong các đệ tử của ta, Đại Mục-kiền-liên 
thần thông bậc nhất, nội một ngày đêm, biết hết 
số lượng của tất cả tinh tú và chúng sinh trong 
thế giới tam thiên đại thiên. Giả sử chúng sinh 
mười phương đều thành Duyên Giác, mỗi vị 
Duyên Giác thọ vạn ức tuổi, thần thông đều như 
Đại Mục-kiền-liên, sống hết tuổi thọ, dùng cạn 
trí lực, thảy cùng tính toán, thì không đến một 
phần trong ngàn vạn phần số lượng Thanh Văn 
trong hội của đức Phật đó. 

Ví như biển cả sâu rộng vô biên, giả sử lấy 
một sợi lông chẻ làm trăm phần, nghiền nát như 
bụi, đem một hạt bụi lông làm cho dính một giọt 
nước biển, thì nước trên bụi lông này so với nước 
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biển, nước nào nhiều hơn? Này A-nan, số lượng 
mà Đại Mục-kiền-liên và các vị Duyên Giác kia 
biết như nước trên bụi lông, số lượng mà họ 
chưa biết thì như nước trong biển cả. 

Số lượng tuổi thọ của Phật và chư Bồ-tát, 
Thanh Văn, trời, người ở cõi ấy cũng như vậy, 
không phải bằng sự tính toán hay ví dụ mà có 
thể biết được nổi.” 

PHẨM MƯỜI BỐN 
CÂY BÁU KHẮP CÕI NƯỚC 

Cõi của đức Như Lai ấy nhiều cây báu. Hoặc 
chỉ một thứ báu tạo thành, không xen lẫn các 
thứ báu khác như: cây vàng, cây bạc, cây lưu ly, 
cây thủy tinh, cây hổ phách, cây mỹ ngọc, cây 
mã não. Hoặc có hai thứ báu, ba thứ báu, cho 
đến bảy thứ báu chuyển đổi, cùng hợp thành. 
Các thứ báu này tạo thành gốc, thân, cành; các 
thứ báu kia hóa làm lá, hoa, quả. Có cây báu 
vàng làm gốc, bạc làm thân, lưu ly làm cành, 
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thủy tinh làm ngọn, hổ phách làm lá, mỹ ngọc 
làm hoa, mã não làm quả. Các loại cây khác 
cũng có bảy thứ báu cùng nhau làm gốc, thân, 
cành, lá, hoa, quả tạo thành.  

Mỗi loại cây tự xếp hàng khác nhau, các 
hàng thẳng với nhau, các thân đối diện nhau, 
cành lá hướng về nhau, hoa quả phù hợp 
nhau,199 sum suê, rực sáng, không thể thấy hết. 
Gió mát đúng thời nổi lên, khiến cây phát ra 
năm loại âm thanh200 vi diệu, tự nhiên hài hòa 
với nhau. Các cây báu này khắp cõi nước đó.  

PHẨM MƯỜI LĂM 
ĐẠO TRÀNG BỒ-ĐỀ 

Lại nữa, đạo tràng của cõi nước đó có cây 
bồ-đề cao bốn trăm vạn dặm, gốc của nó chu vi 
năm ngàn do-tuần, cành lá tỏa ra tứ phía hai 
mươi vạn dặm. Cây bồ-đề ấy do tất cả các thứ 
báu tự nhiên hợp thành, hoa quả sum suê, ánh 
sáng chiếu khắp. Lại có các ma-ni201 đỏ, lục, 
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xanh và trắng – là vua các thứ báu – được dùng 
làm anh lạc.202 Xích báu bằng vân tụ203 trang trí 
các trụ báu. Chuông bằng vàng, ngọc treo khắp 
giữa các cành cây. Lưới báu quý, diệu giăng che 
ở bên trên cây. Trăm, ngàn, vạn màu sắc chiếu 
sáng, trang trí lẫn nhau. Vô lượng ánh sáng rực 
chiếu không có tận cùng. Tất cả thứ trang 
nghiêm tùy theo và ứng với căn cơ mà hiện ra. 

Gió nhẹ từ từ nổi lên, thổi những cành lá, 
làm phát ra vô lượng âm thanh diệu pháp,204 lan 
truyền khắp các cõi Phật. Âm thanh ấy thanh 
tịnh, thông suốt, thương xót, vang dội, vi diệu, 
hòa nhã,205 là âm thanh bậc nhất trong những 
âm thanh ở các thế giới trong mười phương.  

Nếu có chúng sinh thấy cây bồ-đề, nghe âm 
thanh, ngửi mùi hương, nếm vị quả, chạm ánh 
sáng hoặc bóng cây, nhớ nghĩ công đức của cây; 
thì đều được sáu căn thanh tịnh và thông suốt, 
không có các phiền não và hoạn nạn, trụ vào Bất 
thoái chuyển, cho đến thành Phật đạo.206 Lại do 
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thấy cây ấy mà đạt ba thứ nhẫn: một là Âm 
hưởng nhẫn, hai là Nhu thuận nhẫn, ba là Vô 
sinh pháp nhẫn.  

Phật bảo A-nan: “Cõi Phật như vậy, hoa 
quả, cây cối làm Phật sự207 cho các chúng sinh. 
Đây đều là do sức oai thần, sức bổn nguyện và 
các lời nguyện đầy đủ, rõ ràng, kiên cố, cứu 
cánh của đức Phật Vô Lượng Thọ.” 

PHẨM MƯỜI SÁU 
GIẢNG ĐƯỜNG, TINH XÁ,208 LẦU GÁC 

Lại nữa, giảng đường, tinh xá, lầu gác, lan 
can của Phật Vô Lượng Thọ cũng đều là bảy thứ 
báu tự nhiên hóa thành. Lại có ngọc trắng, ma-
ni làm lưới; sáng ngời, vi diệu không gì sánh 
bằng. Cung điện chúng Bồ-tát ở cũng giống như 
vậy. 

Trong cõi nước đó, có người giảng kinh, tụng 
kinh, học kinh, nghe kinh, kinh hành,209 tư duy 
về đạo và ngồi thiền trên mặt đất; có người giảng 



KINH PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC 

53 

kinh, tụng kinh, học kinh, nghe kinh, kinh hành, 
tư duy về đạo và ngồi thiền trong không trung. 

Những người ấy, hoặc đắc Tu-đà-hoàn, hoặc 
đắc Tư-đà-hàm, hoặc đắc A-na-hàm, hoặc đắc 
A-la-hán.210 Người chưa đắc Bất thoái chuyển thì 
đắc Bất thoái chuyển. Mỗi người tự mình niệm 
đạo, thuyết đạo, hành đạo,211 không có ai không 
hoan hỷ.  

PHẨM MƯỜI BẢY 
CÔNG ĐỨC CỦA SUỐI VÀ AO 

Lại nữa, bên trái, bên phải giảng đường của 
Phật Vô Lượng Thọ, các suối và ao chảy thông 
với nhau; dài rộng, sâu cạn đều không bằng 
nhau, hoặc mười do-tuần, hai mươi do-tuần, cho 
đến trăm ngàn do-tuần. Nước trong veo, thơm 
sạch, có tám thứ công đức.212 

Bên bờ ao, vô số cây chiên-đàn hương, cây 
cát tường quả, hoa quả mãi thơm, ánh sáng rực 
chiếu; cành dài, lá rậm, đan nhau che phủ trên 
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ao. Cây tỏa ra các loại hương, thế gian không thể 
ví nổi. Hương thơm lan theo gió và chảy theo 
dòng nước. 

Lại nữa, các ao trang trí bằng bảy thứ báu, 
đáy rải cát bằng vàng. Những hoa sen xanh, đỏ, 
vàng, trắng213 có ánh sáng khác màu, chói lọi, 
che phủ khắp ở trên mặt nước. Chúng sinh cõi 
ấy qua tắm nước ao, nếu muốn đến chân, đến 
gối, đến hông, đến nách, đến cổ; hoặc muốn rưới 
lên thân thể; hoặc muốn lạnh, ấm, chảy nhanh, 
chảy chậm; thì nước đó nhất nhất thuận theo ý 
chúng sinh, làm tinh thần khai mở, làm thân thể 
vui sướng. 

Nước ao trong như vô hình. Cát báu chiếu 
sáng thấu mọi độ sâu. Những con sóng nhỏ từ từ 
chảy đi chảy lại. Sóng giội vào nhau làm vang 
lên vô lượng âm thanh vi diệu: hoặc nghe tiếng 
Phật, Pháp, Tăng; tiếng ba-la-mật; tiếng đình 
chỉ, tĩnh lặng;214 tiếng vô sinh vô diệt; tiếng mười 
lực, vô úy;215 hoặc nghe tiếng vô tính, vô tác, vô 
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ngã;216 tiếng đại từ, đại bi, hỷ xả;217 tiếng cam lộ 
quán đỉnh thọ vị.218 

Được nghe các thứ tiếng như vậy rồi, tâm của 
chúng sinh thanh tịnh, không có những sự phân 
biệt; chính trực, bình đẳng, căn lành chín muồi. 
Tùy tiếng mà họ nghe, họ tương ứng với pháp. 
Người nào mong nghe, liền riêng mình nghe; nếu 
không muốn nghe, trọn chẳng nghe gì; đối với 
tâm A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, vĩnh 
viễn không thoái lui. 

Những người vãng sinh219 cõi Cực Lạc từ các 
thế giới trong mười phương, đều tự nhiên hóa 
sinh trong hoa sen ở ao bằng bảy thứ báu, nhận 
lấy thân thể thanh tịnh, hư vô, không có tận 
cùng.220 

Ở cõi ấy, chẳng nghe thấy tên của ba đường, 
điều ác, phiền não, nỗi khổ, tai nạn. Giả thiết còn 
không có, huống hồ nỗi khổ thật. Chỉ có âm 
thanh vui sướng tự nhiên. Vì vậy, cõi ấy tên là 
Cực Lạc.  
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PHẨM MƯỜI TÁM 
SIÊU VIỆT, HY HỮU 

Tất cả chúng sinh ở cõi Cực Lạc ấy, dung 
nhan, thần sắc vi diệu, siêu việt, hy hữu, đều 
giống như nhau, không có tướng khác biệt; chỉ 
vì thuận theo phong tục của các phương khác, 
nên có tên là “trời, người”. 

Phật bảo A-nan: “Ví như kẻ ăn xin nghèo 
khổ trong thế gian, ở bên cạnh đế vương, thì diện 
mạo, hình dạng lẽ nào có thể giống nhau hay sao? 
Đế vương nếu so với Chuyển luân thánh vương 
thì tầm thường, xấu xí như kẻ ăn xin ở bên cạnh 
đế vương kia. Chuyển luân thánh vương oai 
tướng bậc nhất, so với vua Đế Thích của tầng trời 
Đao-lợi, thì lại xấu xí, thấp kém. Vua Đế Thích 
của tầng trời Đao-lợi giả sử so với vua tầng trời 
thứ sáu thì dù trăm ngàn lần cũng không tương 
tự nhau. Vua tầng trời thứ sáu nếu so với Bồ-tát, 
Thanh Văn trong cõi Cực Lạc thì dù vạn ức lần 
cũng không sánh kịp dung nhan, thần sắc của họ.  
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Cung điện họ ở và y phục, đồ ăn, thức uống 
giống như vua tầng trời Tha Hóa Tự Tại. Còn 
oai đức, địa vị, thần thông biến hóa của họ thì tất 
cả trời, người chẳng thể nào so sánh, gấp trăm 
ngàn vạn ức, không tính nổi bội số. A-nan nên 
biết, sự trang nghiêm bằng công đức như vậy của 
cõi nước Cực Lạc của Phật Vô Lượng Thọ không 
thể nào nghĩ bàn.” 

PHẨM MƯỜI CHÍN 
THỤ HƯỞNG ĐẦY ĐỦ 

Lại nữa, tất cả chúng sinh ở thế giới Cực Lạc, 
hoặc đã sinh, hoặc đang sinh, hoặc sẽ sinh, đều 
đạt được những sắc thân vi diệu như vậy. Ngoại 
hình, dung mạo đoan chính, trang nghiêm. 
Phước đức vô lượng, trí tuệ sáng suốt, thần thông 
tự tại. Những thứ thụ hưởng, tất cả đầy đủ. Các 
thứ trang nghiêm như là cung điện, y phục, 
trang sức, hoa hương,221 phan lọng, tùy thứ mình 
cần, thảy đều như ý.  
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Khi muốn ăn, bình bát bằng bảy thứ báu tự 
nhiên ở phía trước mặt, đồ ăn trăm vị tự nhiên 
đầy ắp. Tuy có đồ ăn này, nhưng thật ra không 
có người ăn; chỉ thấy màu sắc, ngửi mùi hương, 
ăn bằng ý nghĩ. Thể lực tăng trưởng, không có 
sự dơ bẩn của đại tiểu tiện. Thân tâm nhu hòa, 
không có sự dính mắc vào vị đồ ăn. Xong việc, 
biến hóa đi, đến giờ lại hiện ra.  

Lại có áo vi diệu, mũ, dây lưng, anh lạc, làm 
bằng các thứ báu, có vô lượng ánh sáng và trăm 
ngàn diệu sắc.222 Tất cả đều đầy đủ, tự nhiên ở 
trên thân.  

Nhà chúng sinh ở, hợp với hình sắc của họ. 
Lưới báu che khắp, những chuông báu treo trên 
lưới. Nhà, lưới, chuông báu kỳ diệu, quý lạ, ở 
khắp mọi nơi, trang trí lẫn nhau. Ánh sáng, màu 
sắc rạng ngời; trang nghiêm, mỹ lệ cực độ. Lầu 
gác, lan can, cung điện, nhà cửa rộng hẹp, vuông 
tròn, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc ở không trung, 
hoặc ở đất bằng; thanh tịnh, an ổn, vi diệu, vui 
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sướng, ứng với ý nghĩ hiện ra trước mắt, không 
có thứ gì là không đầy đủ. 

PHẨM HAI MƯƠI 
GIÓ ĐỨC,223 MƯA HOA 

Cõi nước đức Phật đó, mỗi khi đến giờ ăn, tự 
nhiên gió đức từ từ nổi lên, thổi những tấm lưới 
và các cây báu, làm cho phát ra âm thanh vi diệu, 
diễn thuyết: khổ, không, vô thường,224 vô ngã, các 
ba-la-mật. Vạn thứ hương đức êm dịu, thanh nhã 
lan tỏa theo gió. Nếu có người ngửi thấy, phiền 
não và tập khí225 tự nhiên không khởi lên. Gió 
chạm vào thân, khiến cho người đó an hòa, thoải 
mái, giống như Tỳ-kheo đắc định Diệt Tận.226 

Lại nữa, gió thổi rừng cây bằng bảy thứ báu, 
hoa bay theo gió, tùy theo màu sắc, lần lượt tụ 
lại, chẳng hề hỗn tạp. Các loại màu sắc, ánh sáng 
của hoa đầy khắp cõi Phật. Hoa mềm mại, sáng 
bóng, giống như bông đâu-la.227 Chân giẫm lên 
trên, hoa lún sâu bốn ngón tay; chân nhấc lên 
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rồi, liền trở lại như ban đầu. Qua sau giờ ăn, hoa 
đó tự mất; mặt đất thanh tịnh, lại mưa hoa mới. 
Tùy theo thời gian, lặp lại sáu lần như vậy; khắp 
cõi nước Phật, không khác gì với lần trước. 

PHẨM HAI MƯƠI MỐT 
HOA SEN BÁU, HÀO QUANG PHẬT 

Lại nữa, các loại sen báu đầy khắp thế giới. 
Mỗi một hoa báu trăm ngàn ức cánh. Ánh sáng 
của những hoa đó có vô lượng loại màu sắc: hoa 
màu xanh thì ánh sáng xanh, hoa màu trắng thì 
ánh sáng trắng; các hoa đen, vàng, đỏ, tím, màu 
của ánh sáng cũng vậy. Lại có vô lượng thứ báu vi 
diệu và trăm ngàn ma-ni, quý báu, kỳ lạ, sáng hơn 
mặt trời, mặt trăng; chiếu sáng, trang trí cho hoa. 

Độ lớn của những hoa sen ấy, hoặc nửa do-
tuần, hoặc một, hai, ba, bốn, cho đến trăm ngàn 
do-tuần. Trong mỗi một hoa, phóng ra ba mươi 
sáu trăm ngàn ức ánh sáng. Trong mỗi ánh sáng, 
hiện ra ba mươi sáu trăm ngàn ức vị Phật, thân 
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màu vàng ròng, tướng tốt và vẻ đẹp đặc biệt. Mỗi 
một vị Phật lại phóng ra trăm ngàn hào quang, 
vì khắp mười phương nói pháp vi diệu. Chư Phật 
như vậy, mỗi vị an lập vô lượng chúng sinh vào 
chính đạo của Phật.  

PHẨM HAI MƯƠI HAI 
CHẮC CHẮN CHỨNG QUẢ CAO NHẤT 

“Lại nữa, này A-nan, cõi nước đức Phật đó 
không có sự tối tăm, ánh sáng của lửa, mặt trời, 
mặt trăng, tinh tú và hiện tượng ngày đêm; cũng 
không có tên của năm, tháng, kiếp số; lại không 
có sự chấp trước228 vào nhà cửa. Ở tất cả mọi nơi, 
đã không có ký hiệu, tên gọi; lại không có sự lấy 
bỏ, phân biệt; chỉ nhận niềm vui thanh tịnh, tối 
thượng. 

Nếu có thiện nam, thiện nữ, hoặc đã vãng 
sinh, hoặc sẽ vãng sinh, thảy đều trụ trong 
Chính định tụ, chắc chắn chứng A-nậu-đa-la 
Tam-miệu Tam-bồ-đề. Vì sao? Vì nếu là Tà định 
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tụ và Bất định tụ thì không thể biết rõ sự tạo lập 
nhân để vãng sinh.” 

PHẨM HAI MƯƠI BA 
CHƯ PHẬT MƯỜI PHƯƠNG KHEN NGỢI 

“Lại nữa, này A-nan, hằng hà sa số thế giới 
ở phương Đông, trong mỗi thế giới, chư Phật như 
cát sông Hằng, mỗi vị hiện ra tướng lưỡi rộng 
dài, phóng vô lượng hào quang, nói lời thành 
thật, khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của 
Phật Vô Lượng Thọ. Trong hằng sa thế giới ở 
phương Nam, Tây, Bắc, Trên, Dưới và bốn 
phương phụ, chư Phật cũng khen ngợi giống như 
vậy.  

Vì sao? Vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh 
ở phương khác nghe danh hiệu của đức Phật đó 
mà phát tâm thanh tịnh, nhớ nghĩ, thọ trì, quy 
y,229 cúng dường, cho đến có thể phát được niềm 
tin thanh tịnh, nhất niệm;230 chí tâm hồi hướng 
tất cả căn lành, nguyện sinh cõi ấy. Tùy theo tâm 
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nguyện, họ đều vãng sinh, đắc từ Bất thoái 
chuyển đến Vô thượng bồ-đề.”231 

PHẨM HAI MƯƠI BỐN 
BA BẬC VÃNG SINH 

Phật bảo A-nan: “Trời, người ở các thế giới 
trong mười phương, nếu chí tâm nguyện sinh 
đến cõi nước đó thì gồm có ba bậc: 

Người bậc trên vứt nhà, bỏ dục mà làm Sa-
môn, phát tâm bồ-đề, một bề chuyên niệm Phật 
A-di-đà, tu các công đức, nguyện sinh cõi ấy. 
Những người này, lúc sắp chết, Phật A-di-đà 
cùng với Thánh chúng hiện ở trước họ. Trong 
khoảnh khắc, họ liền theo đức Phật đó vãng sinh 
cõi ấy, rồi tự nhiên hóa sinh trong hoa bằng bảy 
thứ báu, trí tuệ dũng mãnh, thần thông tự tại. Vì 
vậy, này A-nan, nếu có chúng sinh muốn ở đời 
này thấy Phật A-di-đà, thì nên phát tâm Vô 
thượng bồ-đề, lại nên chuyên nhớ nghĩ cõi Cực 
Lạc, và nên đem hồi hướng căn lành mình tích 
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lũy. Do đây, nhìn thấy Phật, sinh trong cõi nước 
đó, đắc từ Bất thoái chuyển đến Vô thượng bồ-
đề. 

Người bậc giữa tuy không thể làm Sa-môn, 
tu công đức nhiều, nhưng nên phát tâm Vô 
thượng bồ-đề, một bề chuyên niệm Phật A-di-đà. 
Tùy khả năng của mình, tu các công đức lành, 
phụng trì trai giới,232 xây tháp dựng tượng, cúng 
dường đồ ăn cho các Sa-môn, treo phan, đốt đèn, 
rải hoa, thắp hương; đem các công đức này hồi 
hướng, nguyện sinh cõi ấy. Người đó lâm chung, 
hóa thân của Phật A-di-đà có hào quang, tướng 
tốt và vẻ đẹp như đức Phật thật, cùng với đại 
chúng vây quanh trước sau, hiện trước mặt 
người đó, nhiếp thủ và dẫn đường. Người đó liền 
theo hóa thân của Phật vãng sinh cõi ấy, trụ từ 
Bất thoái chuyển đến Vô thượng bồ-đề. Công 
đức và trí tuệ kém hơn người bậc trên.  

Người bậc dưới, giả sử không thể làm các 
công đức, thì nên phát tâm Vô thượng bồ-đề, một 
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bề chuyên niệm Phật A-di-đà, hoan hỷ tin ưa, 
không sinh nghi hoặc, dùng tâm chí thành,233 
nguyện sinh cõi ấy. Người này lâm chung, mơ 
thấy Phật đó, cũng được vãng sinh. Công đức và 
trí tuệ kém hơn người bậc giữa. 

Nếu có người trụ trong đại thừa, dùng tâm 
thanh tịnh hướng về Phật A-di-đà, cho đến niệm 
danh hiệu Ngài mười lần, nguyện sinh cõi ấy; 
hoặc nghe pháp cực sâu, liền sinh ra tin hiểu, cho 
đến đạt được tâm thanh tịnh, nhất niệm, phát 
tâm nhất niệm mà niệm đức Phật đó; thì lúc sắp 
chết, người này nhìn thấy Phật A-di-đà như ở 
trong mộng, nhất định sinh cõi ấy, đắc từ Bất 
thoái chuyển đến Vô thượng bồ-đề.”  

PHẨM HAI MƯƠI LĂM 
NHÂN CHÍNH234 ĐỂ VÃNG SINH 

“Lại nữa, này A-nan, nếu có thiện nam, 

thiện nữ nghe kinh này, thọ trì, đọc tụng, viết 
chép, cúng dường; ngày đêm liên tục cầu sinh 
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cõi ấy; phát tâm bồ-đề; trì các giới cấm, giữ 

vững không phạm; làm lợi ích cho hữu tình, căn 

lành mà mình làm đều bố thí cho họ, khiến họ 

được an vui; nhớ nghĩ Phật A-di-đà ở phương 

Tây và cõi ấy; thì người này, sau khi chết, sắc 

tướng có các thứ trang nghiêm như Phật, sinh 

trong cõi báu, mau được nghe pháp, mãi không 

thoái chuyển. 

Lại nữa, này A-nan, nếu có người muốn sinh 

đến cõi ấy, thì tuy không thể rất tinh tấn thiền 

định, trì hết kinh giới, nhưng nên làm những 

điều thiện: một là không sát sinh, hai là không 

trộm cướp, ba là không dâm dục, bốn là không 

nói gian dối, năm là không nói thêu dệt, sáu là 
không nói thô ác, bảy là không nói hai chiều, tám 

là không tham lam, chín là không sân giận, mười 

là không si mê; ngày đêm suy nghĩ các thứ công 

đức, các thứ trang nghiêm của thế giới Cực Lạc 

và Phật A-di-đà; thành tâm quy y, đỉnh lễ, cúng 

dường. Người này lâm chung, tâm không kinh 
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hoàng, sợ hãi, điên đảo,235 liền được vãng sinh cõi 

nước Phật ấy.  

Nếu những người nhiều việc, không thể rời 
khỏi nhà, không rảnh để tu trai giới nhiều, 
không đạt được nhất tâm thanh tịnh; thì lúc có 
thời gian rảnh, đoan chính thân tâm, dứt dục, bỏ 
lo, từ bi, tinh tấn; không được sân giận, đố kỵ; 
không được tham lam, keo kiệt; không được hối 
hận giữa chừng; không được hồ nghi, ngờ vực; 
nên hiếu thuận, chí thành, trung tín; nên tin lời 
kinh Phật thâm sâu; nên tin làm lành thì được 
phước. Phụng trì các pháp như vậy không được 
thiếu sót. Suy nghĩ kỹ càng, muốn được độ thoát. 
Ngày đêm thường niệm Phật A-di-đà, mong 
muốn vãng sinh cõi Phật thanh tịnh của Ngài. 
Mười ngày mười đêm cho đến một ngày một 
đêm, niệm không ngừng dứt, qua đời đều được 
vãng sinh cõi ấy. 

Những người hành Bồ-tát đạo được vãng 
sinh, đều đắc Bất thoái chuyển, đều có thân màu 
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vàng, với ba mươi hai tướng, và đều sẽ thành 
Phật. Muốn thành Phật ở cõi nước phương nào, 
thì thành Phật theo như điều tâm nguyện. Tùy 
sự tinh tấn của họ mà sớm hay muộn, nhưng cầu 
đạo không ngơi nghỉ sẽ được thành Phật, không 
mất điều mà họ nguyện.  

Này A-nan, vì lợi ích chân thật này, nên chư 
Phật Như Lai ở vô lượng vô số, không thể nghĩ 
bàn, không gì sánh bằng, vô biên thế giới, đều 
cùng khen ngợi tất cả công đức của Phật Vô 
Lượng Thọ.”  

PHẨM HAI MƯƠI SÁU 
LỄ BÁI, CÚNG DƯỜNG, NGHE PHÁP 

“Lại nữa, này A-nan, chúng Bồ-tát ở các thế 
giới trong mười phương vì muốn chiêm ngưỡng, 
lễ bái Phật Vô Lượng Thọ ở thế giới Cực Lạc mà 
mỗi vị đem hoa hương, tràng phan, lọng báu đến 
chỗ Phật cung kính cúng dường, nghe nhận kinh 
pháp, rồi tuyên truyền rộng rãi, dùng đạo pháp 
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giáo hóa chúng sinh, khen ngợi sự trang nghiêm 
bằng công đức của cõi Phật.” 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn liền nói bài kệ rằng:  

Các cõi Phật phương Đông 
Số như cát sông Hằng, 
Chúng hằng sa Bồ-tát 
Đến lễ Vô Lượng Thọ. 
Nam, Tây, Bắc, Trên, Dưới, 
Bốn phương phụ cũng vậy. 
Đều dùng tâm tôn trọng, 
Dâng vật cúng quý, diệu. 
Từ trong lòng phát ra 
Những âm thanh hòa nhã, 
Ca tụng Tối Thắng Tôn.236 

Thông hiểu đến tận cùng 
Thần thông và trí tuệ, 
Dạo vào pháp môn sâu. 
Nghe danh hiệu của Phật, 
Đấng đạo đức vô thượng, 
An ổn, được lợi lớn. 
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Trong các loại cúng dường, 
Siêng tu không lười, chán.  
Quán cõi thù thắng kia  
Vi diệu khó nghĩ bàn, 
Công đức trang nghiêm khắp, 
Các cõi Phật khó bì, 
Bèn phát tâm vô thượng, 
Nguyện mau thành bồ-đề. 
Khi đó, Vô Lượng Tôn237 

Kim dung238 hiện mỉm cười. 
Hào quang từ miệng ra 
Chiếu khắp cõi mười phương,  
Rồi hào quang trở về 
Nhiễu quanh Phật ba vòng, 
Nhập vào từ đỉnh đầu. 
Bồ-tát thấy hào quang 
Liền chứng ngôi Bất thoái. 
Lúc ấy, toàn hội chúng  
Chúc mừng nhau, hoan hỷ. 
Lời của Phật thanh tịnh, 
Tiếng Phật như sấm rền, 
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Tám âm239 nói diệu pháp: 
“Chính sĩ mười phương đến, 
Ta biết hết tất cả 
Các lời nguyện của họ. 
Cầu trang nghiêm tịnh độ,240 

Thọ ký sẽ thành Phật. 
Giác ngộ và biết rõ 
Tất cả pháp giống như 
Mộng, huyễn và tiếng vang.241 

Thỏa các nguyện vi diệu, 
Ắt thành cõi như vậy. 
Biết cõi như hình bóng, 
Hằng phát tâm nguyện lớn,  
Tu hành đến tận cùng 
Con đường của Bồ-tát.  
Có những gốc công đức, 
Tu thắng hạnh bồ-đề,242 

Thọ ký sẽ thành Phật. 
Thông hiểu tính các pháp, 
Tất cả không, vô ngã. 
Chuyên cầu cõi Phật tịnh, 
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Ắt thành cõi như vậy.” 
Nghe pháp vui, nhận, hành, 
Đạt đến chỗ thanh tịnh, 
Ắt được Vô Lượng Tôn 
Thọ ký thành Đẳng Giác. 
Cõi thù thắng vô biên 
Nhờ vào sức bổn nguyện 
Của Phật Vô Lượng Thọ.  
Nghe tên muốn vãng sinh, 
Tự đắc Bất thoái chuyển. 
Bồ-tát khởi chí nguyện, 
Nguyện cõi mình không khác. 
Nghĩ độ khắp hết thảy 
Đều phát tâm bồ-đề, 
Bỏ thân luân hồi đó, 
Cùng khiến lên bờ kia. 
Phụng sự vạn ức Phật,  
Phi hành và biến hóa 
Đi khắp các cõi nước. 
Cung kính, hoan hỷ đi, 
Rồi về cõi An Dưỡng.243 
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PHẨM HAI MƯƠI BẢY 
CA TỤNG, KHEN NGỢI CÔNG ĐỨC  

CỦA PHẬT 

Phật bảo A-nan: “Bồ-tát ở cõi ấy nhận oai 
thần của Phật, trong khoảng một bữa ăn, qua lại 
vô biên tịnh độ trong mười phương, cúng dường 
chư Phật. Các phẩm vật cúng dường như hoa 
hương, tràng phan liền ứng với ý nghĩ, đều hiện 
đến trong tay; quý báu, vi diệu, thù thắng, đặc 
biệt, thế gian chẳng có, để dâng chư Phật và 
chúng Bồ-tát.  

Những hoa họ rải, liền ở không trung, hợp 
lại làm một. Hoa đều hướng xuống, cân đối, tròn 
trịa, quây vòng; hóa thành lọng hoa có trăm 
ngàn ánh sáng, màu sắc, mỗi màu mùi khác 
nhau, hương thơm xông khắp nơi. Lọng hoa nhỏ 
che khắp mười do-tuần. Các lọng hoa lớn gấp lên 
nhiều lần như vậy, cho đến che khắp thế giới tam 
thiên đại thiên. Hoa theo thứ tự trước sau, lần 
lượt biến hóa mất đi. Nếu không rải lại hoa mới 
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nữa, hoa rải trước mãi không rơi xuống. Chư Bồ-
tát ở trong không trung, cùng tấu nhạc trời, 
dùng âm thanh vi diệu ca tụng, khen ngợi công 
đức của Phật.  

Rồi trong khoảnh khắc, họ quay trở về cõi 
nước của mình, thảy đều hội họp tại giảng đường 
bằng bảy thứ báu. Phật Vô Lượng Thọ liền vì họ 
tuyên giảng rộng giáo pháp lớn và diễn thuyết 
diệu pháp. Không có ai không hoan hỷ, hiểu 
trong tâm, đắc đạo quả. 

Ngay lúc ấy, gió mang hương thơm thổi các 
cây bằng bảy thứ báu, làm phát ra năm loại âm 
thanh. Vô lượng hoa vi diệu, theo gió rải tứ phía. 
Tự nhiên cúng dường như vậy không ngừng.  

Tất cả các vị trời đều đem trăm ngàn hoa 
hương, vạn thứ âm nhạc, cúng dường Phật Vô 
Lượng Thọ và chúng Bồ-tát, Thanh Văn. Kẻ 
trước người sau qua lại, đến đi, sung sướng, vui 
vẻ. Đây đều là do bổn nguyện của Phật Vô 
Lượng Thọ gia hộ,244 do căn lành từng cúng 
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dường Như Lai liên tục không thiếu giảm, và do 
họ khéo tu tập, khéo nhiếp thủ, khéo thành tựu. 

PHẨM HAI MƯƠI TÁM 
THẦN THÔNG VÀ HÀO QUANG  

CỦA ĐẠI SĨ 

Phật bảo A-nan: “Chúng Bồ-tát trong cõi 
Phật ấy, thảy đều nhìn nghe thông suốt những 
việc ở mười phương, trong quá khứ, hiện tại, 
tương lai. Nhân dân các tầng trời cho đến những 
loài trùng bay lượn, bò trườn, tâm ý thiện ác ra 
sao, miệng muốn nói gì, khi nào được độ thoát, 
đắc đạo, vãng sinh thì họ đều biết trước. 

Lại nữa, hào quang từ thân của chúng 
Thanh Văn trong cõi Phật ấy chiếu một tầm.245 
Hào quang của Bồ-tát thì chiếu một trăm do-
tuần. Có hai vị Bồ-tát cao quý bậc nhất, hào 
quang có oai thần chiếu khắp thế giới tam thiên 
đại thiên.” 

A-nan bạch Phật: “Bạch đức Thế Tôn! Hai 
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vị Bồ-tát ấy, tên của họ là gì?” 

Đức Phật nói rằng: “Một vị tên là Quán Thế 
Âm, một vị tên là Đại Thế Chí. Hai vị Bồ-tát này 
ở thế giới Ta-bà,246 tu hạnh Bồ-tát, vãng sinh cõi 
ấy; thường ở bên trái, bên phải Phật A-di-đà; 
muốn đến vô lượng cõi Phật trong mười phương, 
liền đến tùy theo tâm nguyện; hiện ở thế giới này, 
làm những lợi lạc lớn. 

Thiện nam, thiện nữ trong thế gian nếu có 
nạn nguy cấp hay điều sợ hãi, chỉ tự mình quy 
mạng Bồ-tát Quán Thế Âm thì không có ai 
không được giải thoát.”  

PHẨM HAI MƯƠI CHÍN 
NGUYỆN LỰC247 RỘNG SÂU 

“Lại nữa, này A-nan, trong cõi Phật ấy, tất 
cả Bồ-tát hiện tại và Bồ-tát tương lai đều sẽ đạt 
đến Nhất sinh bổ xứ một cách cứu cánh, chỉ trừ 
các vị có lời nguyện lớn, vào cõi sinh tử để độ 
quần sinh, làm sư tử rống, mặc áo giáp lớn,248 
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dùng công đức của những lời thề nguyện rộng 
lớn mà tự trang nghiêm. Tuy sinh cõi ác năm 
trược,249 thị hiện giống với chúng sinh, nhưng 
mãi đến thành Phật, không đọa xuống đường ác. 
Mỗi đời ở nơi nào, luôn luôn biết đời trước. 

Đức Phật Vô Lượng Thọ mong muốn độ 
thoát những loài chúng sinh ở các thế giới trong 
mười phương, khiến cho thảy đều vãng sinh cõi 
ấy, đắc đạo niết-bàn. Những người làm Bồ-tát, 
khiến cho đều thành Phật. Người đã thành Phật 
rồi thì lần lượt giảng dạy, độ thoát chúng sinh 
khác. Lặp đi lặp lại như vậy, không thể nào tính 
toán nổi. Thanh Văn, Bồ-tát và những loài 
chúng sinh ở các thế giới trong mười phương, 
sinh cõi Phật ấy, đắc đạo niết-bàn, sẽ trở thành 
Phật, không thể đếm hết. 

Trong cõi Phật ấy, thường như một pháp,250 
không tăng không giảm. Vì sao? Giống như biển 
cả là vua của các dòng nước, các dòng nước đều 
chảy vào trong biển, nước biển cả này lẽ nào 
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tăng thêm? Trong tám phương và phương Trên, 
phương Dưới, cõi Phật vô số. Cõi nước của đức 
Phật A-di-đà dài lâu, rộng lớn, sáng đẹp, vui 
sướng, thù thắng bậc nhất. Đây vốn là do lời 
nguyện khi cầu đạo và công đức tích lũy, thời 
Ngài làm Bồ-tát, tạo thành. Phật A-di-đà bố thí 
ân đức trong tám phương và phương Trên, 
phương Dưới, vô cùng vô tận, sâu rộng vô lượng, 
không thể nói hết.” 

PHẨM BA MƯƠI 
BỒ-TÁT TU TRÌ 

“Lại nữa, này A-nan, thiền định, trí tuệ, thần 
thông, oai đức của tất cả Bồ-tát trong cõi nước 
Phật ấy không có gì không viên mãn. Họ hiểu rõ 
đến tận cùng tạng bí mật251 của chư Phật, điều 
phục252 các căn, thân tâm nhu hòa, thâm nhập 
trí tuệ chân chính, không còn tập khí sót lại, 
nương vào bảy giác chi253 và tám thánh đạo254 
mà đức Phật thực hành. Tu năm loại mắt, chiếu 
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soi chân đế, thông hiểu tục đế. Mắt thịt chọn lựa, 
mắt trời thông suốt, mắt pháp thanh tịnh, mắt 
tuệ nhìn thấy chân lý, mắt Phật có đủ công năng, 
giác ngộ, biết rõ pháp tính.255 

Có đủ các loại biện tài, tự tại không có 
chướng ngại. Khéo hiểu vô biên phương tiện thế 
gian. Lời nói chân thật, thâm nhập ý vị. Độ các 
hữu tình, diễn thuyết chính pháp: vô tướng, vô 
vi, không có trói buộc, không có giải thoát,256 
không có những phân biệt, lìa xa sự điên đảo. 
Đối với những thứ mà mình thụ hưởng, đều 
không nhiếp thủ. Dạo khắp các cõi Phật, không 
ưa cũng không chán. Chẳng có ý nghĩ mong cầu 
hay không mong cầu, cũng chẳng có ý nghĩ 
người và mình oán hận nhau. Vì sao? Vì chư Bồ-
tát ấy có tâm đại từ bi, làm lợi ích cho tất cả 
chúng sinh. Lìa bỏ hết thảy chấp trước, thành 
tựu vô lượng công đức. Dùng trí tuệ không 
chướng ngại hiểu các pháp là như như.257 Khéo 
biết phương tiện âm thanh là tập đế và diệt đế.258 
Chẳng ưa lời thế gian, vui luận bàn chính pháp. 
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Biết tất cả pháp, thảy đều trống lặng. Hai tàn dư 
của sinh thân và phiền não259 cùng hết sạch. Ở 
trong ba cõi, bình đẳng, siêng tu. Hiểu tận cùng 
nhất thừa,260 đến bờ bên kia. Quyết cắt đứt lưới 
nghi, chứng vô sở đắc.261 Dùng trí tuệ phương 
tiện262 tăng thêm sự biết rõ. Từ nguồn gốc đến 
nay, an trụ trong thần thông. Đắc đạo nhất thừa, 
không do người khác mà được giác ngộ.” 

PHẨM BA MƯƠI MỐT 
CÔNG ĐỨC CHÂN THẬT 

Chư Bồ-tát trong cõi nước Phật ấy, trí tuệ 
rộng sâu ví như biển cả, bồ-đề cao lớn ví như Tu-
di, oai quang tự thân vượt hơn nhật nguyệt, tâm 
họ trắng phau giống như Tuyết Sơn. Nhẫn nhục 
như đất, tất cả bình đẳng. Thanh tịnh như nước, 
rửa những cáu bụi. Hừng hực như lửa, đốt củi 
phiền não. Chẳng dính mắc như gió, không có 
các chướng ngại. Pháp âm như sấm rền, giác ngộ 
người còn mê. Mưa xuống pháp cam lộ, thấm 
vào các chúng sinh. Tâm đại từ bình đẳng, trống 
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rộng như hư không.263 Như sen thanh tịnh, lìa sự 
ô nhiễm. Như cây ni-câu,264 che mát rộng lớn. 
Như chày kim cương,265 phá trừ tà chấp.266 Như 
núi Thiết Vi, các loại ma và ngoại đạo không thể 
nào lay động nổi. 

Tâm của họ chính trực, khéo léo và kiên 
định.267 Luận pháp không chán nản, cầu pháp 
không mỏi mệt. Giới như lưu ly, trong tâm ngoài 
thân sáng ngời, sạch sẽ. Những lời họ nói khiến 
cho mọi người vui vẻ, khâm phục. Đánh trống 
pháp,268 dựng tràng pháp,269 chiếu sáng mặt trời 
trí tuệ, phá trừ bóng tối si mê. Thuần khiết, ôn 
hòa, tĩnh lặng, an định, quan sát rõ ràng. Làm 
đạo sư lớn, điều phục cả mình lẫn người. Chỉ dẫn 
quần sinh bỏ những chấp trước vào ái, mãi lìa ba 
độc, du hý thần thông.270 

Nhân, duyên và nguyện lực271 sinh ra các căn 
lành. Khuất phục tất cả quân ma, tôn trọng, 
phụng sự chư Phật. Là đèn sáng trong đời, là 
ruộng phước tối thắng, là sự cát tường thù thắng, 
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có thể nhận sự cúng dường. Hào quang chói lọi, 
thân tâm hoan hỷ, mạnh mẽ, dũng mãnh, không 
có sợ hãi. Có tướng tốt, vẻ đẹp trên hình sắc của 
thân; có công đức, biện tài; có đủ sự trang 
nghiêm, không có ai sánh bằng. 

Thường được chư Phật cùng nhau khen ngợi. 
Tu đến tận cùng các ba-la-mật của Bồ-tát nhưng 
thường an trụ trong các tam-ma-địa bất sinh bất 
diệt. Làm đủ các hạnh trong đạo tràng, tránh xa 
cảnh giới của hai thừa.272 

Này A-nan! Ta nay nói lược công đức chân 
thật của Bồ-tát sinh trong cõi Cực Lạc ấy, tất cả 
đều như vậy. Nếu nói rộng thì trăm ngàn vạn 
kiếp không thể cùng tận.” 

PHẨM BA MƯƠI HAI 
TUỔI THỌ, NIỀM VUI KHÔNG CÓ  

TẬN CÙNG 

Đức Phật bảo Bồ-tát Di-lặc, các vị trời, 
người, vân vân rằng: “Công đức và trí tuệ của 
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Thanh Văn, Bồ-tát ở cõi Vô Lượng Thọ không 
thể nào kể nổi. Cõi nước đó lại vi diệu, an vui, 
thanh tịnh như vậy, sao không dùng hết sức làm 
lành, nhớ nghĩ sự tự nhiên của đạo?273 

Thanh Văn, Bồ-tát ở cõi nước đó ra vào các 
cõi, cúng dường chư Phật, xem kinh hành đạo, 
vui vẻ thích thú, tu tập dài lâu. Tài năng siêu 
phàm, trí tuệ dũng mãnh, tâm không giữa chừng 
thoái lui, ý không có lúc biếng nhác. Bên ngoài 
dường thong thả, bên trong chỉ gấp gáp. Tâm 
dung hòa với hư không và phù hợp với trung 
đạo.274 Trong tâm ngoài thân tương ứng với 
nhau, tự nhiên nghiêm chỉnh, kiềm chế, ngay 
thẳng. Thân tâm thanh khiết, không ái không 
tham. Chí nguyện an định, không tăng, thiếu, 
giảm. Cầu đạo, hòa thuận, chính trực, không bị 
những điều nghiêng lệch, bất chính làm cho mê 
lầm. Theo sự răn dạy của kinh, chẳng dám sai 
sót, như người thợ mộc dựa theo dây mực. Trong 
tâm toàn là sự ngưỡng mộ đạo, trống trải, rộng 
rãi, không ý nghĩ khác, vô ưu vô lo. 
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Tự nhiên vô vi, tâm như hư không, chẳng lập 
một pháp, thanh đạm, an định, không có dục 
vọng. Phát được các lời nguyện lành, dốc hết tâm 
tư tìm cầu. Thương xót, từ mẫn chúng sinh, lời 
nguyện đều hợp lễ nghĩa. Bao gồm cả sự lẫn lý,275 
độ mình và người giải thoát.  

Tự nhiên giữ sự chân thật, trong trắng. Chí 
hướng và nguyện vọng vô thượng, tâm thanh 
tịnh, bất động, an vui. Một khi khai ngộ, thông 
hiểu rõ ràng tướng tự nhiên trong tự nhiên, thì 
tự nhiên có căn bản;276 tự nhiên ánh sáng, màu 
sắc nhập lẫn vào nhau, xoay vần, biến chuyển 
một cách tối thắng. 

Ở cõi nước đó, bảy thứ báu tự nhiên sinh ra, 
giống như là châu Uất-đan-việt.277 Vạn vật tự 
nhiên hình thành trong không gian. Ánh quang 
minh, sự tinh diệu, vẻ sáng sạch cùng xuất hiện. 
Sự tốt đẹp thật không gì sánh được. Thanh Văn, 
Bồ-tát ở cõi nước đó tỏ tường không trên dưới, 
thông hiểu không giới hạn.278 
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Mỗi người nên cần cù, tinh tấn, nỗ lực tự cầu 
đạo, ắt được vượt đi, vãng sinh cõi nước vô lượng 
thanh tịnh của Phật A-di-đà, cắt ngang qua năm 
đường,279 nẻo ác tự đóng bít. Đạo thù thắng, vô 
tận, dễ vãng sinh mà chẳng có người nào. Cõi ấy 
không trái nghịch, người vãng sinh tự nhiên 
được dẫn dắt. Bỏ chí thế gian, tâm như hư 
không, siêng tu hành, cầu đạo đức.280 Có thể 
được cực trường sinh, tuổi thọ, niềm vui không 
có tận cùng. Cớ sao dính mắc thế sự, ồn ào lo việc 
vô thường?” 

PHẨM BA MƯƠI BA 
KHUYÊN BẢO, SÁCH TẤN 

“Người đời cùng tranh giành những việc 
không gấp gáp. Ở trong sự ác khổ cùng cực này, 
nhọc thân làm việc để tự cung cấp, tiếp tế cho 
mình. Sang hèn, giàu nghèo, già trẻ, nam nữ lo 
nghĩ chất chồng, bị tâm sai khiến. Không ruộng 
lo ruộng, không nhà lo nhà; quyến thuộc, tài vật 
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có hay không có, cùng lo như nhau. Có một thấy 
thiếu một, muốn ngang bằng với người. Vừa có 
một chút ít, lại lo lắng vô thường: nước trôi, lửa 
đốt, đạo tặc cướp đoạt, oán gia trái chủ281 làm 
tiêu tan mất. Tâm keo kiệt, ý ngoan cố, không 
thể nào buông xả nổi. Qua đời, vứt bỏ, không ai 
theo mình. Giàu nghèo giống nhau, buồn khổ 
vạn bề.  

Người ở thế gian – cha con, anh em, vợ 
chồng, họ hàng – nên tôn kính, yêu thương 
nhau, đừng ganh ghét, đố kỵ nhau. Kẻ có, người 
không giúp đỡ lẫn nhau, chẳng được tham lam, 
keo kiệt. Lời nói, sắc mặt luôn luôn hòa nhã, 
đừng trái nghịch, chống đối nhau. Một khi khởi 
tâm đấu tranh, có sự sân giận, phẫn nộ; đời sau 
ngày càng kịch liệt, cho đến thành nỗi oán lớn. 
Việc báo oán ở thế gian, oán gia gây họa cho 
nhau; tuy không phải sắp xảy ra, nhưng nên gấp 
nghĩ phá trừ. 

Người trong ái dục,282 sinh tử đơn độc, đến 
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đi một mình, khổ vui tự chịu, không có ai thay. 
Thiện ác biến hóa,283 quả báo theo đến nơi sinh. 
Đường đi khác nhau, chẳng biết bao giờ gặp 
mặt. Trong khi khỏe mạnh, sao không nỗ lực tu 
thiện, muốn đợi gì nữa?  

Người đời tự mình không thể nhìn thấy thiện 

ác, tranh nhau mỗi người làm điều tốt xấu, họa 

phước. Thân làm những việc ngu si, tâm thì tối 

tăm, u ám, chuyển sang tiếp nhận ngoại đạo. 

Điên đảo liên tục chẳng dứt, đây là gốc rễ vô 

thường. Mông muội, tối tăm, chống đối, xung 

đột, không tin kinh pháp. Tâm chẳng lo xa, 
muốn thỏa ý mình. Mê trong sân giận, tham tài 

tham sắc, mãi không ngừng dứt. Ôi, đáng 

thương thay! Cha ông bất thiện, chẳng biết đạo 

đức; con cháu không ai dạy bảo, nên thật chẳng 

có gì lạ. Con đường sinh tử, đạo lý thiện ác, đều 

chẳng hề tin tưởng, nói không có điều này. Quan 

sát lẫn nhau, sẽ tự thấy rằng: hoặc cha khóc con, 

hoặc con khóc cha; anh em, vợ chồng khóc lóc 
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lẫn nhau. Kẻ chết người sống, lần lượt nhớ 

nhung, lưu luyến. Ưu sầu, yêu thương trói buộc, 

không có lúc nào giải thoát. Nhớ nghĩ ân tình tốt 

đẹp, không lìa ham muốn, dục vọng.284 Chẳng 

thể suy nghĩ kỹ càng, chuyên tâm, tinh tấn hành 

đạo. Tuổi thọ thoáng chốc hết sạch, không biết 

phải làm thế nào!  

Kẻ mê hoặc nhiều, người ngộ đạo ít. Mỗi 

người mang chứa “chất độc sát hại”, ác khí mịt 

mù, làm việc xằng bậy, trái nghịch trời đất, tùy 

ý phóng túng, tội ác cùng cực, tuổi thọ chợt mất, 

đọa vào đường ác, không có ngày ra. Các ông 

nên nghĩ kỹ, lìa xa các điều ác, chọn lựa các điều 

thiện, siêng năng mà thực hành. Ái dục và vinh 
hoa không thể giữ mãi mãi, rồi đều sẽ ly biệt, 

chẳng có gì đáng vui. Nên cần cù, tinh tấn, để 

sinh cõi An Lạc. Đến cõi ấy rồi, trí tuệ thấu suốt, 

công đức thù thắng. Không được làm theo ý 

muốn của mình, phụ lại kinh giới, ở sau người 

khác.” 
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PHẨM BA MƯƠI BỐN 
TÂM ĐƯỢC KHAI NGỘ, THÔNG HIỂU 

Di-lặc bạch rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Lời 
Ngài răn dạy cực sâu, cực thiện. Chúng con đều 
nhờ ân đức từ bi mà giải thoát khỏi ưu sầu, khổ 
não. Phật là đấng Pháp Vương,285 cao quý hơn 
chư Thánh; hào quang chiếu thấu, thông suốt 
vô tận; làm thầy của khắp tất cả trời, người. Nay 
chúng con được gặp Phật, lại còn nghe thấy 
tiếng Phật nói về đức Vô Lượng Thọ, không có 
ai không hoan hỷ, tâm được khai ngộ, thông 
hiểu.” 

Phật bảo Di-lặc: “Tôn kính đức Phật là điều 
thiện lớn. Thật nên niệm Phật, cắt đứt hồ nghi. 
Nhổ các thứ ái dục, bít các loại nguồn ác. Dạo 
bước ba cõi, không có chướng ngại. Khai thị286 
chính đạo, độ người chưa độ. Các ông nên biết, 
muôn kiếp đến nay, chúng sinh mười phương 
qua lại năm đường, buồn khổ không dứt. Lúc 
sinh ra khổ đau, lúc già cũng khổ đau, bệnh khổ 
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đau vô cùng, chết khổ đau tột bậc. Thân hôi 
thối, không sạch, chẳng có gì đáng vui. Nên tự 
quyết cắt đứt, tẩy trừ các phiền não.287 Nói và 
làm như nhau, ngoài và trong tương ứng. 

Con người có thể tự độ cho mình, cứu giúp 
lẫn nhau. Chí tâm cầu nguyện, tích lũy căn lành. 
Tuy một đời tinh tấn, cần cù, nhưng là trong 
khoảnh khắc mà thôi. Sau sinh cõi Vô Lượng 
Thọ, vui sướng không có tận cùng, vĩnh viễn nhổ 
gốc sinh tử, không còn cái họa khổ não, tuổi thọ 
ngàn vạn kiếp, tự tại và tùy ý. 

Mỗi người nên tinh tấn, tìm cầu điều tâm 
nguyện. Chẳng được nghi ngờ, hối hận, tự mình 
làm việc lỗi lầm; rồi sinh trong thành bằng bảy 
thứ báu, ở miền biên địa của cõi nước đó, chịu 
các ách nạn trong năm trăm năm.” 

Di-lặc bạch rằng: “Bạch đức Thế Tôn! 
Chúng con nhận lấy lời dạy rõ ràng của Ngài, 
chuyên tâm, tinh tấn tu học, phụng hành như lời 
Ngài dạy, không dám có sự nghi ngờ.” 
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PHẨM BA MƯƠI LĂM 
SỰ ÁC KHỔ TRONG CÕI TRƯỢC 

Phật bảo Di-lặc: “Các ông có thể ở thế gian 
này, đoan chính tâm ý, không làm các điều ác, 
thật sự là đức lớn. Vì sao? Các thế giới trong 
mười phương thiện nhiều ác ít, dễ khai hóa được. 
Chỉ thế gian có năm điều ác này là khổ bậc nhất. 
Ta nay thành Phật ở đây, giáo hóa quần sinh, 
khiến cho bỏ năm điều ác, trừ năm điều đau đớn, 
lìa năm điều thiêu đốt; hàng phục, giáo hóa tâm 
ý của họ, khiến cho giữ năm điều thiện, đạt được 
phước đức. Những gì là năm? 

Thứ nhất là, những loài chúng sinh trong thế 
gian muốn làm các điều ác, kẻ mạnh hiếp kẻ yếu; 
giết chóc, tàn hại, sát thương, ăn nuốt lẫn nhau; 
không biết làm lành, sau này nhận sự trừng 
phạt. Vì vậy, nghèo túng, ăn xin, cô độc, mù điếc, 
câm ngọng, ngu si, xấu ác, gầy yếu, què thọt, 
thấp bé, điên khùng đều do đời trước chẳng tin 
đạo đức, không chịu làm lành. Nếu như cao quý, 
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giàu sang, hiền minh,288 trưởng giả, trí tuệ, dũng 
cảm, tài năng, thông hiểu thì đều do đời trước từ 
bi, hiếu thảo, tu thiện, tích đức tạo thành. Thế 
gian có những việc hiện ngay trước mắt này. 

Những kẻ làm ác, sau khi qua đời, vào cõi tối 
tăm, chuyển sinh trong đó, nhận lấy thân thể, 
thay hình cải dạng, đổi đường luân hồi.289 Cho 
nên có địa ngục, cầm thú và những loài trùng 
bay lượn, bò trườn, ví như nhà tù và cực hình rất 
khổ của pháp thế gian. Thần thức con người,290 
tùy theo tội ác, hướng về đường ác, nhận lấy tuổi 
thọ hoặc dài hoặc ngắn, theo nhau cùng sinh, 
báo thù lẫn nhau. Tai ương, tội ác chưa hết, mãi 
mãi chẳng được rời khỏi, qua lại trong các đường 
ác, nhiều kiếp khó mà ra ngoài, không dễ đạt 
được giải thoát, đau đớn chẳng thể nói nổi. Ở 
trong trời đất, tự nhiên có việc này, tuy không 
báo ứng đột ngột và tức thời, nhưng quả thiện ác 
sẽ quay trở về mình. 

Thứ hai là, người thế gian không tuân theo 
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pháp luật, quy củ; xa xỉ, dâm dật, kiêu căng, 
phóng túng, mặc tình buông lung. Người ở trên 
thì bất minh, kẻ tại vị thì bất chính. Hãm hại 
người một cách oan uổng, tổn hại kẻ trung 
thành, lương thiện. Tâm, miệng mỗi cái khác 
nhau; mưu mô, giả dối nhiều bề. Cao thấp, trong 
ngoài291 lừa gạt lẫn nhau. Sân giận và ngu si, 
muốn tự ưu đãi mình. Tham muốn có cho nhiều, 
tranh lợi hại, thắng thua. Kết phẫn nộ thành hận 
thù, cho dù tan nhà mất mạng, không màng 
nhân trước quả sau. Giàu mà keo kiệt, chẳng 
chịu bố thí. Ái dục kiên cố, lòng tham nặng nề, 
tâm nhọc, thân khổ, như vậy đến chết, nhưng 
không có một thứ gì đi theo; chỉ nghiệp thiện ác, 
quả họa phước theo thần thức đến nơi sinh ra, 
hoặc ở nơi vui sướng, hoặc vào nơi khổ đau. Lại 
có những người thấy điều thiện thì ganh ghét, 
phỉ báng, không ngưỡng mộ, nhớ nghĩ đến. 
Thường mang tâm trộm cướp, mong lợi của 
người khác, dùng thứ trộm cướp được tự cung 
cấp cho mình, tiêu tan lại lấy nữa. Thần linh ắt 
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ghi chép tội, cuối cùng vào ba đường ác, tự có vô 
lượng khổ não. Qua lại trong đó, nhiều kiếp khó 
ra, đau đớn không có thể nào nói nổi! 

Thứ ba là, người thế gian nương tựa nhau mà 
chuyển sinh, tuổi thọ có là bao nhiêu. Kẻ không 
lương thiện, thân tâm bất chính, luôn mang lòng 
tà ác, thường nghĩ việc dâm dật, trong tâm đầy 
buồn bực, vẻ tà lộ ra ngoài. Hao tổn gia tài, làm 
việc phi pháp. Điều nên tìm cầu mà không chịu 
làm. Lại có những người kết giao, tụ tập, khởi 
binh chém giết nhau; đánh cướp, sát hại, cưỡng 
đoạt, bức hiếp, rồi về cho vợ con, vắt kiệt thân 
thể để tìm niềm vui. Mọi người cùng chán ghét, 
bị hoạn nạn, khổ đau. Những tội ác như vậy, hiện 
rõ cho người, quỷ. Thần linh ghi chép lại, tự đi 
vào ba đường có vô lượng khổ não. Qua lại ở 
trong đó, nhiều kiếp khó ra ngoài, đau đớn 
không nói nổi! 

Thứ tư là, người thế gian không nhớ nghĩ 
việc tu thiện, nói hai chiều, nói thô ác, nói gian 
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dối, nói thêu dệt. Ganh ghét, đố kỵ người thiện, 
tổn hại các vị hiền minh. Bất hiếu với cha mẹ, 
khinh thường bậc sư trưởng. Đối với bạn bè, 
không có chữ tín, hiếm khi thành thật. Tự cho 
rằng mình cao quý, hơn người, bảo mình đắc 
đạo. Ỷ vào oai thế, hành động ngang ngược, xâm 
phạm, coi khinh người khác. Muốn người khác 
kính sợ mình, không tự hổ thẹn, sợ hãi. Khó có 
thể hàng phục, giáo hóa; thường mang lòng ngạo 
mạn, kiêu căng. Nhờ vào phước đức đời trước 
che chở, đời này làm ác, phước đức mất sạch. 
Cuối cùng, tuổi thọ hết, các điều ác vòng về. 
Thần linh lại ghi chép vào danh sách, tai ương 
dẫn dắt, không cách lìa bỏ, chỉ đành phải đi 
thẳng vào vạc lửa, thân tâm tan nát, khổ đau 
cùng cực. Lúc này hối hận, làm sao kịp nữa!  

Thứ năm là, người thế gian chần chừ, lười 
biếng, không chịu làm lành, sửa chữa thân mình 
và tu chính nghiệp.292 Cha mẹ dạy thì chống đối, 
trái nghịch, ví như oán gia, chẳng bằng không 
con, phụ ân bội nghĩa, không có báo đền. Phóng 
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túng dạo chơi, đam mê rượu chè, thích đồ mỹ vị, 
lỗ mãng ngang ngược, xung đột chống đối, 
không biết tình người, bất nghĩa vô lễ, chẳng thể 
khuyên can. Người thân, quyến thuộc có các thứ 
dùng để sống hay không, chẳng hề lo lắng. 
Không nghĩ về ơn của cha mẹ, chẳng giữ nghĩa 
thầy trò, bạn bè. Thân, miệng, ý chưa từng có 
một điều thiện nào. Không tin kinh pháp của 
chư Phật, không tin sự luân hồi sinh tử, không 
tin sự báo ứng thiện ác. Muốn hại A-la-hán, làm 
hỗn loạn chúng Tăng. Ngu si, mông muội mà tự 
cho rằng mình có trí tuệ. Không biết sinh từ đâu 
đến, chết đi về đâu. Bất nhân, bất thuận mà 
mong trường sinh. Dạy bằng tâm từ, nhưng 
không chịu tin; đắng miệng mà bảo,293 chẳng có 
ích gì. Trong tâm đóng bít, ý không hiểu rõ. Tuổi 
thọ sắp hết, hối hận, sợ hãi cùng lúc kéo đến. 
Không tu thiện trước, lúc sắp qua đời, mới hối 
hận sau, thì làm sao kịp!  

Ở trong trời đất, năm đường phân minh, 
thiện ác báo ứng, họa phước nối nhau, thân tự 
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nhận lấy, không ai thay thế. Người thiện làm 
thiện, từ vui vào vui, từ sáng vào sáng. Người ác 
làm ác, từ khổ vào khổ, từ tối vào tối. Ai có thể 
biết điều này? Mình đức Phật biết mà thôi. Ít 
người tin tưởng, thực hành những lời dạy bảo, 
khai thị của đức Phật nên sinh tử không ngừng, 
đường ác chẳng dứt. Những người thế gian 
không tin, không hành khó kể hết được. Vì vậy, 
tự nhiên có ba đường và vô lượng khổ não. Qua 
lại trong đó đời đời kiếp kiếp, không có ngày ra, 
khó được giải thoát, đau không nói nổi!  

Năm điều ác, năm điều đau đớn, năm điều 
thiêu đốt như vậy, ví như lửa lớn thiêu hủy thân 
người. Nếu có thể tự mình ở trong đó: 1. nhất 
tâm chế ngự ý; 2. làm thân thể đoan chính, làm 
ý nghĩ thẳng ngay; 3. nói, làm phù hợp nhau; 4. 
làm một cách chí thành; 5. chỉ làm các điều 
thiện, không làm các điều ác; thì riêng bản thân 
mình được độ thoát, đạt các phước đức, có thể 
đắc đạo niết-bàn trường sinh. Đây là năm điều 
thiện lớn.  
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PHẨM BA MƯƠI SÁU 
NHIỀU LẦN CHỈ DẠY, KHÍCH LỆ 

Phật bảo Di-lặc: “Ta nói cho các ông biết, 
năm điều ác, năm điều đau đớn, năm điều thiêu 
đốt như vậy qua lại sinh ra lẫn nhau. Dám phạm 
vào những điều này, sẽ trải qua các đường ác. 
Hoặc trước hết, đời này bị bệnh tật, tai ương, 
sống cũng không được, chết cũng không xong, 
cho mọi người nhìn thấy quả báo này. Hoặc khi 
qua đời, vào ba đường ác buồn đau, tàn khốc, tự 
thiêu đốt mình. Cùng với oán gia, sát thương lẫn 
nhau, từ điều nhỏ nhặt, thành nỗi khốn khổ to 
lớn, cùng cực. Đây đều là do tham tài háo sắc, 
không chịu làm ơn, muốn tự mình vui, chẳng còn 
đúng sai. Si dục294 bức bách, ưu đãi bản thân, 
tranh giành lợi ích. Phú quý, vinh hoa, đương 
thời thỏa ý; không thể nào nhẫn nhục, không tận 
lực tu thiện. Oai thế chẳng bao lâu, theo đó tiêu 
tan mất. Đạo trời295 mở bày, tự nhiên giám sát, 
vạch trần tội ác. Một mình trơ trọi, sợ hãi kinh 
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hoàng, phải vào trong ba đường. Xưa nay có việc 
này, đau đớn, đáng thương thay! 

Các ông được lời kinh của Phật thì suy nghĩ 
một cách kỹ càng. Mỗi người tự giữ gìn ngay 
thẳng, trọn đời không biếng nhác, chây lười. Tôn 
kính bậc Thánh, kính trọng điều thiện, nhân từ, 
bác ái. Nên cầu độ thế, nhổ đứt gốc rễ của sự sinh 
tử và các điều ác. Nên rời khỏi ba đường buồn, 
sợ và khổ đau. 

Các ông làm lành thì điều gì là bậc nhất? 
Nên tự đoan chính tâm, nên tự đoan chính thân; 
tai, mắt, miệng và mũi đều nên tự đoan chính. 
Thân và tâm thanh khiết, tương ứng với điều 
thiện. Đừng theo sở thích, dục vọng, không phạm 
vào các điều ác. Lời nói, sắc mặt nên hòa nhã, 
hành động của thân nên chuyên nhất. Hết thảy 
động tác, kể cả xem nhìn, an định, thong thả. 
Làm việc vội vàng, hấp tấp, về sau thất bại, hối 
hận. Làm mà không xem xét kỹ thì mất công phu 
của mình.” 
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PHẨM BA MƯƠI BẢY 
NHƯ NGƯỜI NGHÈO ĐƯỢC VẬT BÁU 

“Các ông rộng trồng gốc đức, không phạm 
vào những điều cấm trong đạo, nhẫn nhục, tinh 
tấn, từ bi, chuyên nhất, trai giới thanh tịnh một 
ngày một đêm thì hơn làm lành một trăm năm ở 
cõi Vô Lượng Thọ. Vì sao? Ở cõi Phật ấy, thảy 
đều tích đức, làm các điều thiện, không có mảy 
may chút điều ác nào. Tu thiện ở đây mười ngày 
mười đêm hơn làm lành một ngàn năm trong các 
cõi Phật phương khác. Vì sao? Trong cõi Phật 
phương khác, tự nhiên có phước đức, không có 
nơi tạo ác. Chỉ thế gian này, thiện ít ác nhiều, 
uống khổ ăn độc,296 chưa từng an định, ngơi nghỉ. 

Ta thương xót các ông nên dốc hết tâm tư chỉ 
dạy, khuyên nhủ, trao cho kinh pháp. Các ông 
đều thọ trì, suy nghĩ và phụng hành kinh pháp 
này. Sang hèn, nam nữ, quyến thuộc, bạn bè dạy 
bảo lẫn nhau. Tự câu thúc, kiềm chế mình; hợp 
với, thuận theo nghĩa lý; hoan hỷ, từ bi, hiếu 
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thảo. Việc làm nếu vi phạm, thì tự mình hối lỗi. 
Bỏ ác làm lành, sáng nghe tối sửa. Phụng trì kinh 
giới, như người nghèo được vật báu. Sửa ác quá 
khứ, tu thiện tương lai, tẩy rửa tâm, đổi hành vi. 
Tự nhiên cảm ứng,297 lời nguyện lập tức đạt 
được.  

Những nơi Phật đi298 – quốc gia, thành thị, 
xã huyện, xóm làng – không có nơi nào không 
được giáo hóa. Thiên hạ hòa thuận, mặt trời, mặt 
trăng trong sáng. Gió mưa đúng thời, tai họa, 
dịch bệnh chẳng khởi. Nước giàu, dân an, binh 
khí không có tác dụng. Tôn sùng đạo đức, thi 
hành chính trị nhân từ, tận lực tu sự khiêm 
nhường. Đất nước không có trộm cướp, không có 
người bị oan uổng, kẻ mạnh không hiếp kẻ yếu, 
mỗi người đều được hài lòng. 

Ta thương các ông hơn cha mẹ thương con. 
Ta thành Phật ở thế gian này, lấy điều thiện chữa 
trị điều ác, nhổ nỗi khổ của sự sinh tử, khiến 
chúng sinh được năm điều thiện, đạt đến sự an 



KINH PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC 

102 

vui vô vi. Ta nhập niết-bàn, kinh đạo299 mất dần; 
nhân dân nịnh bợ, giả dối, trở lại làm các điều 
ác. Năm điều thiêu đốt, năm điều đau đớn, sau 
này ngày càng kịch liệt. Các ông răn dạy lẫn 
nhau, dựa theo kinh pháp của Phật, không được 
vi phạm.” 

Bồ-tát Di-lặc chắp tay, bạch rằng: “Bạch 
đức Thế Tôn! Người đời ác như vậy, khổ như 
vậy, Ngài đều từ bi thương xót, độ thoát tất cả. 
Nhận lấy lời dạy trọng yếu của Ngài, chúng con 
không dám vi phạm, làm sai.” 

PHẨM BA MƯƠI TÁM 
LỄ PHẬT, HIỆN HÀO QUANG 

Phật bảo A-nan: “Các con muốn thấy đức 
Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác300 và cõi 
nước mà chư Bồ-tát, A-la-hán, vân vân cư trú thì 
nên đứng dậy, hướng về phương Tây, nơi mặt 
trời lặn, cung kính đỉnh lễ, xưng niệm301 Nam-
mô A-di-đà Phật.” 
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A-nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, mặt hướng 
về phương Tây, chắp tay, đỉnh lễ, bạch rằng: 
“Con nay nguyện thấy Phật A-di-đà ở thế giới 
Cực Lạc để cúng dường, phụng sự, trồng các căn 
lành.” 

Trong khi đỉnh lễ, chợt thấy Phật A-di-đà, 
khuôn mặt rộng lớn, sắc tướng đoan nghiêm, 
thân thể giống như ngọn núi bằng vàng, cao vượt 
trên tất cả các thế giới. Lại nghe chư Phật Như 
Lai ở các thế giới trong mười phương ca tụng, 
khen ngợi hết thảy công đức của Phật A-di-đà 
một cách không chướng ngại, không gián đoạn. 

A-nan bạch rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Tịnh 
độ của đức Phật đó trước nay chưa từng có, con 
cũng nguyện vui vẻ sinh đến cõi ấy.” 

Thế Tôn bảo rằng: “Những người sinh trong 
cõi ấy đã từng thân cận vô lượng chư Phật, trồng 
các loại gốc đức. Con muốn sinh đến cõi ấy thì 
nên nhất tâm quy y, chiêm ngưỡng Phật A-di-
đà.” 
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Lúc đức Thế Tôn nói lời này, Phật A-di-đà 
liền phóng ra vô lượng hào quang từ trong bàn 
tay, chiếu khắp tất cả thế giới của chư Phật. Khi 
đó, các cõi Phật thảy đều hiện rõ ràng như ở 
cách một tầm. Vì hào quang thù thắng của Phật 
A-di-đà thanh tịnh tột cùng nên tất cả các núi 
lớn nhỏ ở thế giới này như Hắc Sơn, Tuyết Sơn, 
Kim Cương,302 Thiết Vi và hết thảy cảnh giới 
như sông nước, rừng cây, cung điện của trời, 
người, không có gì không hiển hiện. Ví như mặt 
trời mọc, chiếu sáng thế gian, cho đến những nơi 
tối tăm như địa ngục, khe núi, hết thảy hiện rõ, 
đều cùng một màu. Ví như thủy tai303 đầy khắp 
thế giới; vạn vật trong đó chìm nghỉm, không 
hiện; mênh mông, bát ngát, chỉ thấy nước lụt. 
Hào quang của đức Phật đó cũng giống như vậy. 
Tất cả hào quang của Thanh Văn, Bồ-tát, thảy 
đều ẩn đi, chỉ thấy hào quang của Phật sáng 
ngời, rạng rỡ. 

Bốn chúng đệ tử, tám bộ trời rồng, người và 
phi nhân,304 vân vân trong pháp hội này đều 
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thấy các thứ trang nghiêm của thế giới Cực Lạc. 
Phật A-di-đà ngồi ở tòa cao của Ngài; oai thế, 
đức hạnh cao lớn; tướng tốt, vẻ đẹp sáng ngời; 
Thanh Văn, Bồ-tát cung kính vây quanh. Ví 
như núi chúa Tu-di305 nhô khỏi mặt biển, hiện 
rõ, chiếu sáng, thanh tịnh, ngay ngắn, chẳng có 
những thứ hỗn tạp và các loại dị hình, chỉ trang 
nghiêm bằng các thứ báu, là nơi mà Thánh Hiền 
cùng ở. A-nan và chúng Bồ-tát, vân vân đều rất 
hoan hỷ, phấn khởi lễ bái, chạm đầu xuống đất, 
xưng niệm: “Nam-mô A-di-đà Tam-miệu Tam-
phật-đà”.306 

Nhân dân các tầng trời cho đến những loài 
trùng bay lượn, bò trườn nhìn thấy hào quang 
của Phật A-di-đà thì ngừng dứt mọi nỗi khốn 
khổ, giải thoát khỏi tất cả ưu não, thảy đều hoan 
hỷ, vui sướng và làm lành bằng tâm từ. Các nhạc 
khí như chuông, khánh, cầm, sắt, không hầu307 
chẳng đánh mà tự nhiên đều phát ra năm loại 
âm thanh. Nhân dân các tầng trời ở trong các 
cõi Phật, mỗi vị cầm hoa hương đến tại không 
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trung rải ra cúng dường.  

Lúc bấy giờ, thế giới Cực Lạc cách trăm 
ngàn câu-chi na-do-tha cõi nước về phương Tây, 
vì oai lực của đức Phật mà như đối diện trước 
mắt, giống nhìn cách một tầm bằng mắt trời 
thanh tịnh. Thanh Văn, Bồ-tát cõi ấy nhìn thế 
giới Ta-bà này cũng giống như vậy. Họ đều thấy 
đức Thích-ca Như Lai thuyết pháp cho chúng 
Tỳ-kheo vây quanh. 

PHẨM BA MƯƠI CHÍN 
DI-LẶC THUẬT LẠI NHỮNG ĐIỀU  

NHÌN THẤY 

Lúc bấy giờ, đức Phật hỏi A-nan và Bồ-tát 
Di-lặc rằng: “Các ông thấy cung điện, lầu gác, 
suối ao, rừng cây ở thế giới Cực Lạc có đủ sự vi 
diệu, thanh tịnh, trang nghiêm hay không? Các 
ông thấy các vị trời từ cõi Dục lên đến tầng trời 
Sắc Cứu Cánh308 rải những hoa hương khắp cõi 
Phật hay không?” 



KINH PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC 

107 

A-nan đáp rằng: “Dạ, bạch Thế Tôn! 

Chúng con đã thấy.” 

Đức Phật hỏi: “Các ông nghe âm thanh lớn 

của Phật A-di-đà, truyền ra tất cả thế giới, giáo 
hóa chúng sinh hay không?” 

A-nan đáp rằng: “Dạ, bạch Thế Tôn! 

Chúng con đã nghe.” 

Đức Phật hỏi: “Các ông thấy đại chúng có 
hạnh thanh tịnh ở cõi nước đó đi lại, cư trú trong 

không trung, cung điện theo người, chẳng có 

chướng ngại; thấy họ đến khắp mười phương 

cúng dường chư Phật; và thấy họ niệm Phật liên 

tục hay không? Lại có các loại chim, đều là biến 

hóa thành, ở trong cõi không trung, hót ra các 

loại âm thanh, các ông thấy hết hay không?” 

Di-lặc bạch rằng: “Bạch đức Thế Tôn! 

Chúng con đều thấy từng điều, giống như những 

lời Ngài nói.” 

Đức Phật hỏi Di-lặc: “Nhân dân cõi nước đó 
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có những người thai sinh, ông lại thấy hay 

không?” 

Di-lặc bạch rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Con 
thấy người ở trong thai tại thế giới Cực Lạc như 
ở trong cung điện tại tầng trời Dạ-ma. Lại thấy 
những chúng sinh ngồi kiết già309 bên trong hoa 
sen, tự nhiên hóa sinh. Vì nhân duyên gì, nhân 
dân cõi ấy, có người thai sinh, có người hóa 
sinh?” 

PHẨM BỐN MƯƠI 
MIỀN BIÊN ĐỊA, THÀNH NGHI HOẶC310 

Phật bảo Di-lặc: “Có những chúng sinh tu 
các công đức với tâm nghi hoặc; chẳng hiểu Trí 
tuệ Phật, Trí tuệ không nghĩ bàn, Trí tuệ không 
thể nói, Trí tuệ rộng lớn, đại thừa, Trí tuệ thù 
thắng, tối thượng, không gì sánh bằng; đối với 
các trí tuệ này, nghi hoặc không tin, nhưng còn 
tin tội phước, tu tập căn lành, nguyện sinh cõi 
ấy.  



KINH PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC 

109 

Lại có những chúng sinh tích lũy căn lành, 
mong cầu Trí tuệ Phật, Trí tuệ phổ biến, Trí tuệ 
không gì sánh bằng, Trí tuệ oai đức, rộng lớn, 
không nghĩ bàn,311 nhưng không thể phát sinh 
niềm tin vào căn lành của bản thân; nên đối với 
việc vãng sinh cõi Phật thanh tịnh, ý chí do dự, 
chần chừ, không nơi nương tựa chuyên nhất; tuy 
nhiên, do liên tục niệm Phật không ngừng và kết 
các lời nguyện lành của họ làm cội gốc, nên vẫn 
được vãng sinh. 

Vì các nhân duyên như vậy, những người 
này, tuy sinh đến cõi ấy, nhưng không thể đến 
thẳng chỗ Phật Vô Lượng Thọ mà dừng lại ở 
giữa đường, trong thành bằng bảy thứ báu, tại 
biên giới của cõi Phật. Đức Phật không khiến 
như vậy, vì nghiệp thân312 mà họ làm, nên tâm 
họ tự hướng về. Họ cũng tự nhiên nhận lấy thân 
thể trong hoa sen tại ao báu. Đồ ăn uống, niềm 
vui sướng giống như tầng trời Đao-lợi, nhưng ở 
trong thành đó, không thể được ra ngoài. Nhà 
cửa họ ở nằm trên mặt đất, không thể cao lớn tùy 
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theo ý muốn. Trong năm trăm năm, thường 
không thấy Phật, không nghe kinh pháp, không 
thấy Thánh chúng Bồ-tát, Thanh Văn; trí tuệ 
không sáng suốt, biết kinh lại ít ỏi; tâm không 
hiểu rõ, ý không vui vẻ. Vì vậy, với họ, gọi là 
“thai sinh”. 

Nếu có những người tin tưởng rõ ràng Trí 
tuệ Phật đến Trí tuệ thù thắng,313 trừ sạch nghi 
hoặc, tin tưởng vào căn lành của bản thân, làm 
các công đức, chí tâm hồi hướng, thì đều tự nhiên 
ngồi kiết già mà hóa sinh trong hoa bằng bảy thứ 
báu. Trong khoảnh khắc, thân tướng, hào 
quang, trí tuệ, công đức có đủ sự thành tựu giống 
như chư Bồ-tát. Di-lặc nên biết, những người ấy 
hóa sinh vì trí tuệ thù thắng. Những người thai 
sinh kia, trong năm trăm năm, không thấy Ba 
Ngôi Báu, không biết pháp thức314 của Bồ-tát, 
không được tu tập công đức, không có cơ duyên 
phụng sự Phật Vô Lượng Thọ. Nên biết, đây là 
do những người này, vào đời trước, không có trí 
tuệ, nghi hoặc tạo thành.” 
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PHẨM BỐN MƯƠI MỐT 
HẾT NGHI HOẶC, THẤY ĐỨC PHẬT 

Phật hỏi Di-lặc: “Ví như Chuyển luân thánh 

vương có nhà ngục bằng bảy thứ báu. Các hoàng 

tử đắc tội bị giam giữ trong đó. Lầu cao, điện 

đẹp, màn báu, giường vàng, lan can, cửa sổ, 

chõng sạp, chỗ ngồi được trang trí một cách vi 
diệu bằng những thứ quý báu, kỳ lạ. Đồ ăn, thức 

uống, y phục giống như Chuyển luân thánh 

vương, nhưng dùng xích bằng vàng trói hai chân 

của họ. Các hoàng tử nhỏ thích điều này 

không?” 

Di-lặc bạch rằng: “Bạch Thế Tôn, không! 
Khi bị giam cầm, tâm không tự tại, họ chỉ muốn 

đi ra bằng tất cả phương pháp. Họ nhờ vả các vị 

cận thần, rốt cuộc không theo như tâm nguyện. 

Chuyển luân thánh vương hoan hỷ, thì họ mới 

được giải thoát.” 

Phật bảo Di-lặc: “Các chúng sinh này cũng 
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giống như vậy. Nếu có chúng sinh rơi vào nghi 

hoặc, hối hận; mong cầu Trí tuệ Phật đến Trí tuệ 

rộng lớn; không thể tin tưởng vào căn lành của 

bản thân; do nghe danh hiệu Phật mà phát sinh 

niềm tin; thì tuy sinh đến cõi ấy, nhưng ở bên 

trong hoa sen, không được xuất hiện bên ngoài. 

Chúng sinh ấy ở trong thai hoa mà nghĩ giống 

như cung điện, hoa viên. Vì sao? Trong thai hoa 
đó thanh tịnh, không có những thứ ô uế. Nhưng 

trong năm trăm năm, không thấy Ba Ngôi Báu, 

không được cúng dường, phụng sự chư Phật, lìa 

xa tất cả căn lành thù thắng. Chúng sinh ấy cho 

đây là khổ, nên không phát sinh niềm vui thích. 

Nếu chúng sinh ấy nhận biết cội gốc tội lỗi của 

mình, tự hối, tự trách một cách sâu sắc, cầu rời 

khỏi thai hoa; sau khi tội lỗi trong các đời trước 

đã hết sạch rồi, mới được ra ngoài. Vừa ra liền 
được đến chỗ Phật Vô Lượng Thọ nghe kinh 

pháp, hồi lâu cũng sẽ hiểu rõ, hoan hỷ và cũng 

được cúng dường khắp vô số vô lượng chư Phật, 
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tu các công đức. Này Di-lặc, ông nên biết rằng, 

đối với chư Bồ-tát, nghi hoặc là sự tổn hại lớn, là 

sự mất đi lợi ích lớn. Vì vậy, nên tin tưởng rõ 

ràng vào trí tuệ vô thượng của chư Phật.” 

Di-lặc bạch rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Vì 

sao có một loại chúng sinh ở cõi này, tuy cũng tu 

thiện mà không cầu vãng sinh?”  

Phật bảo Di-lặc: “Những chúng sinh này trí 

tuệ nhỏ bé, nông cạn, phân biệt Tây Phương 

không bằng cõi trời, cho rằng Tây Phương 

không vui, nên không cầu sinh đến đó.” 

Di-lặc bạch rằng: “Bạch đức Thế Tôn! 

Những chúng sinh này phân biệt một cách hư 

vọng, không cầu sinh đến cõi Phật, làm sao tránh 

khỏi luân hồi?” 

Đức Phật nói rằng: “Những chúng sinh đó 

gieo trồng căn lành, nhưng không thể lìa 

tướng,315 không cầu trí tuệ Phật, dính mắc sâu 

vào thú vui trần thế, phước báo nhân gian. Tuy 
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tu phước nhưng lại cầu quả báo trời, người. Khi 

được quả báo, tất cả đầy đủ, nhưng chưa thể ra 

ngoài nhà ngục ba cõi. Giả sử cha mẹ, vợ con, 

quyến thuộc nam nữ muốn cứu thoát họ mà họ 

chưa thể lìa bỏ tà kiến – là vua của các nghiệp ác 

– thì thường ở trong luân hồi, không tự tại. 

Ông thấy đó, những người ngu si không 

trồng căn lành, chỉ dùng thế trí biện thông,316 

tăng thêm tâm tà, thì làm sao ra khỏi nạn lớn 

sinh tử? 

Lại có những người, tuy trồng căn lành, làm 
ruộng phước lớn, nhưng chấp tướng, phân biệt, 

và chấp tình một cách sâu nặng, nên cầu ra khỏi 

luân hồi, rốt cuộc không thể đạt được. 

Nếu dùng trí tuệ vô tướng mà trồng các loại 

gốc đức, thân tâm thanh tịnh, lìa xa phân biệt, 

cầu sinh tịnh độ, hướng về Vô thượng bồ-đề, thì 
sẽ sinh đến cõi Phật, vĩnh viễn đạt được giải 

thoát.” 
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PHẨM BỐN MƯƠI HAI 
BỒ-TÁT VÃNG SINH 

Bồ-tát Di-lặc bạch với Phật rằng: “Bạch đức 
Thế Tôn! Ở thế giới Ta-bà này và các cõi Phật 
hiện nay, số Bồ-tát Bất thoái chuyển sẽ sinh đến 
cõi Cực Lạc là bao nhiêu?” 

Phật bảo Di-lặc: “Ở thế giới này, có bảy trăm 
hai mươi ức Bồ-tát đã từng cúng dường vô số chư 
Phật, trồng các loại gốc đức, sẽ sinh đến cõi ấy. 
Chư Bồ-tát hạnh nhỏ317 tu tập công đức, sẽ được 
vãng sinh, thì không thể tính toán nổi. 

Không chỉ chư Bồ-tát ở cõi ta vãng sinh cõi 
ấy mà những cõi Phật phương khác cũng giống 
như vậy. Từ cõi Phật Viễn Chiếu có mười tám 
câu-chi na-do-tha Bồ-tát Ma-ha-tát318 sẽ sinh 
đến cõi ấy. Cõi Phật Bảo Tạng ở phương Đông 
Bắc có chín mươi ức Bồ-tát Bất thoái chuyển sẽ 
sinh đến cõi ấy. Từ cõi Phật Vô Lượng Âm, cõi 
Phật Quang Minh, cõi Phật Long Thiên, cõi 
Phật Thắng Lực, cõi Phật Sư Tử, cõi Phật Ly 
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Trần, cõi Phật Đức Thủ, cõi Phật Nhân Vương, 
cõi Phật Hoa Tràng, số Bồ-tát Bất thoái chuyển 
sẽ vãng sinh, hoặc một ngàn ức, hoặc mười ngàn 
ức, cho đến trăm ngàn ức vị. 

Đức Phật thứ mười hai danh hiệu là Vô 
Thượng Hoa. Cõi nước của Ngài có chúng gồm 
vô số chư Bồ-tát đều là Bất thoái chuyển, trí tuệ 
dũng mãnh, đã từng cúng dường vô lượng chư 
Phật, có sự tinh tấn lớn, phát tâm hướng về nhất 
thừa; trong bảy ngày, liền có thể nhiếp thủ các 
pháp kiên cố mà bậc Đại sĩ tu trong trăm ngàn 
ức kiếp. Chư Bồ-tát này đều sẽ vãng sinh. 

Đức Phật thứ mười ba danh hiệu là Vô Úy. 
Cõi nước của Ngài có chúng gồm bảy trăm chín 
mươi ức Bồ-tát lớn. Chư Bồ-tát nhỏ319 và các Tỳ-
kheo thì không thể tính toán nổi. Họ đều sẽ vãng 
sinh. 

Chư Phật ở các thế giới trong mười phương 
và chúng Bồ-tát sẽ vãng sinh, chỉ nói danh hiệu 
các Ngài, hết kiếp nói không cùng tận.  
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PHẨM BỐN MƯƠI BA 
KHÔNG PHẢI LÀ TIỂU THỪA320 

Phật bảo Di-lặc: “Ông xem, chư Bồ-tát Ma-
ha-tát ấy khéo đạt được lợi ích. Nếu có thiện 
nam, thiện nữ được nghe danh hiệu Phật A-di-
đà, có thể sinh tâm ưa thích trong một ý nghĩ; 
quy y, chiêm ngưỡng, lễ bái, và tu hành như ta 
nói; thì nên biết rằng người này sẽ đạt được lợi 
ích lớn, và các công đức nói như ở trên; tâm 
không thấp kém, cũng không cao ngạo; căn lành 
được thành tựu, hết thảy đều tăng trưởng. Nên 
biết rằng người này không phải là tiểu thừa; ở 
trong pháp của ta, được gọi là “đệ tử bậc nhất”. 

Vì vậy, ta bảo trời, người, a-tu-la, vân vân 
rằng: các vị nên ưa thích tu tập, sinh tâm hy hữu. 
Đối với kinh này, nghĩ là đạo sư. Người muốn 
khiến cho vô lượng chúng sinh mau an trụ được 
vào Bất thoái chuyển và muốn thấy cõi Phật 
rộng lớn, trang nghiêm, được nhiếp thủ thù 
thắng đó, để làm viên mãn công đức, thì nên 
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phát khởi sự tinh tấn, nghe pháp môn này. Vì 
cầu pháp mà không sinh tâm thoái lui, khuất 
phục, nịnh bợ, giả dối. Nếu như đi vào lửa lớn, 
không nên nghi ngờ, hối hận. Vì sao? Vô lượng 
ức chư Bồ-tát ấy, thảy đều cầu pháp môn vi diệu 
này, nghe một cách tôn trọng, không sinh ra 
chống trái. Có nhiều Bồ-tát muốn nghe kinh này 
mà không thể được. Vì vậy, các vị nên cầu pháp 
này.” 

PHẨM BỐN MƯƠI BỐN 
THỌ KÝ BỒ-ĐỀ 

“Vào đời tương lai, cho đến thời kỳ chính 
pháp bị diệt,321 sẽ có chúng sinh trồng các căn 
lành, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, do 
sức gia hộ của các đức Như Lai ấy mà có thể đạt 
được pháp môn quảng đại như vậy. Nhiếp thủ, 
thọ trì sẽ đạt được Trí tuệ Phật rộng lớn, hiểu 
biết tất cả.322 Ở trong pháp đó, hiểu một cách 
rộng lớn và thù thắng, thì đạt được niềm hoan 
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hỷ lớn, rộng nói cho người khác, thường ưa thích 
tu hành. Các thiện nam và thiện nữ, với pháp 
này, nếu có thể đã cầu, đang cầu, sẽ cầu, thì đều 
đạt được thiện lợi. Các vị nên an trụ trong pháp 
này, không có nghi hoặc, trồng các căn lành, 
luôn luôn tu tập, khiến không chần chừ, chẳng 
vào tất cả loại ngục tù do châu báu tạo thành.323 

Này Di-lặc, hàng Bồ-tát oai đức lớn có thể 
làm sinh ra những pháp môn quảng đại khác 
trong Phật pháp, nhưng do không nghe pháp 
môn này mà có một ức Bồ-tát thoái chuyển đối 
với A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Nếu có 
người viết chép, cúng dường, thọ trì, đọc tụng 
kinh này; trong khoảnh khắc, vì người khác 
diễn thuyết, khuyên và khiến họ nghe, không 
sinh ra ưu não; cho đến ngày đêm suy nghĩ về 
cõi nước đó và công đức của Phật A-di-đà; thì 
đối với đạo vô thượng, mãi mãi không thoái 
chuyển. Khi lâm chung, giả sử trong thế giới 
tam thiên đại thiên tràn đầy lửa lớn, người ấy 
cũng có thể vượt qua, sinh đến cõi nước đó. 



KINH PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC 

120 

Người ấy đã từng gặp các đức Phật quá khứ và 
được thọ ký bồ-đề, tất cả Như Lai cùng nhau 
khen ngợi. Vì vậy, các ông nên chuyên tâm tin 
nhận, thọ trì, đọc tụng, diễn thuyết, tu hành.” 

PHẨM BỐN MƯƠI LĂM 
CHỈ LƯU LẠI KINH NÀY 

“Ta nay vì các chúng sinh thuyết kinh pháp 
này, khiến cho thấy Phật Vô Lượng Thọ và tất 
cả những thứ có trong cõi nước của Ngài. Những 
điều nên làm, đều có thể tìm cầu, không được 
sau khi ta diệt độ rồi lại sinh ra nghi hoặc. 

Thế giới tương lai, kinh đạo mất hết. Bằng 
sự từ bi, thương xót, ta đặc biệt lưu kinh này ở 
lại một trăm năm. Nếu có chúng sinh gặp kinh 
này, tùy theo ý nguyện, đều có thể được độ. 

Như Lai ra đời, khó gặp, khó thấy. Kinh đạo 
chư Phật khó được, khó nghe. Gặp thiện tri 
thức,324 nghe pháp, hành được, đây cũng là khó. 
Nếu nghe kinh này, tin ưa, thọ trì, là điều khó 
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nhất trong các điều khó, không điều khó nào 
qua điều khó này. 

Nếu có chúng sinh được nghe danh hiệu 
Phật A-di-đà, tâm từ thanh tịnh, phấn khởi 
hoan hỷ, lông dựng đứng lên, hoặc nước mắt 
chảy ra, thì đều do đời trước đã từng làm Phật 
đạo, vì vậy chúng sinh ấy không phải người bình 
thường.  

Nếu nghe danh hiệu Phật mà trong tâm hồ 
nghi, đối với lời kinh Phật đều không có niềm 
tin, thì toàn là đến từ trong đường ác, tai ương 
của các đời trước vẫn còn, chưa tới khi độ thoát. 
Vì vậy, tâm hồ nghi, không tin tưởng, hướng 
về.”  

PHẨM BỐN MƯƠI SÁU 
SIÊNG NĂNG TU HÀNH, GIỮ VỮNG  

KINH PHÁP 

Phật bảo Di-lặc: “Không dễ gặp được pháp 
vô thượng, mười lực, vô úy, vô ngại, vô trước325 
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và những pháp cực sâu của chư Phật Như Lai, 
cùng những pháp của Bồ-tát như ba-la-mật, vân 
vân. Người có thể thuyết pháp cũng khó mà khai 
thị. Người tin sâu, kiên cố, lúc này cũng khó gặp. 

Ta nay, hợp với chân lý, tuyên giảng pháp 
môn vi diệu, quảng đại, tất cả chư Phật khen 
ngợi như vậy. Ta căn dặn các ông làm sự bảo hộ 
lớn, vì lợi ích trong đêm dài của các hữu tình, 
không để chúng sinh trầm luân năm đường, chịu 
đựng đủ nỗi khốn khổ, nguy nan. 

Nên tu hành một cách siêng năng, thuận 
theo sự chỉ dạy của ta. Nên hiếu thảo với Phật, 
thường nhớ ơn của thầy. Nên khiến cho pháp này 
trụ dài lâu, bất diệt. Nên giữ vững kinh pháp, 
không được hủy hoại, làm mất, không được thêm 
bớt xằng bậy. 

Thường niệm không ngừng, thì đắc đạo 
nhanh. Pháp ta như vậy, ta nói như vậy. Điều 
Như Lai hành, cũng nên hành theo. Trồng 
phước, tu thiện, cầu sinh tịnh độ. 
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PHẨM BỐN MƯƠI BẢY 
CÓ PHƯỚC, TUỆ, MỚI ĐƯỢC NGHE 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn nói kệ rằng: 

Nếu xưa kia không tu phước, tuệ, 

Với chính pháp này, chẳng thể nghe. 

Đã từng cúng dường chư Như Lai, 

Thì hoan hỷ tin nổi việc này. 

Ác, kiêu, lười biếng và tà kiến, 

Khó tin pháp vi diệu của Phật. 

Như người mù hằng ở trong tối, 

Không thể dẫn đường cho người khác. 

Chỉ từng trồng điều thiện ở Phật,  

Mới có thể tu hạnh cứu thế. 

Nghe rồi thọ trì và viết chép, 

Đọc, tụng, khen, giảng và cúng dường. 

Nhất tâm cầu tịnh độ như vậy, 

Chắc chắn vãng sinh cõi Cực Lạc. 

Giả sử đại thiên đầy lửa lớn, 

Nương oai đức Phật, thảy vượt được.  
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Biển trí tuệ Như Lai sâu rộng, 

Chỉ Phật cùng Phật mới biết nổi. 

Thanh Văn ức kiếp suy trí Phật, 

Hết thần lực họ, không lường được. 

Công đức Như Lai, Phật tự biết, 

Chỉ có Thế Tôn khai thị nổi. 

Thân người khó được, Phật khó gặp, 

Có tín, có tuệ, được nghe pháp 

Là khó nhất trong các điều khó. 

Nếu các hữu tình sẽ thành Phật, 

Hạnh vượt Phổ Hiền, lên bờ kia. 

Vì vậy, những người trí nghe rộng 

Nên tin lời như thật ta dạy. 

Diệu pháp như vậy, may mắn nghe, 

Nên thường niệm Phật, sinh hoan hỷ. 

Thọ trì, rộng độ dòng sinh tử, 

Phật nói người này: bạn lành thật. 
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PHẨM BỐN MƯƠI TÁM 
NGHE KINH ĐƯỢC LỢI ÍCH 

Lúc bấy giờ, khi đức Thế Tôn thuyết kinh 
pháp này, có mười hai ngàn na-do-tha ức chúng 
sinh ở cõi trời, người lìa xa phiền não, đạt được 
mắt pháp thanh tịnh. Hai mươi ức chúng sinh 
đắc quả A-na-hàm. Sáu ngàn tám trăm Tỳ-
kheo, các phiền não đã hết, tâm được giải thoát. 
Bốn mươi ức Bồ-tát, đối với Vô thượng bồ-đề, 
trụ vào Bất thoái chuyển, tự trang nghiêm bằng 
công đức của những lời thề nguyện rộng lớn. Hai 
mươi lăm ức chúng sinh đắc Bất thoái nhẫn.326 
Bốn vạn ức na-do-tha trăm ngàn chúng sinh 
chưa từng phát tâm Vô thượng bồ-đề, nay mới 
bắt đầu phát tâm, trồng các căn lành, nguyện 
sinh Cực Lạc, thấy Phật A-di-đà; họ đều sẽ vãng 
sinh cõi nước của đức Như Lai ấy, rồi mỗi vị lần 
lượt thành Phật ở các phương khác, cùng danh 
hiệu là Diệu Âm Như Lai. 

Các cõi Phật trong mười phương, mỗi cõi lại 
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có tám vạn câu-chi na-do-tha người hiện tại 
vãng sinh và tương lai vãng sinh, thấy Phật A-
di-đà, được thọ ký pháp nhẫn,327 thành Vô 
thượng bồ-đề. Những hữu tình ấy đều là vì các 
lời nguyện trong quá khứ của Phật A-di-đà và 
nhân duyên với đức Phật đó mà cùng được vãng 
sinh thế giới Cực Lạc. 

Lúc bấy giờ, thế giới tam thiên đại thiên 
chấn động sáu cách và hiện những thứ thần 
biến328 hy hữu, phóng ánh sáng lớn chiếu khắp 
mười phương. Lại có các vị trời ở trong không 
trung, tấu âm nhạc vi diệu, phát ra tiếng tùy 
hỷ.329 Cho đến các vị trời ở cõi Sắc, hết thảy đều 
được nghe, khen là chưa từng có. Vô lượng hoa 
vi diệu rơi xuống nhiều, tới tấp. Tôn giả A-nan, 
Bồ-tát Di-lặc, chư Bồ-tát, Thanh Văn, tám bộ 
trời rồng và tất cả đại chúng nghe lời Phật nói 
đều rất hoan hỷ, tin nhận, phụng hành. 
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KINH TÂM  
MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ÐA  

Trong khi thực hành bát-nhã ba-la-mật-đa 

thâm sâu, Bồ-tát Quán Tự Tại quan sát kỹ năm 

uẩn, thấy chúng đều là không, vượt qua tất cả 

khổ nạn, tai ách. 

Này Xá-lợi-phất! Sắc chẳng khác không, 

không chẳng khác sắc; sắc tức là không, không 

tức là sắc; thọ, tưởng, hành, thức cũng giống như 

vậy. 

Này Xá-lợi-phất! Các pháp này, tướng là 

không, chẳng sinh chẳng diệt, chẳng dơ chẳng 

sạch, chẳng tăng chẳng giảm. Bởi vậy, trong 

không, chẳng có sắc, chẳng có thọ, tưởng, hành, 

thức; chẳng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; chẳng 

có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; chẳng có 

nhãn giới, cho đến chẳng có ý thức giới; chẳng 

có sự vô minh, cũng chẳng có sự hết vô minh; 

cho đến chẳng có sự già chết, cũng chẳng có sự 
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hết già chết; chẳng có khổ, tập, diệt, đạo; chẳng 

có trí tuệ, cũng chẳng có sự đạt được. 

Vì chẳng có sự đạt được, Bồ-tát nương vào 

bát-nhã ba-la-mật-đa, nên tâm chẳng có chướng 
ngại. Vì chẳng có chướng ngại, nên chẳng có sợ 

hãi, lìa xa điên đảo, mộng tưởng, đạt được niết-

bàn cứu cánh. 

Chư Phật ba đời vì nương vào bát-nhã ba-la-

mật-đa, nên đạt được A-nậu-đa-la Tam-miệu 

Tam-bồ-đề. 

Bởi vậy, biết rằng bát-nhã ba-la-mật-đa là 

chú có thần lực lớn, là chú có ánh sáng lớn, là 

chú không gì cao hơn, là chú không gì sánh bằng, 

có thể trừ mọi nỗi khổ, chân thật, chẳng hề giả 

dối. 

Cho nên, nói chú bát-nhã ba-la-mật-đa, tức 

nói chú rằng: 

Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, 

bồ đề tát bà ha. (3 lần) 
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CHÚ VÃNG SINH 

Nam mô a di đa bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa 
địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, tất đam 
bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan 
đa. Dà di nị, dà dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha.  
                                                               (3 lần) 

NIỆM PHẬT 

Phật A-di-đà thân kim sắc, 

Tướng tốt, quang minh tự trang nghiêm. 

Năm Tu-di, uyển chuyển bạch hào, 

Bốn biển lớn, trong ngần mắt biếc. 

Trong hào quang, hóa vô số Phật, 

Vô số Bồ-tát hiện ở trong. 
Bốn mươi tám nguyện, độ chúng sinh, 

Chín phẩm sen vàng, lên giải thoát. 

Quy mạng lễ A-di-đà Phật 

Ở phương Tây, thế giới an lành. 

Con nay xin phát nguyện vãng sinh, 

Cúi xin đức từ bi tiếp độ! 
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Nam-mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, Đại 
từ đại bi A-di-đà Phật. 

Nam-mô A-di-đà Phật.  
                                    (Càng nhiều lần càng tốt) 

Nam-mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần) 

Nam-mô Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần) 

Nam-mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát.  
                                                               (3 lần) 

Nam-mô Thanh tịnh Đại hải chúng Bồ-tát.  
                                                               (3 lần) 

PHÁT NGUYỆN LỄ PHẬT 

Kính lạy Phật Di-đà! Con nay xin phát 
nguyện thường xuyên đỉnh lễ Ngài, cho đến lúc 
lâm chung, thân thể không đau bệnh. (1 lạy) 

Kính lạy Phật Di-đà! Con nay xin phát 
nguyện thường xuyên đỉnh lễ Ngài, cho đến lúc 
lâm chung, tâm hồn không hôn mê. (1 lạy) 

Kính lạy Phật Di-đà! Con nay xin phát 



KINH PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC 

131 

nguyện thường xuyên đỉnh lễ Ngài, cho đến lúc 
lâm chung, không tham đắm năm dục. (1 lạy) 

Kính lạy Phật Di-đà! Con nay xin phát 
nguyện thường xuyên đỉnh lễ Ngài, cho đến lúc 
lâm chung, tâm niệm Phật Di-đà. (1 lạy) 

Kính lạy Phật Di-đà! Con nay xin phát 
nguyện thường xuyên đỉnh lễ Ngài, cho đến lúc 
lâm chung, xả ly Ta-bà khổ. (1 lạy) 

Kính lạy Phật Di-đà! Con nay xin phát 
nguyện thường xuyên đỉnh lễ Ngài, cho đến lúc 
lâm chung, hân nguyện về tịnh độ. (1 lạy) 

Kính lạy Phật Di-đà! Con nay xin phát 
nguyện thường xuyên đỉnh lễ Ngài, cho đến lúc 
lâm chung, con thấy kim thân Phật. (1 lạy) 

Kính lạy Phật Di-đà! Con nay xin phát 
nguyện thường xuyên đỉnh lễ Ngài, cho đến lúc 
lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. (1 lạy) 

Kính lạy Phật Di-đà! Con nay xin phát 
nguyện thường xuyên đỉnh lễ Ngài, cho đến lúc 
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lâm chung, liên hoa, con hóa sinh. (1 lạy) 

Kính lạy Phật Di-đà! Con nay xin phát 
nguyện thường xuyên đỉnh lễ Ngài, khi vãng sinh 
tịnh độ, hoa nở, tâm khai ngộ. (1 lạy) 

Kính lạy Phật Di-đà! Con nay xin phát 
nguyện thường xuyên đỉnh lễ Ngài, khi vãng sinh 
tịnh độ, chứng ngộ pháp Vô sinh. (1 lạy) 

Kính lạy Phật Di-đà! Con nay xin phát 
nguyện thường xuyên đỉnh lễ Ngài, khi vãng sinh 
tịnh độ, chóng viên thành Toàn Giác. (1 lạy) 

Nam-mô Pháp giới tạng thân A-di-đà Phật.  
                                                               (3 lần) 

PHÁT NGUYỆN VÃNG SINH 

Đệ tử chúng con hiện là phàm phu trong 
vòng sinh tử. Tội chướng sâu nặng, luân chuyển 
sáu đường, khổ không nói được! Nay gặp tri 
thức, được nghe danh hiệu, bổn nguyện, công 
đức Phật A-di-đà; một lòng xưng niệm, cầu 
nguyện vãng sinh. 
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Nguyện Phật từ bi, xót thương chẳng bỏ, 
phóng quang nhiếp thọ. Đệ tử chúng con chưa 
biết Phật thân, tướng tốt quang minh, nguyện 
Phật thị hiện cho con được thấy. Lại thấy tướng 
mầu Quán Âm, Thế Chí, các chúng Bồ-tát. Và 
thế giới kia thanh tịnh, trang nghiêm, vẻ đẹp 
quang minh, xin đều thấy rõ. 

Con nguyện lâm chung không chướng ngại, 
A-di-đà đến rước từ xa, 
Quán Âm, cam lộ rưới nơi đầu, 
Thế Chí, kim đài trao đỡ gót. 
Trong một sát-na, lìa năm trược, 
Khoảng tay co duỗi, đến liên trì. 
Khi hoa sen nở, thấy Từ Tôn, 
Nghe tiếng pháp sâu, lòng sáng tỏ. 
Nghe xong, liền ngộ Vô sinh nhẫn, 
Không rời An Dưỡng, lại Ta-bà, 
Khéo đem phương tiện lợi quần sinh, 
Hay lấy trần lao làm Phật sự. 
Con nguyện như thế, Phật chứng tri, 
Kết cuộc, về sau được thành tựu. 
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HỒI HƯỚNG 

Tụng kinh công đức vô biên, 

Xin đem hồi hướng mọi miền gần xa. 

Chúng sinh pháp giới bao la 

Đều về Cực Lạc Di-đà Tây thiên. 

Nguyện tiêu ba chướng não phiền, 

Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời, 

Nguyện trừ tội chướng bao đời, 

Hành theo Bồ-tát, đời đời vị tha. 

Nguyện sinh tịnh độ Di-đà, 

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình. 

Hoa khai, ngộ pháp Vô sinh, 

Cùng chư Bồ-tát, bạn lành với ta. 

Nguyện đem công đức tạo ra 

Hướng về khắp cả gần xa hưởng nhờ, 

Con cùng muôn loại thân, sơ 

Đều thành Phật đạo, đến bờ an vui. 
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PHỤC NGUYỆN 

Nam-mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, Đại 
từ đại bi A-di-đà Phật tác đại chứng minh. 

Phục nguyện: Đạo Phật ngày càng sáng 
thêm, bánh xe pháp thường xoay chuyển, gió hòa 
mưa thuận, quốc thái dân an, thế giới hòa bình, 
chúng sinh an lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem 
công đức tụng Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô 
Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình 
Đẳng Giác này hồi hướng trang nghiêm tịnh độ 
Tây Phương của đức Phật A-di-đà, trên đền bốn 
ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Xin hồi hướng 
cho oán gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp, 
cùng tất cả chúng sinh hữu hình và vô hình trong 
hiện tại, nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ-
đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc. 

Đệ tử chúng con nguyện cầu đức Phật A-di-
đà quang lâm đạo tràng, phóng hào quang ngọc, 
gia hộ cho chúng con biết trước giờ lâm chung, 
thân không tật bệnh, tâm không hôn mê, nhất 
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tâm niệm Phật. Đức Phật A-di-đà tay cầm đài 
sen vàng, đến tiếp dẫn chúng con vãng sinh về 
Cực Lạc. 

Đệ tử chúng con nguyện đức Bồ-tát Quán 
Thế Âm quang lâm đạo tràng, phóng hào quang 
ngọc, gia hộ cho chúng con cùng tất cả chúng 
sinh thân tâm thường an lạc, tật bệnh tiêu trừ, 
căn lành tăng trưởng, phước tuệ trang nghiêm, 
xuân nhiều niềm vui, hạ được bình an, thu xua 
tam tai, đông đón trăm phước, cuối cùng được 
đức Phật A-di-đà thọ ký. 

Đệ tử chúng con nguyện đức Phật A-di-đà rủ 
lòng từ bi, phóng hào quang ngọc, tiếp dẫn các 
hương linh, vong linh, cửu huyền thất tổ, mười 
hai loại cô hồn, hằng hà sa quỷ đói, có người 
không tên, có tên không người, nam nữ thương 
vong đến trước đức Phật, nghe kinh thính pháp, 
chóng bỏ đường mê, siêu sinh tịnh độ. 

Phổ nguyện: Người âm được siêu thăng, 
người dương được thơ thới, chúng sinh trong 
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pháp giới, hữu tình và vô tình, đồng vãng sinh 
Cực Lạc, đồng thấy A-di-đà, đồng ngộ pháp Vô 
sinh, đồng viên thành Phật đạo. 

Nam-mô A-di-đà Phật. 

TỰ QUY Y 

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh thể 
theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy) 

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh thấu 
rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lạy) 

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh thống 
lý đại chúng, tất cả không ngại. (1 lạy) 
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CHÚ THÍCH 

1. Đại thừa (mahāyāna) nghĩa là “cỗ xe lớn”, chỉ cho 
những giáo pháp có thể cứu độ nhiều chúng sinh đạt đến giác 
ngộ, giải thoát, giống như những cỗ xe lớn có thể chở được 
nhiều người. 

2. Bình đẳng giác có thể hiểu theo bốn nghĩa: 1. Pháp 
khiến cho khắp hết thảy chúng sinh đều bình đẳng thành Phật; 
2. Dùng pháp bình đẳng để giác ngộ chúng sinh; 3. Chính giác 
lìa tất cả sự phân biệt của Như Lai; 4. Một trong những danh 
hiệu của đức Phật A-di-đà. 

3. Thánh chúng là những người đã chứng quả vị Phật, Bồ-
tát, Duyên Giác hoặc Thanh Văn. 

Phật (Buddha) là những người đã giác ngộ chân lý, giúp 
người khác cũng giác ngộ như mình, thành tựu hạnh nguyện 
giác ngộ cho mình và cho người một cách viên mãn. 

Bồ-tát (Bodhisattva) là những người đã giác ngộ, đã giải 
thoát nhưng vì lòng đại bi mà phát nguyện cứu độ tất cả chúng 
sinh cũng được giải thoát như mình. 

Duyên Giác, Độc Giác hay Bích-chi Phật (Pratyeka-
buddha) là những người tự mình quán pháp Duyên khởi mà đạt 
đến giác ngộ, không theo sự chỉ dạy của một ai khác. 

Thanh Văn (Śrāvaka) là những người nghe và thực hành 
theo giáo pháp của đức Phật mà được giác ngộ, chia làm bốn 
cấp bậc là Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán. 
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4. Trong Phật giáo, pháp hội là cuộc hội họp tại một địa 
điểm nhất định để thuyết pháp, tụng kinh, cúng dường, thí thực, 
ngồi thiền, niệm Phật… 

5. Chữ “tôi” ở đây là tôn giả A-nan tự xưng. Tất cả kinh 
mà đức Phật từng thuyết, tôn giả đều nhớ trọn không quên. Sau 
khi đức Phật nhập niết-bàn, trong kỳ kết tập kinh điển lần thứ 
nhất, tôn giả đã đọc lại toàn bộ cho đại chúng cùng nghe. 

6. Núi Kỳ-xà-quật (Gṛdhrakūṭa) còn gọi là núi Linh Thứu. 
Trên đỉnh núi, hiện vẫn còn một phế tích được xác nhận là nền 
hương thất của đức Phật. Núi Kỳ-xà-quật là nơi đức Phật đã 
thuyết rất nhiều kinh đại thừa. 

7. Vương Xá (Rājagṛha) là kinh đô nước Ma-kiệt-đà 
(Magadha) ở miền Bắc của xứ Ấn Độ cổ đại, nay thuộc quận 
Nalanda, bang Bihar, Ấn Độ. 

8. Tỳ-kheo (Bhikṣu) là từ dùng để gọi những người nam 
xuất gia đã thọ đầy đủ 250 giới. Từ này có ba nghĩa: 1. Khất sĩ, 
tức người xin ăn để nuôi thân, xin pháp để dưỡng tâm; 2. Phá 
ác, tức người phá trừ hết thảy phiền não; 3. Bố ma, tức người 
làm cho quân ma sợ hãi. Tỳ-kheo lớn là các vị Tỳ-kheo tuổi hạ 
lớn, đạo đức cao (tuổi hạ là tuổi của một vị Tỳ-kheo tính từ 
năm thọ đầy đủ 250 giới). 

9. Trong Phật giáo, Đại Thánh (Mahāmuni) là từ dùng để 
tôn xưng chư Phật, Bồ-tát, Duyên Giác và Đại Thanh Văn, khác 
với từ “thánh nhân” của thế tục. 

10. Thượng thủ (pramukha) là những người có địa vị tối 
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thượng, đứng đầu, cao quý nhất trong một hội chúng. 

11. Tôn giả (ārya) là từ dùng để gọi bậc A-la-hán, bậc 
trưởng thượng, bậc đại sư, bậc cao Tăng, bậc tu hành lâu năm 
đáng kính trọng, bậc có đức hạnh và trí tuệ... 

12. Kiếp (kalpa) là một thời gian rất dài, thường chỉ cho 
khoảng thời gian từ khi hình thành đến khi hoại diệt của một 
thế giới. Có nhiều cách tính kiếp khác nhau, thông dụng nhất 
là ba loại: tiểu kiếp, trung kiếp và đại kiếp. Một tiểu kiếp bằng 
16.800.000 năm; một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, tức 
336.000.000 năm; một đại kiếp bằng 4 trung kiếp, tức 
1.334.000.000 năm. 

Kiếp Hiền (Bhadra-kalpa) là kiếp hiện tại của vũ trụ. Sở 
dĩ có tên gọi như vậy là vì trong kiếp này có tới 1000 đức Phật 
xuất hiện ở đời, giáo hóa chúng sinh. Đức Phật Thích-ca, người 
thuyết kinh này, là vị thứ tư. Tương lai sẽ còn 996 vị nữa lần 
lượt xuất thế. Trước kiếp Hiền là kiếp Trang Nghiêm, sau kiếp 
Hiền là kiếp Tinh Tú. 

13. Chính sĩ có hai nghĩa: 1. Cách gọi khác của Bồ-tát, 
những người đã lìa chấp trước, bỏ tà kiến, tu chính pháp, cầu 
chính đạo (tức con đường chân chính dẫn đến niết-bàn, theo 
nghĩa rộng thì chỉ cho giáo pháp của đức Phật, theo nghĩa hẹp 
thì chỉ cho tám thánh đạo); 2. Cách gọi riêng của Bồ-tát tại gia, 
những người tuy chỉ là cư sĩ nhưng đã đạt được chính đạo một 
cách thâm sâu. Ở đây, từ này được dùng theo nghĩa thứ hai. 

14. Đại sĩ là từ dịch nghĩa chung cho hai từ tiếng Phạn: 
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Mahāpuruṣa và Mahāsattva. Từ Mahāpuruṣa dùng để tôn xưng 
Phật, còn từ Mahāsattva dùng để tôn xưng Bồ-tát. 

15. Hạnh là tu hành, nguyện là thề nguyện. Hạnh giúp cho 
nguyện được thành tựu, còn nguyện chỉ đường dẫn lối cho 
hạnh. Hạnh và nguyện như hai cánh của con chim, nếu thiếu 
một cánh thì chim không thể bay được. 

16. An trụ hay an trú là ở yên chẳng rời, đứng vững chẳng 
động, duy trì sự ổn định triệt để, không còn tiến thoái, tăng 
giảm. 

17. Công đức (guṇa) là điều lành có được nhờ làm các 
việc thiện hay nhờ công năng tu tập. Pháp (dharma) là từ có rất 
nhiều nghĩa, nói một cách tổng quát, có thể hiểu pháp là “bất 
kỳ thứ gì có đặc tính riêng và làm phát sinh trong đầu óc chúng 
ta một khái niệm về nó, dù là vật chất hay tinh thần, hữu hình 
hay vô hình, thế gian hay xuất thế gian”. Pháp công đức là các 
pháp như: dứt ác, làm lành, bố thí, cúng dường, ăn chay, trì 
giới, tụng kinh, niệm Phật… 

18. Mười phương bao gồm tám phương: Đông, Tây, Nam, 
Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, cộng thêm 
phương Trên và phương Dưới. 

19. Trong bản gốc tiếng Hán là “hành quyền phương tiện”. 
Chữ “quyền” (權) ở đây có nghĩa là “quyền nghi”, tức “thích 

hợp tạm thời” hoặc “phương pháp thích hợp tạm thời”. Trong 
Phật giáo, từ “quyền” chỉ cho những phương pháp được lập ra 
vì nhu cầu tạm thời, đồng nghĩa với từ “phương tiện”. 
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Phương tiện (upāya) là những phương pháp, cách thức 
khác nhau thích hợp với từng căn cơ, trình độ của chúng sinh; 
được chư Phật, Bồ-tát khéo léo sử dụng để làm lợi ích cho 
chúng sinh và giúp họ dần đạt đến giác ngộ, giải thoát. Phương 
tiện cũng chỉ cho các pháp tạm thời được chư Phật, Bồ-tát lập 
ra để giáo hóa, cứu độ chúng sinh, từ đó dẫn dắt họ vào các 
pháp chân thật, cứu cánh. 

20. Pháp tạng còn gọi là Phật pháp tạng hay Như Lai tạng. 
Từ này có ba nghĩa: 1. Pháp tính, vì pháp tính hàm chứa vô 
lượng diệu đức nên gọi là pháp tạng, lại vì pháp tính chứa đựng 
tất cả Phật pháp nên gọi là Phật pháp tạng; 2. Giáo pháp hoặc 
kinh điển của đức Phật, vì giáo pháp hàm chứa nhiều ý nghĩa 
nên gọi là pháp tạng, và vì kinh điển chứa đựng nhiều pháp 
môn nên gọi là pháp tạng; 3. Nơi cất chứa kinh điển, đồng nghĩa 
với các từ: bảo tạng, kinh tạng hay kinh đường. 

21. Lấy dòng chảy của nghiệp và phiền não làm ranh giới, 
bờ bên này là cảnh giới sinh tử, si mê, ràng buộc; bờ bên kia là 
cảnh giới niết-bàn, giác ngộ, giải thoát. 

Từ “cứu cánh”, trong đạo Phật, có nghĩa là “đạt đến cực 
điểm, tối cao, vô thượng, triệt để, viên mãn”. Bờ cứu cánh chính 
là niết-bàn, vì niết-bàn là mục đích cuối cùng, là cảnh giới cao 
nhất và là sự giải thoát hoàn toàn. 

22. Đẳng Chính Giác (Samyak-saṃbuddha), gọi tắt là 
Đẳng Giác, là một trong mười danh hiệu của chư Phật (xem 
chú thích số 82). 
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23. Đâu-suất (Tuṣita) là tầng trời thứ tư trong sáu tầng trời 
cõi Dục. Đức Di-lặc (Maitreya), vị Bồ-tát tương lai sẽ hạ sinh 
thành Phật để kế tục đức Phật Thích-ca giáo hóa nhân gian, 
đang cư trú ở tầng trời này. Vì Ngài có tâm đại từ đại bi, không 
ăn thịt chúng sinh, nên tên của Ngài dịch nghĩa là Từ Thị. 
Ngoài ra, Ngài còn có tên là A-dật-đa (Ajita), dịch nghĩa là Vô 
Năng Thắng. Để tạo sự thống nhất trong bản dịch tiếng Việt 
này, các danh từ riêng Từ Thị, A-dật-đa và Vô Năng Thắng 
(nếu xuất hiện trong bản gốc tiếng Hán) đều sẽ được thay bằng 
Di-lặc. 

24. Khổ hạnh (tapas) là lối tu tập khắc khổ, tiết chế tối đa 
các nhu cầu, nhẫn nhịn sự khó chịu, sự đau đớn cùng cực của 
thể xác; nhằm mục đích diệt trừ dục vọng, thanh lọc thân tâm, 
khơi nguồn giác ngộ, thành tựu giải thoát. Đây là phương pháp 
tìm kiếm giải thoát được thực hành rộng rãi ở Ấn Độ vào thời 
đức Phật Thích-ca, và chính Ngài cũng đã từng tu khổ hạnh 
trong 6 năm trước khi từ bỏ lối tu này để đi theo con đường 
trung đạo. 

25. Thị hiện (prātihārya) nghĩa là hiển thị, hiển hiện. 
Trong Phật pháp, từ này thường được dùng để chỉ cho việc chư 
Phật, Bồ-tát biến hiện ra các loại thân hình khác nhau, hiển thị 
cho chúng sinh được thấy, nhằm giáo hóa chúng sinh bỏ đường 
mê, về nẻo giác. Ngoài ra, chư Phật, Bồ-tát nói gì hay làm gì 
để giáo hóa chúng sinh cũng gọi là “thị hiện”. 

26. Định lực (samādhi-bala) là sức mạnh của thiền định. 
Dùng sức mạnh này để ngăn dứt tâm tán toạn, đạt đến cảnh giới 
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tĩnh lặng, bất động. 

Tuệ lực (prajā-bala) là sức mạnh của trí tuệ. Dùng sức 
mạnh này để phá vô minh, khiến cho tâm được hoàn toàn giác 
ngộ (vô minh là si mê, không sáng suốt, không hiểu đạo lý, 
không thấy được thật tướng của các pháp). 

27. Ma (māra) trong đạo Phật không phải là những linh 
hồn người chết chưa được siêu thoát, mà là bọn thiên ma cư trú 
ở tầng trời thứ sáu của cõi Dục; đồng thời, cũng là những thứ 
làm nhiễu loạn thân tâm, trở ngại pháp lành, tổn hại công đức, 
phá hoại trí tuệ, ngăn cản đường tu. Vì ác ma thường làm việc 
ác, gây họa cho người, bị loài người xem là oán địch (kẻ thù), 
nên trong kinh Phật còn gọi ác ma là “ma oán”. 

28. Tối chính giác (agra-bodhi) là sự giác ngộ vô thượng, 
chân chính, cứu cánh, viên mãn. Vì thế, thành Tối Chính Giác 
chính là thành Phật. 

29. Quy ngưỡng (adhigamanīya) nghĩa là quy mạng, kính 
ngưỡng (kính trọng và ngưỡng mộ). Từ này biểu thị ý nghĩa 
quy y, kính lễ chư Phật, Bồ-tát. Về hai từ “quy mạng” và “quy 
y”, xem chú thích số 131 và 229. 

30. Pháp âm (dharmaghoṣa) là âm thanh thuyết pháp, hay 
âm thanh của chân lý. 

31. “Các thế gian” chỉ cho ba cõi: 1. Cõi Dục (Kāma-
dhātu) là nơi cư trú của các chúng sinh còn đầy tham dục; 2. 
Cõi Sắc (Rūpa-dhātu) là nơi cư trú của các chúng sinh đã dứt 
hẳn tham dục nhưng còn sắc tướng vật chất; 3. Cõi Vô Sắc 
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(Ārūpya-dhātu) là nơi cư trú của các chúng sinh có trình độ 
thiền định thâm sâu, tồn tại thuần bằng tâm thức vô hình. 

32. Phiền não (kleśa) là những tác dụng tinh thần làm cho 
tâm loạn động, bất an, ưu phiền, đau khổ, sầu não, phát sinh 
các pháp bất thiện, khiến con người vướng mắc vào vòng luân 
hồi, không thể thoát ra. Trong đạo Phật, giác ngộ là mục đích 
cao nhất, nên bất cứ tác dụng tinh thần nào làm trở ngại việc 
thực hiện mục đích đạt đến giác ngộ đều được gọi là “phiền 
não”. 

33. Diệu lý nghĩa là đạo lý thâm sâu, vi diệu, siêu việt, 
không thể nghĩ bàn. 

34. Chư Phật, Bồ-tát thị hiện nhận sự cúng dường, làm nơi 
cho chúng sinh gieo trồng phước đức, nên được xem như là 
ruộng phước (puṇya-kṣetra) của chúng sinh. 

35. Ba khổ là: 1. Khổ khổ (duḥkha-duḥkhatā) là loại khổ 
sinh ra khi những pháp khổ, pháp trái ý xảy đến; 2. Hoại khổ 
(vipariṇāma-duḥkhatā) là loại khổ sinh ra khi những pháp vui, 
pháp như ý hoại diệt; 3. Hành khổ (saṃskāra-duḥkhatā) là loại 
khổ sinh ra khi thấy các pháp luôn sinh diệt, biến chuyển, đổi 
dời. Cõi Dục có đủ ba khổ, cõi Sắc có hoại khổ và hành khổ, 
cõi Vô Sắc chỉ có hành khổ. 

36. Quán đỉnh (abhiṣeka) nghĩa là “rưới nước lên đỉnh 
đầu”. Ở Ấn Độ cổ đại, một vị vua, khi mới lên ngôi, phải thực 
hiện nghi lễ quán đỉnh, lấy nước của bốn biển rưới lên đỉnh đầu. 
Cũng vậy, chư Phật vì muốn cho dòng giống Phật tiếp nối 
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không dứt nên lấy nước cam lộ rưới lên đỉnh đầu của Phật tử. 
“Lên địa vị Quán đỉnh” là trở thành người được hết thảy Thánh 
chúng kính ngưỡng, không còn thoái tâm thối chí, nhất định sẽ 
thành tựu Phật quả, kế tục địa vị Pháp Vương của các đức Như 
Lai. 

37. Thọ ký (vyākaraṇa) nghĩa là đức Phật nói cho một 
người biết trước rằng người đó sẽ thành Phật trong tương lai. 
Bồ-đề (bodhi) là trí tuệ giác ngộ chân chính, tối thượng. “Được 
thọ ký bồ-đề” chính là được thọ ký chắc chắn sẽ thành Phật. 

38. A-xà-lê (ācārya) có ba nghĩa: 1. Giáo thọ sư, tức thầy 
dạy giáo lý, đạo pháp; 2. Quỹ phạm sư, tức thầy dạy giới luật, 
phép tắc; 3. Chính hạnh sư, tức thầy dạy và sửa hành vi. 

39. Từ “vô biên” trong các cụm từ “vô biên hạnh”, “vô 
biên căn lành”, “vô biên cõi”, “vô biên cửa ác đạo”, “vô biên 
chúng sinh khổ”, “vô biên biện tài”, “vô biên thế giới”, “vô 
biên tịnh độ” và “vô biên phương tiện thế gian” trong kinh này 
là số từ. Vô biên là 1 trong 10 số lớn nhất của toán học Ấn Độ 
cổ đại. 10 số này, theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, lần lượt là: a-tăng-
kỳ (asaṅkhya), vô lượng (aparimāṇa), vô biên (aparyanta), vô 
đẳng (asamanta), bất khả sổ (agaṅeya), bất khả xưng (atulya), 
bất khả tư (acintya), bất khả lượng (ameya), bất khả thuyết 
(anabhilāpya), bất khả thuyết bất khả thuyết (anabhilāpya 
anabhilāpya). Vì 10 số này quá lớn, nên trong kinh Phật, chúng 
thường được dùng để chỉ cho một số lượng nhiều đến mức 
không thể đếm được. 
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40. Căn lành (kuśala-mūla) là những nghiệp lành kiên cố, 
vững chắc, không gì lay động nổi, làm cội rễ để sinh ra các quả 
lành. Ba căn lành cơ bản nhất, làm cội rễ của vô lượng quả lành 
là: vô tham, vô sân và vô si. 

41. “Hộ” là giúp đỡ, khiến cho cái ác bên ngoài không 
xâm phạm; “niệm” là nhớ nghĩ, khiến cho điều thiện bên trong 
được tăng trưởng. 

42. Tướng là hình tướng, trạng thái hay hiện tượng giả dối, 
tạm thời, tương đối, hữu hạn, biến đổi, biểu hiện ra ngoài, có 
thể phân biệt bằng các giác quan. Tướng đối lập với tính, tức 
bản tính, bản chất hay bản thể chân thật, vốn có, tuyệt đối, vô 
hạn, bất biến, nằm ở bên trong, không thể phân biệt bằng các 
giác quan. 

Tướng tuy khác nhau nhưng tính chỉ có một. Ví dụ, dùng 
gỗ để làm giường, tủ, bàn, ghế; tuy tướng của giường, tủ, bàn, 
ghế khác nhau, nhưng tính của chúng đều là gỗ. Bản tính, bản 
chất hay bản thể cuối cùng của tất cả pháp được gọi là pháp 
tính, chân tính, chân như… 

43. Cúng dường (pūjā) là dâng tặng cho đức Phật, chư 
Tăng, thầy giáo, cha mẹ… các vật dụng cần thiết với tâm chân 
thành và cung kính. 

44. Quần sinh là tất cả chúng sinh, đặc biệt là những loài 
có tình cảm. 

45. Bản gốc tiếng Hán dùng từ “ma kiến”. Ma kiến chính 
là tà kiến (mithyā-dṛṣṭi), tức những kiến giải sai lầm, lệch lạc, 
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chủ yếu chỉ cho việc không tin nhân quả báo ứng.  

46. Pháp môn (dharma-paryāya) nghĩa rộng là tất cả giáo 
pháp của đức Phật, nghĩa hẹp là những phương pháp tu tập đưa 
đến giác ngộ, giải thoát mà đức Phật đã chỉ dạy. Vì các giáo 
pháp của đức Phật là cánh cửa thoát ly luân hồi sinh tử, dẫn đến 
chân lý, niết-bàn, giác ngộ và giải thoát nên được gọi là các 
pháp môn (cửa pháp). 

Không, Vô tướng, Vô nguyện là ba pháp môn quán tưởng 
giúp người tu tập đạt được sự giải thoát. Không (śūnya) là quán 
thấy tất cả pháp đều trống rỗng, không có thực thể (xem thêm 
chú thích số 224). Vô tướng (animitta) là quán thấy tất cả pháp 
đều giả dối, không có tướng nhất định. Vô nguyện (apraṇihita) 
là quán thấy thật tướng của các pháp, dứt hết mọi ham muốn, 
nguyện vọng, mong cầu. 

47. Ba thừa (triyāna) là ba “cỗ xe” Thanh Văn, Duyên 
Giác và Bồ-tát, có công năng “vận chuyển” chúng sinh vượt 
thoát sinh tử trong ba cõi, đến bờ giác ngộ và giải thoát. 

48. Trong bản gốc tiếng Hán là câu: “Ư thử trung, hạ nhi 
hiện diệt độ” (đối với căn cơ bậc giữa, bậc dưới này, thị hiện 
diệt độ). Chữ “thử” (này) chỉ cho hai địa vị Thanh Văn và Bích-
chi Phật (Duyên Giác) đã được nhắc đến bên trên. Nhưng do 
cách nhau đến hai câu nên giữa chúng thiếu sự kết nối, khiến 
câu “Ư thử trung, hạ nhi hiện diệt độ” có phần không được rõ 
nghĩa. Trong bản dịch tiếng Việt này, để làm cho câu rõ nghĩa 
hơn, chữ “thử” sẽ bị lược bỏ (không dịch). 
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Căn cơ là năng lực tâm linh hay năng lực tu tập căn bản 
và riêng có của mỗi chúng sinh. Trong ba thừa, Bồ-tát là căn 
cơ bậc trên, Duyên Giác là căn cơ bậc giữa, Thanh Văn là căn 
cơ bậc dưới. Đối với những người có căn cơ bậc giữa và bậc 
dưới, chư Phật, Bồ-tát đều thị hiện diệt độ. 

Diệt độ chính là nhập niết-bàn. Niết-bàn (nirvāṇa) là trạng 
thái thanh tịnh, tĩnh lặng, trừ sạch tham sân si, dập tắt lửa phiền 
não, không còn chịu sự tác động của nghiệp, nên không bị luân 
hồi sinh tử nữa. Như vậy, nhập niết-bàn không phải là chết, mà 
là nhập vào trạng thái bất sinh bất tử, tĩnh lặng, vô vi. 

49. Tam-muội hay tam-ma-địa (samādhi) dịch ra là: định, 
chính định, định ý... Tam-muội là trạng thái tâm chuyên chú 
vào duy nhất một đối tượng, rất sáng suốt, an định, tĩnh lặng, 
không mơ màng, tán loạn, lao xao. Trụ trong tam-nuội, quán 
sát rõ ràng, dần dần sẽ khai mở trí tuệ, trừ sạch phiền não, 
chứng được chân lý. 

50. Đà-la-ni (dhāraṇī) dịch ra là “tổng trì”, tức “gìn giữ 
tất cả”. Đà-la-ni là năng lực trí tuệ ghi nhớ và gìn giữ tất cả 
Phật pháp, không để cho quên mất. Năng lực này có được sau 
một thời gian dài tu tập thiền định. Đà-la-ni còn có công năng 
gìn giữ tất cả pháp thiện và ngăn ngừa tất cả pháp ác. Theo 
Luận Du-già Sư Địa, tất cả đà-la-ni có thể chia thành bốn loại: 
1. Pháp đà-la-ni, tức năng lực ghi nhớ không quên tất cả pháp 
mà đức Phật đã dạy; 2. Nghĩa đà-la-ni, tức năng lực ghi nhớ 
không quên ý nghĩa của tất cả pháp; 3. Chú đà-la-ni, tức năng 
lực ghi nhớ không quên tất cả thần chú; 4. Nhẫn đà-la-ni, tức 
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năng lực thông hiểu và an trụ trong thật tướng của tất cả pháp. 

51. Tam-muội Hoa Nghiêm là loại định mà Bồ-tát Phổ 
Hiền đã khai ngộ và nhập vào được. Khi nhập định này rồi, có 
thể thấy biết tất cả Phật pháp. Về tên gọi, “hoa” chỉ cho vạn 
hạnh của Bồ-tát, “nghiêm” là trang nghiêm quả vị Phật. Vì loại 
định này, nếu muốn nhập vào, phải nhất tâm tu vạn hạnh và 
trang nghiêm quả vị Phật, nên nó có tên gọi như vậy. 

52. Thiền định có bốn nghĩa là: 1. Thiền (dhyāna) và định 
(samādhi), tức trạng thái để tâm chuyên chú vào một đối tượng, 
tập trung tinh thần, an trụ, bất loạn (thiền là một yếu tố của 
định, tuy nhiên, hai từ này được dùng gần như lẫn lộn với nhau); 
2. Pháp thứ năm trong sáu ba-la-mật; 3. Đặc biệt chỉ cho pháp 
hành của Thiền tông, một tông phái của Phật giáo Đại thừa; 4. 
Ngồi thiền. 

53. Niệm là khoảng thời gian rất ngắn, chỉ như một 
khoảnh khắc. Theo Kinh Nhân Vương Bát-nhã, 1 niệm có 90 
sát-na, 1 sát-na có 900 lần sinh diệt. 

54. Biện tài là khả năng ăn nói khéo léo, trôi chảy, hùng 
hồn, cuốn hút, khiến mọi người đều tin nhận; đặc biệt là khả 
năng thuyết giảng về các đạo lý một cách lưu loát, không trở 
ngại, hợp lý hợp tình, không ai bắt bẻ, phản đối được. 

55. Bờ mé chân thật là chỗ vi diệu tột cùng của thật tướng, 
là chỗ thấy biết của chư Phật, là chỗ cứu cánh của bản thể, là 
pháp thân vô vi, bất diệt và cũng là chân tâm, tự tính của mỗi 
người. 
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56. Pháp thế gian là tất cả sự vật, hiện tượng vật lý và tâm 
lý hình thành bởi nhân duyên. Các pháp này luôn luôn phát 
sinh, biến đổi và hoại diệt, nên chúng đều trống rỗng, giả tạm, 
vô thường và không có tự tính. 

57. Thọ trì là thọ lĩnh và hành trì; cũng là tin hiểu, tiếp 
nhận và ghi nhớ không quên. 

58. Đại bi (mahā-karuṇā) là lòng yêu thương vĩ đại, rộng 
lớn, bình đẳng, không phân biệt, đồng cảm và cứu giúp tất cả 
chúng sinh thoát cảnh khổ đau. 

59. Hữu tình (sattva) đồng nghĩa với các từ: chúng sinh, 
hàm linh, hữu thức. Hữu tình là thuật ngữ dùng để gọi chung 
cho những loài có tình cảm, có ý thức, có sự sống trong cả ba 
cõi Dục, Sắc và Vô Sắc. 

60. Mắt pháp (dharma-cakṣus) là con mắt của chư Bồ-tát, 
có thể quán sát tất cả pháp môn, biết rõ pháp môn phương tiện 
thích hợp với mỗi chúng sinh, nên có thể giúp đỡ hết thảy 
chúng sinh tu hành chứng đạo. 

61. Trong sáu đường luân hồi là trời, người, a-tu-la, địa 
ngục, quỷ đói và súc sinh thì ba đường sau được xem là đường 
ác.  

62. Mở cửa thiện lành là mở cánh cửa đưa đến niết-bàn, 
giác ngộ, giải thoát. Trong kinh này, chính là mở cánh cửa đưa 
đến thế giới Cực Lạc trang nghiêm, thanh tịnh, thù thắng của 
đức Phật A-di-đà. 
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63. Tỳ-kheo-ni (Bhikṣuṇī) là từ dùng để gọi người nữ xuất 
gia đã thọ đầy đủ 348 giới. 

64. Bản gốc tiếng Hán dùng hai từ “thanh tín sĩ” và “thanh 
tín nữ” (người nam và người nữ đã quy y, thọ giới và có niềm 
tin thanh tịnh). Hai từ này đồng nghĩa với hai từ “cư sĩ nam” và 
“cư sĩ nữ” (vốn đã quen thuộc với Phật tử Việt Nam). 

Từ “cư sĩ” (gṛhapati) có hai nghĩa: 1. Người gia chủ giàu 
sang; 2. Người tại gia mộ đạo. Đa phần, danh từ này được hiểu 
theo nghĩa thứ hai, chỉ cho những người tu tại gia, đã quy y theo 
Phật, giữ năm giới cấm và hộ trì Ba Ngôi Báu (hộ trì là bảo vệ, 
duy trì, giữ gìn, không để bị tổn hại). 

65. Phạm hạnh (brahma-cārya) còn gọi là tịnh hạnh, tức 
sự tu hành thanh tịnh; nói chung là giữ tất cả giới luật mà đức 
Phật đã chế, còn nói riêng là giữ giới không dâm dục. 

66. Duyên khởi ở đây chính là nhân duyên đưa đến việc 
đức Phật Thích-ca tuyên giảng bộ kinh này. Vì giáo pháp mà 
đức Phật chỉ dạy trong bộ kinh này có thể rộng độ chúng sinh, 
khiến mọi căn cơ đều sang đến bờ giải thoát nên được gọi là 
“giáo pháp lớn”. 

67. Oai quang là hào quang có oai thần. Oai thần 
(anubhāva) là oai đức khiến người khác kính sợ và thần lực khó 
có thể suy lường. Oai thần là từ dùng để chỉ cho đức hạnh của 
Phật và Bồ-tát mà trí tuệ phàm phu không thể suy lường hay 
nghĩ bàn. 

68. Sắc thân (rūpa-kāya) là cái thân vật chất, khác với 
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pháp thân (dharma-kāya) là cái thân phi vật chất. Sắc thân của 
Phật thì có sinh, có diệt, nhưng pháp thân của Phật thì trường 
cửu, vĩnh hằng. 

69. Có 6 căn là nhãn (mắt), nhĩ (tai), tỷ (mũi), thiệt (lưỡi), 
thân và ý. Từ “căn” (indriya) ở đây có nghĩa là “cơ quan và 
năng lực”. Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn lần 
lượt là cơ quan và năng lực của thị giác, thính giác, khứu giác, 
vị giác, xúc giác. Còn ý căn là cơ quan và năng lực của ý thức. 

6 căn (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý) tiếp xúc với 6 trần (sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp) sinh ra 6 thức (nhãn thức, nhĩ thức, 
tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức). 6 căn, 6 trần, 6 thức hợp 
lại thành 18 giới (nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhĩ giới, 
thanh giới, nhĩ thức giới… ý giới, pháp giới, ý thức giới). Bản 
thể của 6 căn, 6 trần, 6 thức và 18 giới là “không” (xem thêm 
chú thích số 224), nên trong Kinh Tâm Ma-ha Bát-nhã Ba-la-
mật-đa, đức Phật dạy rằng: “trong không… chẳng có mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý; chẳng có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; 
chẳng có nhãn giới, cho đến chẳng có ý thức giới”. 

70. Định Đại Tịch là loại định mà đức Phật đã chứng được. 
Từ “đại tịch” có nghĩa là dứt mọi loạn động, tĩnh lặng hoàn 
toàn, tâm an trụ một chỗ, không chút vọng niệm, bao trùm khắp 
không gian, lìa xa các pháp hữu vi, sinh diệt. 

71. Đạo sư (nāyaka) là những bậc thầy hướng dẫn, chỉ dạy 
cho chúng sinh con đường chân chính để thoát khỏi khổ đau, 
sinh tử, đưa đến an vui, giải thoát. 



KINH PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC 

154 

72. Tối thắng (parama) nghĩa là tốt nhất, xuất sắc nhất, vĩ 
đại nhất, cao cấp nhất, nổi bật nhất, có oai thế nhất. Đạo tối 
thắng là pháp mà tất cả pháp khác đều không thể so sánh nổi. 

73. Lợi lạc là những điều lợi ích và an vui. “Làm lợi lạc 
cho các chúng sinh” nghĩa là đem lại lợi ích cho các chúng sinh 
và khiến họ cảm thấy an vui. 

74. A-la-hán (Arhat) có bốn nghĩa: 1. Bất lai, tức người 
không còn đến tái sinh nơi ba cõi; 2. Ứng cúng, tức người xứng 
đáng nhận sự cúng dường; 3. Sát tặc, tức người đã giết sạch 
giặc phiền não, mê hoặc; 4. Vô học, tức người đã học hết tất cả 
những gì cần học, làm hết tất cả những gì cần làm. 

75. Hàm linh, hàm thức hay hàm sinh là những sinh vật 
có linh hồn, tinh thần, trí tuệ cũng như năng lực cảm nhận và 
lý giải. Ba từ này đồng nghĩa với các từ: chúng sinh, hữu tình, 
hữu thức. 

76. Bản gốc tiếng Hán dùng từ “đạo giáo”. Từ này có hai 
nghĩa: 1. Phật đạo, tức chính đạo của Phật; 2. Phật giáo, tức 
giáo pháp mà Phật nói. 

77. Ưu-đàm hay ưu-đàm-bát-la (uḍumbara) là loài cây rất 
hiếm khi ra hoa. Theo truyền thuyết Phật giáo, loài cây này 
3000 năm mới ra hoa một lần. Kinh Phật thường dùng hoa ưu-
đàm để tượng trưng cho những điều hiếm có, khó gặp, ví dụ 
như sự xuất hiện của một vị Phật nơi trần thế. 

78. Chính giác (saṃbodhi) là sự giác ngộ chân chính của 
chư Phật. Vì thế, thành Chính Giác là thành Phật, lấy ngôi vị 
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Chính Giác là lấy ngôi vị Phật. 

79. Theo cách tính cũ thì 1 ức bằng 100 ngàn, theo cách 
tính hiện nay thì 1 ức bằng 100 triệu. Từ “ức kiếp” trong kinh 
Phật thường không phải được dùng để chỉ số năm cụ thể mà 
tượng trưng cho một khoảng thời gian dài lâu vô lượng. 

80. Từ “nhân địa” đồng nghĩa với từ “nhân vị”, là những 
địa vị đạt được trong quá trình từ khi bắt đầu tu nhân đến khi 
chứng quả cuối cùng, tức quả vị Phật. 

81. A-tăng-kỳ (asaṅkhya) nghĩa là vô số, vô tận, không 
thể đếm được, không có giới hạn. Trong kinh Phật tiếng Hán, 
a-tăng-kỳ thường được dịch là “vô số” hoặc “vô ương số” (vô 
ương nghĩa là vô tận). A-tăng-kỳ còn là tên gọi của một con số 
cực lớn trong toán học Ấn Độ cổ đại gồm số 1 và 47 số 0 theo 
sau. 

82. Mười danh hiệu của chư Phật: 

1) Như Lai (Tathāgata): Người đã đến như thế hoặc người 
đã đến từ chân như, tức người đã thực chứng được bản thể tuyệt 
đối, cuối cùng của vạn sự vạn vật. 

2) Ứng Cúng (Arhat): Người xứng đáng nhận sự cúng 
dường của hết thảy chúng sinh. 

3) Đẳng Chính Giác (Samyak-saṃbuddha): Còn gọi là 
Chính Biến Tri hay Chính Đẳng Chính Giác, nghĩa là người đã 
giác ngộ một cách viên mãn, tối thượng, chân chính, bình đẳng, 
có năng lực hiểu biết đúng đắn khắp tất cả pháp. 



KINH PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC 

156 

4) Minh Hạnh Túc (Vidyā-caraṇa-saṃpanna): Người có 
đầy đủ trí tuệ sáng suốt và đức hạnh trang nghiêm. 

5) Thiện Thệ (Sugata): Người đã đi trên con đường thiện, 
làm xong mọi điều tốt lành, qua được bờ giải thoát bên kia, mãi 
mãi không còn trở lui vào vòng luân hồi sinh tử nữa. 

6) Thế Gian Giải (Loka-vid): Người hiểu biết hoàn toàn 
về thế gian, kể cả nhân hình thành thế gian, sự hoại diệt của thế 
gian và con đường thoát ra khỏi thế gian. 

7) Vô Thượng Sĩ (Anuttarā-puruṣa): Người cao quý nhất, 
đứng trên tất cả, chúng sinh trong ba cõi không ai có thể sánh 
bằng. 

8) Điều Ngự Trượng Phu (Puruṣa-damya-sārathi): Người 
khéo dùng mọi phương tiện để điều phục, chế ngự bản thân và 
nhân loại, khiến cho đạt đến niết-bàn. 

9) Thiên Nhân Sư (Śāstā Deva-manuṣyāṇāṃ): Người chỉ 
dạy chúng sinh cõi trời, cõi người điều gì nên làm, điều gì 
không nên làm, việc này là thiện, việc này là bất thiện... giúp 
cho họ giải thoát khỏi phiền não và sinh tử. 

10) Phật Thế Tôn (Buddha-bhagavat): Người đã tự mình 
giác ngộ, giúp người khác giác ngộ, làm viên mãn hạnh giác 
ngộ của mình, và được thế gian tôn kính. 

83. Sa-môn (Śramaṇa) là những người xuất gia sống bằng 
khất thực, cạo bỏ râu tóc, ngăn dứt các việc ác, siêng tu các 
việc thiện, điều phục thân tâm, cầu mong đạt đến niết-bàn. Từ 
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này tương đương với từ Tỳ-kheo, chỉ khác nhau ở chỗ: từ Sa-
môn dùng cho cả nội và ngoại đạo, còn từ Tỳ-kheo không thể 
dùng cho ngoại đạo. 

84. Bồ-tát đạo (Bodhisattva-caryā) là con đường thực 
hành sáu độ, vạn hạnh, làm lợi mình lợi người để thành tựu Phật 
quả. Bởi thế, Bồ-tát đạo là nhân chính yếu để thành Phật, và 
thành Phật là quả chắc thật của việc hành Bồ-tát đạo. 

85. Thù thắng là ưu tú, siêu việt, đặc biệt, hiếm có. 

86. Niệm lực (smṛti-bala) là sức mạnh của chính niệm, 
của tỉnh thức. Nó giúp cho ý nghĩ luôn trụ ở hiện tại, hễ tạp 
niệm nổi lên liền lập tức trừ bỏ, không để chúng tiếp tục phát 
sinh trong tâm. 

87. Bản gốc tiếng Hán dùng từ “tăng thượng” (adhipati). 
Từ này có ba nghĩa: 1. Tăng cường năng lực khiến lớn mạnh 
hơn, làm tăng thêm, gia tăng, tăng trưởng, phát triển; 2. Cao 
cấp, ưu thế, vượt trội, tột bậc; 3. Chủ yếu, vô ngại. 

88. Tinh tấn (vīrya) nghĩa là cố gắng không ngừng, dũng 
mãnh tiến tu trên con đường đạo, dù gặp muôn vàn khó khăn, 
chướng ngại cũng quyết không lùi bước, thoái tâm. 

89. Đỉnh lễ là hình thức lễ lạy thể hiện sự tôn kính tối cao, 
lấy cái cao nhất của mình là đỉnh đầu, lễ cái thấp nhất của người 
khác là bàn chân. Khi lạy xuống, hai đầu gối, hai cùi chỏ và 
đỉnh đầu phải chạm đất, phần đầu tiếp xúc với hai bàn chân của 
đối tượng mà mình lễ lạy. Khi hướng về tượng Phật hành lễ thì 
lạy xuống, đưa hai bàn tay lên quá đầu một chút, phần đầu tiếp 
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xúc với hai bàn tay (để biểu thị rằng phần đầu của mình giống 
như đang tiếp xúc với hai bàn chân của đức Phật). 

90. Kệ, kệ-đà hay già-tha (gāthā) là một trong 12 thể loại 
kinh điển Phật giáo. Kệ dịch ra là tụng, phúng tụng, tạo tụng, 
kệ tụng, cô khởi tụng hay bất trùng tụng kệ. Nó được viết bằng 
văn vần, có nội dung không liên quan đến đoạn kinh bằng văn 
xuôi ở trước nó. Đây là điểm khác biệt của kệ với kỳ-dạ (geya), 
tức ứng tụng, trùng tụng hay trùng tụng kệ, là thể loại cũng 
được viết bằng văn vần nhưng lặp lại nội dung của đoạn kinh 
bằng văn xuôi ở trước nó. 

91. Từ “sắc” trong câu này có nghĩa là “sắc tướng” (rūpa-
lakṣaṇa), tức tướng của sắc thân, biểu hiện ra bên ngoài, có thể 
nhìn thấy được. Còn từ “đoan nghiêm” thì có nghĩa là cân đối, 
ngay ngắn, đứng đắn, trang nghiêm. 

92. Giới (śīla) là những nguyên tắc đạo đức nói chung, 
đồng thời cũng là những phép tắc, luật lệ mà người Phật tử xuất 
gia và tại gia phải tuân thủ tùy theo từng loại mà mình đã thọ 
nhận. 

93. Trần lao là tên gọi khác của phiền não. Các phiền não 
như tham, sân, si… làm tâm ô nhiễm (trần), làm thân mệt nhọc 
(lao), nên được gọi là “trần lao”. 

94. Bản gốc tiếng Hán dùng từ “ác thú”, nghĩa là “do 
nghiệp ác dẫn dắt mà đi về nơi phải đến”. Từ này được dùng để 
chỉ cho ba đường ác: địa ngục, quỷ đói, súc sinh. Vì sợ có người 
hiểu lầm “ác thú” là “loài thú hung ác”, và vì để hiệp vần với 
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câu trên, nên ở đây thay từ “ác thú” bằng từ đồng nghĩa là “ác 
đạo”. Cửa ác đạo là cửa dẫn vào ba đường ác. 

95. Mê hoặc cũng chính là phiền não. Có ba loại mê hoặc: 
1. Kiến tư hoặc là các phiền não phát sinh từ kiến giải, tư duy 
sai lầm; 2. Trần sa hoặc là các phiền não phát sinh từ nhận thức 
không chính xác về bản tính chân thật của vô số sự vật, hiện 
tượng; 3. Vô minh hoặc là các phiền não phát sinh từ việc 
không thấu hiểu thật tướng của các pháp. 

96. Ba-la-mật, nói đầy đủ là ba-la-mật-đa (pāramitā), có 
nghĩa là “đến bờ bên kia”. Sáu ba-la-mật hay sáu độ chính là 
sáu pháp môn tu hành thực tiễn của hàng Bồ-tát để tự độ mình 
và độ chúng sinh từ bờ luân hồi sinh tử bên này đến bờ niết-
bàn giải thoát bên kia. Sáu ba-la-mật gồm có: bố thí, trì giới, 
nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. 

97. Hằng sa là từ viết tắt của từ “hằng hà sa số”, chỉ một 
số lượng rất nhiều, không thể đếm xuể, giống như số cát của 
con sông Hằng ở Ấn Độ. 

98. Kiên dũng là kiên cố, dũng mãnh, không dao động, 
không khiếp nhược. 

99. Thánh trí (ārya-jñāna) là trí tuệ siêu việt, tối thượng, 
thấy đúng chân lý, lìa xa phân biệt. Thánh trí là trí tuệ của đức 
Phật và chư Thánh. 

100. Chí tâm có hai nghĩa: 1. Chú tâm, chuyên tâm, tập 
trung tâm ý; 2. Tâm chí thành, tâm chân thật, tâm nguyện chân 
chính. 
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101. Kinh pháp là những giáo pháp, những lời dạy có giá 
trị vĩnh cửu, trường tồn, bất di bất dịch. 

102. Phụng trì là ghi nhớ, giữ gìn, thực hành với tâm hết 
mực tôn kính. 

103. Kiếp số chính là kiếp (xem lại chú thích số 12). 

104. Nhiếp thủ, nhiếp thọ hay nhiếp hộ (parigraha) có 
nghĩa là chọn lựa, tiếp nhận, giữ gìn, giúp đỡ. Ở đây là chọn 
lựa, giữ gìn những gì tốt đẹp, vi diệu, trang nghiêm, thanh tịnh 
nhất của các cõi Phật trong mười phương để kiến tạo một cõi 
nước của riêng mình. 

105. Cảnh giới có sáu nghĩa: 1. Phạm vi, tình trạng, quan 
điểm; 2. Đối tượng nhận thức được bởi các giác quan và ý thức; 
3. Lĩnh vực, trạng thái, tình hình; 4. Cảm giác, cảm nhận, tâm 
trạng; 5. Trạng thái kết quả mà mỗi chúng sinh nhận chịu tương 
ứng với hành động của mình; 6. Lĩnh vực chuyên môn hay 
phạm vi giới hạn của một người nào đó. 

106. Chí nguyện là chí hướng và nguyện vọng. 

107. Nhiễu, nói đầy đủ là hữu nhiễu (pradakṣiṇa), nghĩa 
là đi vòng quanh theo chiều bên phải. Ở Ấn Độ cổ đại, người 
ta đi vòng quanh một đối tượng theo chiều bên phải, tức chiều 
kim đồng hồ, để tỏ lòng cung kính đối tượng đó. Số vòng không 
nhất định, nhưng ít nhất là ba vòng. Theo Kinh Ba Ngàn Oai 
Nghi Của Tỳ-kheo Lớn thì khi nhiễu phải cúi đầu nhìn xuống, 
không được đạp côn trùng, không được liếc ngó hai bên, không 
được khạc nhổ dưới đất, không được nói chuyện cùng người. 
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108. Thiện lợi là lợi ích có được khi làm việc thiện, cũng 
là lợi ích có được khi tu tâm bồ-đề. 

109. Đại từ (mahā-maitrī) là lòng tốt, lòng nhân từ, lòng 
thương yêu, lòng khoan dung vĩ đại, rộng lớn, vô lượng vô biên, 
chủ động quan tâm đến người khác, cứu độ tất cả chúng sinh, 
đem lại lợi ích cho họ, khiến họ được an vui. 

110. Cõi Diệm-ma-la, tức địa ngục, là thế giới của vua 
Diệm-ma-la hay Diêm-ma-la (Yama). Theo thần thoại cổ đại 
Ấn Độ, Yama – vị thần của chính pháp – cùng em gái song sinh 
Yamī là hai người chết đầu tiên của nhân loại. Vì vậy, sau này, 
họ được xem như là vua của cõi âm, chỉ dạy chúng sinh, giám 
sát tội lỗi, xét xử bình đẳng, trừng trị kẻ ác. Dân gian quen gọi 
tắt tên của hai vị vua này là Diêm Vương hay Diêm-la Vương.  

111. Chính pháp (saddharma) là giáo pháp chân chính, do 
đức Phật nói, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà 
thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác 
hiểu. 

112. A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề (Anuttarā-
samyak-saṃbodhi) nghĩa là Vô Thượng Chính Đẳng Chính 
Giác, tức sự giác ngộ vô thượng, chân chính, bình đẳng, viên 
mãn của chư Phật. 

113. Để tạo sự thống nhất giữa 48 lời nguyện, hai cụm từ 
“ngã nhược chứng đắc Vô thượng bồ-đề, thành Chính Giác dĩ” 
(nếu con chứng được Vô thượng bồ-đề, thành Chính Giác rồi) 
và “bất thủ Vô Thượng Chính Giác” (không lấy ngôi vị Vô 
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Thượng Chính Giác) trong đoạn kinh này của bản gốc tiếng 
Hán sẽ được dịch lược thành “khi con thành Phật” và “không 
lấy ngôi vị Chính Giác”. 

114. Ba mươi hai loại tướng đại trượng phu là 32 tướng tốt 
lành trên thân thể theo quan niệm của người Ấn Độ cổ đại. 
Những ai có đủ 32 tướng này, nếu sống tại gia, sẽ làm vị 
Chuyển luân thánh vương; nếu xuất gia, sẽ thành bậc A-la-hán, 
Chính Ðẳng Giác. Kinh Tướng, bài kinh số 30 trong Trường Bộ 
Kinh, liệt kê 32 loại tướng này như sau: 1. Lòng bàn chân bằng 
phẳng; 2. Dưới hai bàn chân hiện ra hình bánh xe, với ngàn tăm 
xe, với trục xe vành xe, với các bộ phận hoàn toàn đầy đủ; 3. 
Gót chân thon dài; 4. Ngón tay, ngón chân dài; 5. Tay chân 
mềm mại; 6. Tay chân có màng da lưới; 7. Mắt cá tròn như con 
sò; 8. Ống chân như con dê rừng; 9. Đứng thẳng, không co lưng 
xuống, có thể sờ đầu gối với hai bàn tay; 10. Bộ phận sinh dục 
ẩn kín như con ngựa; 11. Da màu đồng, màu sắc như vàng; 12. 
Da trơn mướt, khiến bụi không thể bám dính vào; 13. Lông da 
mọc từng lông một, mỗi lỗ chân lông có một lông; 14. Lông 
mọc xoáy trong thẳng lên, mỗi sợi lông đều vậy, màu xanh đậm 
như thuốc bôi mắt, xoáy lên từng xoáy tròn nhỏ và xoáy về 
hướng mặt; 15. Thân hình cao thẳng; 16. Thân có các góc cạnh 
tròn đầy, đều đặn; 17. Nửa thân trước như con sư tử; 18. Không 
có lõm khuyết xuống giữa hai vai; 19. Thân thể cân đối như 
cây bàng, bề cao của thân ngang bằng bề dài của hai tay sải 
rộng, bề dài của hai tay sải rộng ngang bằng bề cao của thân; 
20. Bán thân trên vuông tròn; 21. Vị giác rất nhạy bén; 22. Quai 
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hàm như con sư tử; 23. Có bốn mươi cái răng; 24. Răng đều 
đặn; 25. Răng không khuyết hở; 26. Răng cửa trơn láng; 27. 
Tướng lưỡi rộng dài; 28. Giọng nói tuyệt diệu như tiếng chim 
ca-lăng-tần-già; 29. Hai mắt màu xanh đậm; 30. Lông mi như 
con bò cái; 31. Giữa hai lông mày, có sợi lông trắng mọc lên, 
mịn màng như bông nhẹ; 32. Có chóp thịt nổi cao lên trên đầu. 

115. Đoan chính có bốn nghĩa: 1. Thẳng, ngay ngắn, 
không nghiêng lệch; 2. Chỉnh tề, đều đặn, cân đối; 3. Ngay 
thẳng, chính trực, không tà vạy; 4. Chấn chỉnh, sửa cho ngay, 
làm cho đoan chính. 

116. Tha tâm trí thông hay tha tâm thông (para-citta-
jñāna-abhijñā) là năng lực thần thông có thể biết rõ tất cả ý 
nghĩ ở trong tâm người khác. 

117. Na-do-tha (nayuta) là số từ: 1 na-do-tha bằng 100 
ngàn, 1 triệu hoặc 10 triệu. 

118. Những người sinh đến Cực Lạc đều có thể sử dụng 
thần thông một cách tự tại để hoàn thành trọn vẹn sự nghiệp tự 
mình tu hành và hóa độ chúng sinh, cùng họ từ bờ luân hồi sinh 
tử bên này đến bờ niết-bàn giải thoát bên kia, vì thế ngài Pháp 
Tạng mới nói là những người đó “đều đắc thần thông tự tại, ba-
la-mật-đa”. 

119. Niết-bàn (nirvāṇa) có hai loại là: niết-bàn chưa hiển 
lộ Phật tính, tức “niết-bàn nhỏ” và niết-bàn đã hiển lộ Phật tính, 
tức “niết-bàn lớn”. Chứng niết-bàn lớn đồng nghĩa với thành 
Phật. 
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120. 1 núi Tu-di, 1 mặt trời, 1 mặt trăng, 4 châu, 8 biển, 8 
dãy núi, 6 tầng trời cõi Dục và 3 tầng trời Sơ Thiền (3 tầng trời 
đầu tiên của cõi Sắc) hợp thành một thế giới nhỏ. 1000 thế giới 
nhỏ hợp thành một thế giới tiểu thiên. 1000 thế giới tiểu thiên 
hợp thành một thế giới trung thiên. 1000 thế giới trung thiên 
hợp thành một thế giới đại thiên (từ “thiên” trong đoạn này có 
nghĩa là 1 ngàn). 

Thế giới đại thiên (gọi tắt là đại thiên) còn có tên gọi khác 
là “thế giới tam thiên đại thiên” (tri-sāhasra-mahā-sāhasra-
loka-dhātu). Từ “tam thiên” ở đây chỉ cho 3 “thiên” là tiểu 
thiên, trung thiên và đại thiên, không có nghĩa là 3 ngàn như 
nhiều người lầm tưởng. Kinh điển Phật giáo cho rằng thế giới 
tam thiên đại thiên là khu vực giáo hóa của một vị Phật, nên 
một thế giới tam thiên đại thiên (nếu có Phật đang trụ thế) là 
một cõi Phật. 

121. Hồi hướng (parīṇāma) có nghĩa là đem công đức, căn 
lành do bản thân tu được, tạo được chuyển đến cho người khác 
như cha mẹ, anh em, họ hàng, bạn bè... và tất cả chúng sinh, dù 
họ còn sống hay đã chết, để mọi người cùng được hưởng lợi 
ích. Ngoài ra, còn có thể chuyển công đức, căn lành của mình 
đến niết-bàn, tịnh độ, chân như...  

“Tâm tâm hồi hướng” có nghĩa là tâm trước và tâm sau 
nối tiếp nhau một cách liên tục, không gián đoạn, thảy đều nghĩ 
đến việc hồi hướng công đức và căn lành. 

122. Trong bản gốc tiếng Hán chỉ nói là “nãi chí thập 



KINH PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC 

165 

niệm”. Nếu dịch “thập niệm” thành “mười niệm” thì rất tối 
nghĩa. Cho nên, ở đây, dựa theo sách Chú Giải Phật Thuyết 
Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng 
Giác Kinh của ngài Hoàng Niệm Tổ, dịch cụm từ “nãi chí thập 
niệm” thành “cho đến niệm danh hiệu con mười lần”. 

Điều cần chú ý là, ngoài nghĩa: “niệm, đọc, tụng”, chữ 
“niệm” (念) còn có nghĩa: “nghĩ, nhớ, thương”. Khi thực hành 

niệm Phật, chúng ta phải kết hợp cả hai nhóm nghĩa này. Tức 
là, miệng niệm danh hiệu Phật; đồng thời, tâm phải thương 
Phật, nhớ Phật, nghĩ về Phật. Trong đó, niệm danh hiệu Phật là 
phụ, nhớ nghĩ về Phật là chính; hay nói cách khác, niệm danh 
hiệu Phật là để nhớ nghĩ về Phật. 

Trong bản gốc tiếng Phạn (Sukhāvatī-vyūhaḥ-sūtra) cũng 
có cụm từ gần giống với “nãi chí thập niệm” (cho đến mười niệm) 
là “antaśo daśabhiś cittotpāda-parivartaiḥ” (ngay cả với mười 
lần khởi niệm), nhưng xét trong mối quan hệ ý nghĩa với cụm từ 
ở liền trước nó, thì cụm từ này có nghĩa là: “ngay cả nhớ nghĩ về 
cõi nước Phật ấy (Cực Lạc) mười lần”. Trong bản dịch tiếng Anh 
của mình, Friedrich Max Müller cũng đã dịch rõ nghĩa cụm từ 
này thành “even those who have only ten times repeated the 
thought of that Buddha country” (ngay cả những người chỉ lặp đi 
lặp lại sự nhớ nghĩ về cõi nước Phật ấy mười lần). 

Như vậy, nên hiểu “mười niệm” trong Kinh Vô Lượng Thọ 
là “nhớ nghĩ về Phật A-di-đà và/hoặc cõi nước Cực Lạc mười 
lần”. Niệm danh hiệu Phật chỉ là phương tiện giúp chúng ta có 
được sự nhớ nghĩ đó. Nếu miệng niệm danh hiệu Phật mà trong 



KINH PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC 

166 

tâm không có Phật, không có cõi nước Cực Lạc, lại còn đầy 
vọng tưởng, suy nghĩ lung tung, thì dù cho niệm bất khả thuyết 
bất khả thuyết lần cũng không thể nào vãng sinh được. 

123. Năm tội nghịch (pañca-anantarya-karmāni) là năm 
tội cực ác, trái nghịch với đạo lý, nếu phạm vào ắt phải đọa địa 
ngục, gồm: giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy 
máu, phá sự hòa hợp của chúng Tăng. 

124. Tâm bồ-đề (bodhi-citta) là tâm hoàn toàn giác ngộ, 
hay là tâm cầu sự giác ngộ vô thượng. Phát tâm bồ-đề chính là 
phát tâm “trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh”. 

125. Phụng hành là thành kính vâng theo lời dạy của đức 
Phật mà tu hành. 

126. Nhất tâm (ekacitta) là hoàn toàn tập trung ý nghĩ vào 
một đối tượng, không khởi vọng niệm tán loạn, không nghĩ đến 
bất cứ đối tượng nào khác. Từ này cũng được dùng để chỉ cho 
trạng thái an định, bất động, tĩnh lặng, thanh tịnh của tâm thức, 
đạt được khi tu tập theo các phương pháp thiền định, trong đó 
có phương pháp niệm Phật. 

127. “Thoái chuyển” nghĩa là giữa con đường cầu Phật 
đạo, tâm bồ-đề mất kiên cố, đạo hạnh giảm sút, công phu ít 
dần, hành trì lười biếng, thoái lui khỏi địa vị đã tu chứng được, 
chuyển trở lại những địa vị thấp hơn, thậm chí đọa xuống địa 
vị phàm phu. 

“Bất thoái chuyển” là từ dịch nghĩa của từ “avaivartika” 
trong tiếng Phạn (dịch âm là a-duy-việt-trí, a-bệ-bạt-trí hay a-
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tỳ-bạt-trí). Từ này có ba nghĩa: 1. Vị bất thoái, tức nhập vào 
dòng Thánh, chẳng còn đọa xuống địa vị phàm phu; 2. Hạnh 
bất thoái, tức luôn hóa độ chúng sinh, chẳng còn trở lại địa vị 
hai thừa Thanh Văn và Duyên Giác; 3. Niệm bất thoái, tức giây 
phút nào ý nghĩ cũng như dòng nước xuôi chảy về biển Trí tuệ 
hiểu biết tất cả. 

Bồ-tát Bất thoái chuyển là chư Bồ-tát thẳng tiến trên 
đường đạo bồ-đề, tu hành tinh tấn, chẳng hề thoái lui, càng 
ngày càng đến gần quả vị Phật, không còn rơi rớt xuống những 
địa vị thấp hơn. Địa vị Bồ-tát Bất thoái chuyển phải tu hành 
một đại a-tăng-kỳ kiếp (tức một khoảng thời gian vô số đại 
kiếp) mới có thể đạt đến được. 

128. Kinh giới có ba nghĩa: 1. Kinh điển và giới luật; 2. 
Những giới luật được tìm thấy trong kinh điển; 3. Những giới 
luật căn bản, có giá trị vĩnh cửu. 

129. Hóa sinh (aupapāduka) là chuyển hóa mà sinh ra, 
không qua trứng hay bào thai. Những người sinh vào địa ngục, 
cõi trời, cõi Phật hay một thế giới vừa hình thành đều là hóa 
sinh cả.  

130. Các kinh, luận Phật giáo liệt kê bảy thứ báu dùng để 
trang nghiêm cõi Phật có đôi chút khác biệt. Trong kinh này, 
bảy thứ báu là: vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh, hổ phách, mỹ ngọc 
và mã não. 

131. Quy mạng là từ dịch nghĩa của từ namo (nam-mô) 
trong tiếng Phạn. Quy mạng là quay về nương tựa đức Phật, 
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hiến dâng hết mạng sống của mình cho Ngài và quy thuận theo 
tất cả những điều mà Ngài chỉ dạy. 

132. “Tụ” có nghĩa là “những gì giống nhau được gom 
lại”. Chúng sinh được “gom lại” thành ba hạng: 1. Chính định 
tụ là những chúng sinh nhất định chứng ngộ; 2. Tà định tụ là 
những chúng sinh hoàn toàn chẳng chứng ngộ; 3. Bất định tụ 
là những chúng sinh ở giữa hai hạng trên, hữu duyên thì chứng 
ngộ, vô duyên ắt chẳng chứng ngộ. “Trụ trong định tụ” ở đây 
có nghĩa là tất cả chúng sinh, sinh đến Cực Lạc, cùng trụ trong 
Chính định tụ. 

133. Nhiệt não (paritāpa) là trạng thái bị nỗi khổ ngặt 
nghèo bức bách, làm cho thân tâm bứt rứt, nóng nảy, phiền não, 
khổ đau. 

134. Trong bản gốc tiếng Hán là “lậu tận” (hết lậu). Lậu 
(āsrava) có nghĩa là “rò rỉ ra ngoài”. Từ này được dùng như là 
một tên gọi khác của phiền não. Vì từ sáu căn của chúng sinh 
thường rò rỉ ra các phiền não, khiến thân tâm họ bị ô nhiễm, 
dẫn đến phải chịu nỗi khổ sống chết, trôi lăn mãi trong ba cõi, 
cho nên phiền não được gọi là “lậu”. Có phiền não và còn sống 
chết thì gọi là “hữu lậu”, không có phiền não và không còn 
sống chết thì gọi là “vô lậu”. 

135. “Nhớ nhung, tham luyến, tính toán đối với thân thể” 
nghĩa là chấp cái thân thể của mình có thật; nhớ đến, nghĩ về 
nó; tham đắm, lưu luyến nó; chăm sóc, chiều chuộng nó; suy 
nghĩ, lo lắng cho nó; tìm cách kéo dài tuổi thọ của nó. 
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136. Kim cương (vajra) là thứ vô cùng cứng chắc, không 
thứ gì khác làm hư hoại được. Na-la-diên (Nārāyaṇa) là tên của 
một vị trời ở cõi Dục, sức mạnh vô song, thân màu vàng lục, 
có tám tay, cầm bánh xe chiến đấu và các loại vũ khí khác, cưỡi 
chim ca-lâu-la (garuḍa) bay trong không trung, thường đánh 
nhau với vua a-tu-la. “Thân kim cương, Na-la-diên” ở đây chỉ 
cho thân thể thù thắng của trời, người ở cõi Cực Lạc, vì thân 
thể ấy cứng chắc giống như kim cương và có sức mạnh giống 
như trời Na-la-diên. 

137. Nhất sinh bổ xứ (Eka-jāti-pratibaddha) là địa vị cao 
nhất của hàng Bồ-tát. Bồ-tát Nhất sinh bổ xứ là người mà qua 
hết đời này rồi, đời sau chắc chắn sẽ sinh ra một lần cuối cùng 
ở nhân gian để tu hành thành Phật. Ví dụ, Bồ-tát Di-lặc là Bồ-
tát Nhất sinh bổ xứ, hiện Ngài đang ở trên cung trời Đâu-suất, 
tương lai sẽ sinh xuống làm Phật ở nhân gian, kế tục đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni. 

138. Bổn nguyện (pūrva-praṇidhāna) là những lời thề 
nguyện gốc rễ, căn bản, cốt yếu, làm nền tảng cho những lời 
thề nguyện khác. Bổn nguyện còn chỉ cho những lời thề nguyện 
cứu độ chúng sinh mà chư Phật đã phát ra trong các kiếp quá 
khứ, trước khi thành tựu quả vị Phật. 

139. Ý nói chư Bồ-tát ở thế giới Cực Lạc lấy những lời thề 
nguyện rộng lớn làm áo giáp, xông vào chiến trường ba cõi, sáu 
đường, chiến đấu với luân hồi sinh tử, giáo hóa và cứu độ chúng 
sinh. 
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140. Thần túc hay thần túc thông (ṛddhi-abhijñā) là năng 
lực thần thông có thể đến đi, biến chuyển, quán sát… một cách 
tự tại, như ý. Theo quyển 5, Luận Đại Trí Độ, có ba pháp như ý 
là: 1. Thân có thể bay như chim, không bị chướng ngại. Dời xa 
lại gần, không đi mà đến. Biến mất ở nơi này, xuất hiện ở nơi 
kia. Trong một ý nghĩ, liền đi đến nơi; 2. Lớn biến thành nhỏ, 
nhỏ biến thành lớn. Một biến thành nhiều, nhiều biến thành một. 
Tất cả các vật đều có thể biến chuyển được; 3. Quán vật bất tịnh, 
không đáng ưa là thanh tịnh. Quán vật thanh tịnh, đáng ưa là bất 
tịnh. (Pháp như ý thứ ba này chỉ đức Phật mới có.) 

141. Hình sắc (saṃsthāna-rūpa) có hai nghĩa: 1. Hình 
tướng của vật chất, gồm: dài, ngắn, vuông, tròn, cao, thấp, 
thẳng và không thẳng; 2. Hình thể và sắc tướng của sinh vật. 

142. Mắt trời (divya-cakṣus) là một trong các loại mắt mà 
người tu thiền định đạt được. Loại mắt này có công năng giống 
như mắt của các vị trời ở cõi Sắc, thấy rõ những thứ mà mắt 
thịt của người phàm không thể thấy được, chẳng bị trở ngại bởi 
những yếu tố như: khoảng cách, độ lớn, bóng tối hay vật cản. 

143. Do-tuần (yojana) là đơn vị đo độ dài của Ấn Độ thời 
xưa. Từ “do-tuần” có nghĩa là “mang ách”, chỉ cho độ dài của 
quãng đường mà con bò mang ách đi được trong một ngày. 
Sách Đại Đường Tây Vực Ký của ngài Huyền Trang thì nói 
rằng do-tuần là độ dài quãng đường mà nhà vua hành quân 
trong một ngày. Về cách tính, có nhiều thuyết khác nhau, theo 
đó, 1 do-tuần có thể bằng 7.3 km, 8.5 km, 14.6 km, 17 km, 19.5 
km, 22.8 km... 
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144. Đạo tràng nguyên nghĩa là nơi đức Phật ngồi thành 
đạo dưới gốc cây bồ-đề bên bờ sông Ni-liên-thuyền 
(Nairañjanā), thuộc nước Ma-kiệt-đà (Magadha) xưa, nay là 
sông Phalgu thuộc bang Bihar, Ấn Độ. Nghĩa mở rộng của từ 
này là nơi tu tập Phật đạo, hay là tên gọi khác của chùa chiền, 
tự viện. Cây đạo tràng mà Tỳ-kheo Pháp Tạng nói đến ở đây 
chính là cây bồ-đề. 

145. Dặm là đơn vị đo độ dài được sử dụng tại một số nước 
(khác nhau tùy từng nước). Ở đây là dặm Trung Quốc: 1 dặm 
bằng 500 m. 

146. Tam-muội Thanh Tịnh là loại định giúp cho người 
chứng được nó không còn ô nhiễm, chấp trước. Tam-muội Giải 
Thoát là loại định giúp cho người chứng được nó lìa tất cả sự 
trói buộc mà được tự do tự tại. Tam-muội Phổ Đẳng là loại định 
giúp cho người chứng được nó bình đẳng thấy khắp tất cả chư 
Phật trong mười phương. 

147. Định ý chính là tam-muội hay tam-ma-địa (xem lại 
chú thích số 49). 

148. Bình đẳng trụ là sự an trụ trong pháp bình đẳng, tức 
sự an trụ trong thật tướng bình đẳng của các pháp, dứt bặt tất 
cả điên đảo, vọng tưởng, lìa xa hết thảy chấp trước, phân biệt. 

149. Nhẫn (kṣānti) ở đây có nghĩa là sự tin tưởng, tiếp 
nhận, thấu hiểu, giác ngộ chân lý, an trụ trong thật tướng của 
các pháp; không hồ nghi, mê lầm, sợ hãi, loạn động hay đối 
kháng. Có ba thứ nhẫn: 1. Âm hưởng nhẫn là nghe âm thanh 
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thuyết pháp mà tin hiểu và giác ngộ chân lý; 2. Nhu thuận nhẫn 
là nhu hòa, uyển chuyển, không trái ngược mà tùy thuận theo 
chân lý; 3. Vô sinh pháp nhẫn là nhận biết rõ ràng, an trụ chẳng 
động trong thật tướng vô sinh vô diệt của các pháp. 

150. Phật pháp (Buddha-dharma) là các pháp mà đức Phật 
đã chứng ngộ được. Theo nghĩa rộng, tất cả pháp đúng như sự 
thật đều là Phật pháp. Theo nghĩa hẹp, Phật pháp là các lời dạy, 
giáo pháp hay chân lý do đức Phật nói ra. 

151. Bản gốc tiếng Hán dùng từ “siêu thế” (lokottara). Từ 
này có nghĩa là: kiệt xuất, siêu phàm, phi thường, siêu việt, 
vượt hơn thế gian. 48 lời nguyện của Tỳ-kheo Pháp Tạng là thù 
thắng nhất, đặc biệt nhất, vượt hơn tất cả lời nguyện của chư 
Phật ở các thế giới trong mười phương nên được gọi là “siêu 
thế nguyện” (nguyện siêu việt). 

152. Đêm dài tượng trưng cho khoảng thời gian dài dằng 
dặc mà chúng sinh vì bị vô minh che lấp nên mãi lầm lạc, mê 
mờ, tối tăm, phải trầm luân trong biển khổ sinh tử, chịu đủ sự 
ưu não (ưu sầu và phiền não). 

153. Tịnh tuệ là trí tuệ thanh tịnh, chân thật, cứu cánh, 
tròn đầy, không có chướng ngại, thấu suốt tất cả pháp, trừ sạch 
hết thảy phiền não. 

154. Ba độc là tham lam, sân giận và si mê. Chúng là 
những thứ phiền não độc hại nhất, hiện hữu ở khắp ba cõi, khiến 
những loài hữu tình chịu khổ đau trong nhiều đời nhiều kiếp. 
Ba độc còn gọi là ba cấu, vì chúng là những thứ cấu uế, dơ bẩn, 
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làm cho tâm bị ô nhiễm. 

155. Trí vô ngại là trí tuệ viên mãn, dung thông, không bị 
trở ngại, thông hiểu tất cả pháp, thấu tỏ hết thảy nghĩa lý. 

156. Từ mẫn nghĩa là lân mẫn, thương xót, thông cảm 
bằng lòng nhân từ và tâm từ bi. 

157. Tam Giới Hùng là một danh hiệu của đức Phật, có 
nghĩa là “Đấng Đại Hùng trong ba cõi”. Đại Hùng (Mahāvīra) 
cũng là một danh hiệu của đức Phật, có nghĩa là “đấng anh 
hùng vĩ đại”. Vì đức Phật có năng lực trí tuệ to lớn, đã hàng 
phục tất cả ma chướng, chiến thắng hết thảy phiền não của tự 
thân, ra vào cõi sinh tử để cứu độ chúng sinh khắp mười 
phương, nên được gọi là Đại Hùng. Chính điện của mỗi ngôi 
chùa, nơi tôn thờ đức Phật, được gọi là Đại Hùng Bảo Điện 
(ngôi điện báu thờ Đấng Đại Hùng). 

158. Sư tử rống (siṃhanāda) nghĩa là “tiếng rống của sư 
tử”. Âm thanh thuyết pháp của đức Phật làm chư Bồ-tát khởi 
tâm dũng mãnh cầu đạo bồ-đề, khiến ngoại đạo và quân ma 
thảy đều sợ hãi, nép phục; giống như tiếng rống của sư tử làm 
những con sư tử nhỏ tăng thêm oai lực và khiến muông thú thảy 
đều sợ hãi, nép phục. 

159. Nếu xét về phương hướng thì chấn động sáu cách là: 
1. Đông nổi lên, Tây chìm xuống; 2. Tây nổi lên, Đông chìm 
xuống; 3. Nam nổi lên, Bắc chìm xuống; 4. Bắc nổi lên, Nam 
chìm xuống; 5. Xung quanh nổi lên, chính giữa chìm xuống; 6. 
Chính giữa nổi lên, xung quanh chìm xuống. 
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160. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp gọi chung là sáu trần 
(sáu thứ bụi bẩn). Sáu thứ này, thông qua sáu căn, đi vào tâm 
thức, làm cho tâm thanh tịnh bị dơ bẩn, ô nhiễm, nên được gọi 
là “trần”. Sắc là những hình sắc dài, ngắn, xanh, đỏ... tức những 
gì mà mắt nhìn được. Thanh là những âm thanh trầm, bổng, 
nhanh, chậm... tức những gì mà tai nghe được. Hương là những 
mùi thơm, hôi, dịu, nồng... tức những gì mà mũi ngửi được. Vị 
là những vị chua, ngọt, mặn, lạt... tức những gì mà lưỡi nếm 
được. Xúc là những cảm giác cứng, mềm, ấm, lạnh… khi xúc 
chạm, tức những gì mà thân cảm thấy được. Pháp là những pháp 
vui, buồn, thiện, ác... tức những gì mà ý phân biệt, nhận biết 
được. 

161. Hạnh tĩnh lặng là các phương pháp tu hành để hướng 
về và nhập vào sự tĩnh lặng của niết-bàn. 

162. Hư vọng nói tắt là “vọng”, nghĩa là giả dối, không 
chân thật. Nếu nói chi tiết thì hư vọng có ba nghĩa: 1. Không 
có thật, không tồn tại, ví dụ như: vọng pháp, vọng cảnh... 2. Vô 
lý, hoang đường, mê hoặc, ví dụ như: vọng niệm, vọng chấp... 
3. Lừa dối, gạt gẫm, gian xảo, ví dụ như: vọng ngữ, vọng 
ngôn... 

163. Chân đế (paramārtha-satya) là sự thật tuyệt đối, chân 
lý tối thượng; khác với tục đế (saṃvṛti-satya) là sự thật tương 
đối, chân lý quy ước. Chân đế là cái thực tại vốn có, không hư 
vọng, không hạn lượng, chẳng thể diễn tả, vượt ra ngoài không 
gian và thời gian, chỉ được nhận biết bởi những người đã giác 
ngộ như chư Phật, Bồ-tát, Duyên Giác, Thanh Văn. Tục đế là 
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cái thực tại thông thường của thế gian, được nhận biết bởi 
những người chưa giác ngộ. 

164. Từ nhẫn là từ bi và nhẫn nhục. 

165. Sách tấn là cổ vũ, thúc đẩy, làm cho phát triển hơn, 
tiến bộ hơn. 

166. Ba Ngôi Báu là: Phật – bậc giác ngộ, Pháp – lời dạy 
của bậc giác ngộ, Tăng – đoàn thể thanh tịnh, hòa hợp, tu học 
theo lời dạy của bậc giác ngộ. 

167. Sư trưởng là những vị thầy dạy cho mình giáo pháp, 
kiến thức, đạo lý, lẽ sống; hay là những người có tuổi tác, đức 
hạnh, thân phận, vai vế cao hơn mình. 

168. Quán, quán sát hay minh sát (vipaśyanā) có nghĩa là 
“quan sát rõ ràng”, nhưng không phải quan sát bằng mắt mà 
bằng trí tuệ. Tâm chuyên chú vào một đối tượng duy nhất, dùng 
trí tuệ chân chính quan sát, phân tích, soi xét đối tượng ấy để 
thấy rõ bản chất của nó. 

169. Huyễn hóa (māyā) là những sự vật được biến hóa ra 
bằng ma thuật hoặc thần thông. Trong kinh Phật, huyễn hóa 
thường được dùng làm ví dụ khi muốn nói các pháp không có 
thực thể, đều do nhân duyên hòa hợp mà thành. Đó chính là 
bản chất của các pháp mà chúng ta cần phải quán mới có thể 
thấy được. 

170. Nghiệp (karma) là hành động có tác ý, tức hành động 
mang tính cố ý, chủ quan. Hành động của miệng, thân và ý lần 
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lượt được gọi là nghiệp miệng, nghiệp thân và nghiệp ý. Mỗi 
nghiệp chắc chắn sẽ có một quả báo tương ứng trong tương lai 
gần hoặc xa. Nghiệp thiện thì quả báo tốt, nghiệp ác thì quả 
báo xấu. Hoàn cảnh của một người do nghiệp của chính người 
đó quyết định. Trong Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt, bài kinh số 
135 thuộc Trung Bộ Kinh, đức Phật dạy rằng: “Các loài hữu 
tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là 
thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp 
phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có liệt, có ưu.” 

171. Luật nghi là giới luật và oai nghi. Giới luật là những 
luật lệ, phép tắc, quy định do chính đức Phật chế ra; người tu 
tập theo Phật pháp nếu muốn thành tựu đạo quả thì nhất định 
phải tuân giữ giới luật, không được trái phạm. Oai nghi là tất 
cả hành vi, cử chỉ, động tác, việc làm trong đời sống hằng ngày 
được thực hiện với phong thái an nhàn, thanh thoát, chững chạc, 
đoan nghiêm. 

172. An lập là bố trí, sắp xếp, kiến lập, tạo dựng các pháp 
một cách an ổn, vững vàng, chắc chắn và cố định để có thể 
phân biệt chúng với nhau. Ở đây, an lập là giúp cho chúng sinh 
phân biệt được đâu là chính, đâu là tà, từ đó dẫn dắt họ trụ vào 
đạo chân chính của Phật. 

173. “Tương ứng” ở đây là tương ứng với công đức của 
các căn lành mà Tỳ-kheo Pháp Tạng đã thành tựu được, đặc 
biệt là công đức của sự bố thí và trì giới trong nhiều kiếp. 

174. Trưởng giả (śreṣṭhin) là từ dùng để tôn xưng những 
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người cao tuổi, giàu sang, có đạo đức hoặc có thế lực trong xã 
hội Ấn Độ cổ đại. 

175. Sát-lợi nói đầy đủ là sát-đế-lợi (kṣatriya) – giai cấp 
thứ hai trong bốn giai cấp chính ở Ấn Độ cổ đại. Đây là giai 
cấp của vua quan, chiến sĩ – những người nắm giữ việc chính 
trị, quân sự trong nước. 

176. Chuyển luân thánh vương (Cakravarti-rāja) là vị vua 
có sức mạnh khuất phục tất cả vua khác, thống nhất toàn thiên 
hạ, trị quốc bằng chính pháp; cõi nước thái bình, phồn vinh, 
nhân dân an vui, hạnh phúc. 

177. Tầng trời Đại Phạm (Mahābrahmā-deva) là tầng trời 
thứ ba trong 18 tầng trời cõi Sắc. Trong Bà-la-môn giáo, vua 
tầng trời Đại Phạm là đấng tạo hóa của thế giới này, là Thiên 
Chúa tối cao của mọi chúng sinh. Nhưng trong Phật giáo, vua 
tầng trời Đại Phạm cũng chỉ là một trong những chúng sinh ở 
cõi trời, có lòng kính tin Ba Ngôi Báu và là một vị thần hộ pháp 
đắc lực (hộ pháp nghĩa là hộ trì Phật pháp). 

178. Chiên-đàn (candana) là tên của một loại cây cao lớn, 
chỉ mọc ở các vùng nhiệt đới, gỗ có mùi thơm ngào ngạt, 
thường dùng để tạc tượng Phật và Bồ-tát, còn rễ thì được nghiền 
thành bột làm hương. 

179. Hoa ưu-bát-la (utpala) là hoa sen xanh. Loại hoa này 
có mùi hương rất thơm, phần dưới hoa hơi tròn, phần trên hoa 
nhỏ dần, trông giống như mắt Phật. Kinh điển Phật giáo hay 
dùng hoa này làm ví dụ. 
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180. Chư Phật, Bồ-tát ngoài 32 tướng tốt, còn có đầy đủ 
80 vẻ đẹp vi tế, kín đáo, khó thấy. Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-
mật-đa liệt kê 80 vẻ đẹp này như sau: 1. Móng tay thon dài, 
mỏng trơn, bóng láng; 2. Ngón tay, ngón chân tròn trịa, thon 
dài, mềm mại; 3. Tay chân bằng nhau, không hơn kém, khoảng 
giữa các ngón khi khép lại đều đầy kín; 4. Tay chân bóng láng, 
đỏ mịn; 5. Gân, xương ẩn kín, không hiện; 6. Hai mắt cá chân 
đều ẩn kín; 7. Bước đi tiến thẳng tới trước, oai nghiêm, nhịp 
nhàng như rồng chúa, voi chúa; 8. Dáng đi, dung mạo oai 
nghiêm, tề chỉnh, trang trọng như sư tử chúa; 9. Bước đi an bình 
như trâu chúa; 10. Dáng đi đứng thanh nhã, nhẹ nhàng như 
ngỗng chúa; 11. Ngoái nhìn đều quay về bên phải, như sự 
chuyển thân, quay mình của rồng chúa, voi chúa; 12. Các khớp 
tay chân đều đặn, tròn đẹp; 13. Các đốt xương liên kết với nhau 
như rồng cuộn; 14. Đầu gối tròn đầy; 15. Đường vân chỗ kín 
xinh đẹp, trong sạch; 16. Thân mình và tay chân bóng mịn, 
sạch sẽ; 17. Dáng người đôn hậu, thành kính, không sợ hãi; 18. 
Thân mình và tay chân tráng kiện; 19. Thân thể yên lành, mạnh 
khỏe, đầy đặn; 20. Thân tướng giống như vua tiên, toàn thân 
đoan nghiêm, sáng sạch; 21. Hào quang tròn xung quanh thân 
luôn tự chiếu sáng; 22. Bụng vuông vức, trang nghiêm; 23. Rốn 
sâu, xoay về bên phải; 24. Cuống rốn đầy, không lõm không 
lồi; 25. Da dẻ không ghẻ lở; 26. Bàn tay mềm mại, dưới bàn 
chân bằng phẳng; 27. Chỉ tay sâu, dài, rõ, thẳng; 28. Màu môi 
trơn bóng, đỏ sáng; 29. Mặt không dài không ngắn, không to 
không nhỏ, vừa vặn, đoan nghiêm; 30. Tướng lưỡi mềm mỏng, 
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rộng dài; 31. Tiếng nói oai nghiêm, vang xa, trong trẻo; 32. Âm 
thanh hài hòa, tuyệt diệu, như tiếng vang trong hang sâu; 33. 
Mũi cao và thẳng, lỗ mũi kín; 34. Răng ngay ngắn, đều đặn, 
trắng sáng; 35. Răng trắng tròn, sáng sạch, bén nhọn; 36. Mắt 
trong, lòng đen và lòng trắng rõ ràng; 37. Tướng mắt dài, rộng; 
38. Lông mi đều, nhiều và dày; 39. Lông mày dài, mảnh và 
mềm; 40. Lông mày xanh biếc như màu lưu ly; 41. Lông mày 
nằm cao trên mắt, có hình giống như trăng lưỡi liềm; 42. Tai 
dày, rộng, lớn, dái tai dài thòng xuống; 43. Hai tai bằng nhau, 
không có khiếm khuyết; 44. Dung mạo, dáng vẻ khiến cho 
người thấy liền sinh lòng yêu thích, kính trọng; 45. Trán rộng, 
bằng phẳng, ngay ngắn; 46. Thân có đủ sự oai nghiêm; 47. Tóc 
dài, xanh biếc, dày và không bạc; 48. Tóc thơm sạch, bóng mịn; 
49. Tóc đều, không rối; 50. Tóc không đứt rụng; 51. Tóc trơn 
bóng, tuyệt diệu, không dính cáu bụi; 52. Thân thể cứng chắc, 
đầy đặn; 53. Thân thể cao lớn, ngay thẳng; 54. Các lỗ trên thân 
thanh tịnh, tròn đẹp; 55. Sức mạnh thân thể thù thắng, không 
ai sánh bằng; 56. Thân tướng được mọi người thích nhìn; 57. 
Khuôn mặt như trăng tròn mùa thu; 58. Vẻ mặt thư thái; 59. Vẻ 
mặt tỏa sáng, không chau mày, nhăn nhó; 60. Da dẻ sạch sẽ, 
không có cáu ghét, thường không hôi dơ; 61. Các lỗ chân lông 
thường toả ra hương thơm vi diệu; 62. Phần mặt thường toả ra 
hương thơm thù thắng, tối thượng; 63. Tướng viên mãn, tốt đẹp; 
64. Lông trên mình xanh biếc, sáng sạch; 65. Âm thanh thuyết 
pháp thuận theo đại chúng, hợp lý, không sai; 66. Tướng đỉnh 
đầu không ai thấy được; 67. Đường vân của ngón tay, ngón 
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chân rõ ràng; 68. Khi đi, chân cách mặt đất; 69. Tự mình giữ 
gìn, không nhờ người khác bảo vệ; 70. Oai đức nhiếp phục hết 
thảy; 71. Tiếng nói không thấp không cao, tùy theo ý của chúng 
sinh; 72. Thuận theo các hữu tình, vui thích thuyết pháp cho 
họ; 73. Diễn thuyết chính pháp bằng một âm thanh, tùy loài 
hữu tình, đều khiến cho hiểu được; 74. Thuyết pháp theo thứ 
tự, tùy nhân duyên; 75. Quan sát hữu tình, khen thiện chê ác, 
nhưng không có sự yêu ghét; 76. Làm điều gì, quan sát trước, 
sau đó làm, có đủ phép tắc, tiêu chuẩn; 77. Tướng tốt đẹp, hữu 
tình không thể xem hết được; 78. Xương đỉnh đầu cứng chắc, 
tròn đầy; 79. Dung nhan trẻ mãi không già; 80. Ở chân tay và 
trước ngực đều có đức tướng cát tường, hoan hỷ, xoay tròn (tức 
tướng chữ Vạn 卍). 

181. Oai đức là oai thế và đức hạnh. Có oai thì mọi người 
kính nể, kiêng dè; có đức thì mọi người yêu mến, tôn trọng. Có 
oai thì khống chế người tà, ngăn chặn việc ác; có đức thì thu 
phục người chính, sách tấn việc thiện. 

Vì sự trang nghiêm của cõi nước khiến cho mọi người 
đoan chính, hướng thiện, nên cõi Phật “có oai”; và vì vạn vật 
trong cõi nước khiến cho mọi người tinh tấn, hướng thượng, 
nên cõi Phật “có đức”. 

182. “Như thật mà an trụ” nghĩa là an trụ trong thật tướng 
của các pháp. Thật tướng (dharmatā) là hình tướng chân thật, 
bất biến, bình đẳng, không giả dối, không tan hoại, vốn tự như 
thế, chẳng do tạo tác mà có, cùng khắp không gian và thời gian. 



KINH PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC 

181 

183. Ở đây, đức Phật Thích-ca nói về pháp thân của Phật 
A-di-đà. Vì pháp thân ở khắp mọi nơi, nên pháp thân không có 
chỗ đến, cũng không có chỗ đi. Lại vì pháp thân trường cửu, 
vĩnh hằng, nên pháp thân vô sinh vô diệt, không có quá khứ, 
hiện tại, tương lai. 

184. Người Ấn Độ cổ đại gọi xứ sở của mình là Diêm-
phù-đề hay Thiệm-bộ Châu (Jambu-dvīpa) vì xứ này mọc rất 
nhiều cây thiệm-bộ (jambu – cây mận), và còn gọi là Nam 
Diêm-phù-đề hay Nam Thiệm-bộ Châu vì xứ này nằm về phía 
Nam dãy núi Tuyết Sơn (Himālaya). Sau này, Diêm-phù-đề 
được dùng để chỉ cho châu lục ở phía Nam núi Tu-di, hay chỉ 
cho toàn bộ Trái Đất, nơi loài người chúng ta đang sống. 

185. Câu-chi (koṭi) là số từ: 1 câu-chi bằng 100 ngàn, 1 
triệu hoặc 10 triệu. 

186. Trong bản gốc tiếng Hán là “A-xà vương tử”. Cụm 
từ này có thể hiểu theo hai nghĩa là “hoàng tử A-xà-thế” hoặc 
“con của vua A-xà-thế”. Nếu xem xét về mặt lịch sử thì phải 
hiểu cụm từ này theo nghĩa thứ hai, vì trước khi lên ngôi vua, 
hoàng tử A-xà-thế không tin Phật, thậm chí còn cấu kết với Đề-
bà-đạt-đa (Devadatta), nhiều lần hãm hại Phật. 

187. Phật Ca-diếp (Kāśyapa Buddha) là vị thứ ba trong 
1000 vị Phật thuộc kiếp Hiền. Theo truyền thuyết, vào đời 
trước, Phật Thích-ca là đệ tử của Phật Ca-diếp và từng được 
Phật Ca-diếp thọ ký. 

188. Ma não là các thứ khiến cho thân tâm phiền não, 
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buồn bực, khó chịu, tức tối, oán hận… 

189. Tại trung tâm của mỗi thế giới, có một ngọn núi cao 
đến tận tầng trời thứ hai của cõi Dục, tên là núi Tu-di (Sumeru). 
Bao tròn xung quanh núi Tu-di là 8 biển nằm xen kẽ với 8 dãy 
núi. Giữa núi Tu-di và dãy núi đầu tiên (Khadiraka) là một biển 
lớn, rộng tới tám vạn bốn ngàn do-tuần, mặt nước phủ đầy hoa 
có hương thơm vi diệu. Trong biển này có 4 châu lục là: Phất-
bà-đề ở phương Đông, Diêm-phù-đề ở phương Nam, Cù-đà-ni 
ở phương Tây và Uất-đan-việt ở phương Bắc. Dãy núi thứ hai 
đến dãy núi thứ bảy lần lượt có tên là Īṣādhara, Yugaṃdhara, 
Sudarśana, Aśvakarṇa, Nimimdhara và Vinataka. Dãy núi thứ 
tám (Cakravāḍa) bao (vi) ở ngoài cùng, do sắt (thiết) tạo thành 
nên được dịch là Thiết Vi. 

190. Cõi Dục có 6 tầng trời, sắp theo thứ tự từ thấp lên cao 
là Tứ Thiên Vương (hay Tứ Đại Thiên Vương: Catur-mahā-
rāja-kāyikās), Đao-lợi (Trāyastriṃśa), Dạ-ma (Yāma), Đâu-
suất (Tuṣita), Hóa Lạc (Nirmāṇarati) và Tha Hóa Tự Tại (Para-
nirmita-vaśavartin), trong đó tầng trời Tứ Thiên Vương nằm ở 
lưng chừng, còn tầng trời Đao-lợi nằm ở đỉnh núi Tu-di. Cõi 
Vô Sắc có 4 tầng trời là Không Vô Biên Xứ (Ākāśa-ānantya-
āyatana), Thức Vô Biên Xứ (Vijñāna-ānantya-āyatana), Vô Sở 
Hữu Xứ (Ākiñcanya-āyatana) và Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 
(Naiva-saṃjñā-na-asaṃjñā-āyatana). Riêng cõi Sắc có tới 18 
tầng trời. Như vậy, ba cõi có tổng cộng 28 tầng trời. 

191. Nghiệp lực là sức mạnh của nghiệp, hay nói cụ thể 
hơn là sức mạnh sinh ra quả báo của nghiệp. Nghiệp lực không 
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thể nghĩ bàn, ở bất cứ đâu cũng không tránh khỏi sự tác động 
của nó; khi quả báo đã chín muồi, dù muốn trốn cũng không 
cách gì thoát được. 

192. Thiện lực là sức mạnh đạt được nhờ sống thiện, tu 
thiện, làm thiện. 

193. Hạnh nghiệp hay tác nghiệp là những hành vi thiện 
ác được tạo tác nơi thân, miệng, ý. 

194. Thần lực hay thần thông lực (ṛddhi-bala) là sức mạnh 
thần kỳ, phi phàm, không thể nghĩ bàn, vi diệu khôn lường, 
thông suốt tự tại, có thể làm mọi việc, có thể biến hóa ra mọi 
thứ. 

195. Nghiệp nhân (karma-hetu) có hai nghĩa: 1. Nghiệp là 
nhân, tức nghiệp là nguyên nhân của quả báo tương lai, nghiệp 
thiện là nguyên nhân của quả báo vui, nghiệp ác là nguyên nhân 
của quả báo khổ; 2. Nhân của nghiệp, tức nguyên nhân có thể 
khiến cho nghiệp sinh trưởng, chẳng hạn như tham là nghiệp 
nhân của trộm cướp. 

196. Biển cả Phật pháp chỉ người có niềm tin mới có thể 
vào được. Niềm tin là nguồn gốc của đạo, là mẹ của các công 
đức. Vì những mối nghi ngờ đan dệt vào nhau giống như tấm 
lưới, ngăn che mất niềm tin, cản trở việc tu hành chính pháp, 
nên gọi là “lưới nghi”. 

197. Bốn phương phụ là Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, 
Tây Bắc. 
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198. Thần trí là trí tuệ phi phàm, siêu nhiên, hiểu biết hết 
thảy các pháp về cả sự lẫn lý một cách tự tại, vô ngại. 

199. “Cành lá hướng về nhau” nghĩa là những cành lá đối 
diện nhau của hai cây ở cạnh nhau sẽ hướng thẳng vào nhau, 
rất ngay ngắn, rất chỉnh tề. “Hoa quả phù hợp nhau” nghĩa là 
hoa và quả trổ có vị trí, không sai chỗ, theo quy luật, chẳng tạp 
loạn. 

200. Năm loại âm thanh là Cung, Thương, Giốc, Chủy, 
Vũ. Năm loại âm thanh này có thể bao gồm và đại biểu cho tất 
cả âm thanh. Nếu thêm vào Biến Cung và Biến Chủy thì chính 
là bảy nốt nhạc của âm nhạc hiện đại (Cung là Fa, Thương là 
Sol, Giốc là La, Chủy là Do, Vũ là Re, Biến Cung là Mi, Biến 
Chủy là Si). 

201. Ma-ni (maṇi) là thứ ngọc rất quý. Theo truyền 
thuyết, ma-ni luôn thanh tịnh, có thể khử độc, làm trong nước, 
tiêu trừ tai nạn, tật bệnh và khiến cho bất cứ điều mong cầu nào 
cũng được như ý. Ở cõi Cực Lạc, ma-ni được dùng làm anh lạc 
để trang trí khắp nơi.  

202. Anh lạc (keyūra) là đồ trang sức được kết bằng hoa 
hoặc ngọc, có thể đội trên đầu và đeo ở cổ, ngực hay tay chân. 
Thông thường, tất cả vua quan, quý tộc ở Ấn Độ cổ đại đều đội 
và đeo anh lạc. Lại theo như các kinh ghi chép thì ở những cõi 
nước thanh tịnh của chư Phật, trên cây có treo các chuỗi anh 
lạc để trang trí. 

203. “Vân tụ” (云聚) là tên gọi của một thứ báu. Bằng 
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chứng là, trong bản dịch đời Đường của Kinh Vô Lượng Thọ có 
câu: “Hữu sư tử, vân tụ bảo đẳng dĩ vi kỳ tỏa, sức chư bảo trụ.” 
(Có các thứ báu như: sư tử, vân tụ, vân vân để làm xích, trang 
trí cho các trụ báu). 

204. Diệu pháp (saddharma) là những pháp đúng đắn, 
chân thật, tối thắng, đệ nhất, vi diệu, không thể nghĩ bàn. 

205. Âm thanh ấy thanh tịnh vì khiến cho người nghe 
không sinh tâm uế trược, ô nhiễm; thông suốt vì khiến cho 
người nghe thông hiểu thật tướng của các pháp; thương xót vì 
khiến cho người nghe khởi tâm đại bi, thương xót chúng sinh; 
vang dội vì khiến cho người nghe thức tỉnh tâm mê, khai sáng 
trí tuệ; vi diệu vì giống như tiếng nhạc nơi các tầng trời Sơ 
Thiền; hòa nhã vì thuận theo Phật pháp. 

206. Phật đạo có ba nghĩa: 1. Phật pháp, tức giáo pháp của 
đức Phật; 2. Đạo do đức Phật chứng được, tức đạo giác ngộ vô 
thượng; 3. Con đường thành Phật, tức con đường đạt đến quả 
vị Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác. 

207. Phật sự nghĩa hẹp chỉ cho hết thảy việc làm của đức 
Phật sau khi Ngài đã tu tập chứng ngộ; nghĩa rộng chỉ cho hết 
thảy việc làm nhằm hoằng truyền Phật pháp, giáo hóa hữu tình, 
cứu độ chúng sinh như: thuyết pháp, dịch kinh, xây chùa, dựng 
tượng, ủng hộ Tăng Ni... kể cả những công việc từ thiện được 
làm với mục đích gây duyên lành với chúng sinh, đặng đưa dần 
họ vào trong Phật pháp. 

208. Tinh xá là chỗ ở của những người tu hành siêng năng, 
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chuyên chú, ròng rặt. Tinh xá cũng là tên gọi khác của chùa 
chiền, tự viện. 

209. Kinh hành (caṅkramana) là đi vòng quanh một khu 
vực nào đó, tập trung tâm ý vào bước chân, không nghĩ ngợi 
lung tung, thường là đi một cách chậm rãi, nhàn tản. Kinh hành 
được vận dụng như một trong những phương pháp tu tập hằng 
ngày để giữ cho thân tâm được điều hòa, an định; thường thực 
hiện sau khi ăn cơm, lúc mỏi mệt hoặc lúc ngồi thiền bị buồn 
ngủ. 

210. Tu-đà-hoàn (Śrotāpanna) là quả vị đầu tiên trong bốn 
quả vị Thanh Văn (sơ quả). Tu-đà-hoàn được dịch là Nhập Lưu 
hoặc Dự Lưu vì chứng Tu-đà-hoàn là nhập vào hoặc dự vào 
dòng Thánh; còn được dịch là Nghịch Lưu vì chứng Tu-đà-
hoàn là đi ngược dòng sinh tử. Tu-đà-hoàn phải tái sinh trở lại 
cõi Dục bảy lần nữa để tiếp tục tu tập. 

Tư-đà-hàm (Sakṛdāgāmin) là quả vị thứ hai trong bốn quả 
vị Thanh Văn (nhị quả). Tư-đà-hàm được dịch là Nhất Lai vì 
phải tái sinh trở lại cõi Dục một lần nữa để tiếp tục tu tập. 

A-na-hàm (Anāgāmin) là quả vị thứ ba trong bốn quả vị 
Thanh Văn (tam quả). A-na-hàm được dịch là Bất Lai hoặc Bất 
Hoàn vì sau khi qua đời không phải tái sinh trở lại cõi Dục nữa 
mà ở mãi cõi Sắc hoặc Vô Sắc tu tập cho đến khi chứng được 
quả vị thứ tư là A-la-hán và nhập vào niết-bàn. 

A-la-hán (Arhat) là quả vị thứ tư trong bốn quả vị Thanh 
Văn (tứ quả). Về ý nghĩa của từ này, xem lại chú thích số 74. 
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211. Theo nội dung của kinh này, ở đây, có thể hiểu “niệm 
đạo” chính là niệm danh hiệu Phật A-di-đà, “thuyết đạo” chính 
là thuyết giảng về sự trang nghiêm bằng công đức của cõi Phật 
A-di-đà, “hành đạo” chính là thực hành theo những lời dạy của 
Phật A-di-đà. 

212. Tám thứ công đức của nước trong các ao, suối ở cõi 
Cực Lạc là: trong veo, mát lạnh, ngọt ngào, mềm nhẹ, thấm 
ướt, an hòa, trừ sự đói khát, nuôi dưỡng các căn. 

213. Bản gốc tiếng Hán là “ưu-bát-la hoa, bát-đàm-ma 
hoa, câu-vật-đầu hoa, phân-đà-lợi hoa”. Trong tiếng Phạn, ưu-
bát-la (utpala) là hoa sen xanh, bát-đàm-ma (padma) là hoa sen 
đỏ, câu-vật-đầu (kumuda) là hoa sen vàng, phân-đà-lợi 
(puṇḍarīka) là hoa sen trắng. 

214. Bản gốc tiếng Hán dùng từ “chỉ tức” (nghĩa là đình 
chỉ) và từ “tịch tĩnh” (nghĩa là tĩnh lặng). Trong đạo Phật, từ 
“chỉ tức” được dùng với nghĩa là đình chỉ việc ác, vọng tưởng, 
phiền não và khổ đau; còn từ “tịch tĩnh” được dùng với nghĩa 
là dứt sạch phiền não, khổ đau, lìa xa loạn động, phân biệt. Tịch 
tĩnh là trạng thái tĩnh lặng, bình đẳng của tâm, đạt được sau khi 
tu pháp chỉ tức. Tịch tĩnh cũng là trạng thái tĩnh lặng, thanh 
tịnh, thường trụ của niết-bàn.  

215. Mười lực (daśa-bala) chỉ cho 10 trí lực (sức mạnh trí 
tuệ) của chư Phật, gồm: 1. Trí lực biết pháp nào có đạo lý, pháp 
nào không có đạo lý (chẳng hạn, gieo nhân thiện gặt quả thiện 
là có đạo lý, gieo nhân ác mong quả thiện là không có đạo lý); 



KINH PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC 

188 

2. Trí lực biết nhân quả, nghiệp báo của chúng sinh trong ba 
đời quá khứ, hiện tại, tương lai; 3. Trí lực biết các loại thiền 
định, các pháp giải thoát và các loại tam-muội; 4. Trí lực biết 
căn cơ trên dưới, cao thấp, hơn kém của chúng sinh để tùy căn 
cơ mà giáo hóa; 5. Trí lực biết các thứ nguyện cầu, dục vọng, 
kiến giải khác nhau của chúng sinh; 6. Trí lực biết tất cả cảnh 
giới khác nhau của chúng sinh; 7. Trí lực biết nơi đến của các 
con đường tu tập, tu pháp hữu lậu sẽ đến sáu đường, tu pháp vô 
lậu sẽ đến niết-bàn; 8. Trí lực biết cuộc sống trong một đời hoặc 
nhiều đời trước của mình và chúng sinh; 9. Trí lực biết thời 
gian, địa điểm sinh ra và chết đi, cũng như các quả báo thiện 
ác, khổ vui... mà mình và chúng sinh nhận lấy trong tương lai; 
10. Trí lực biết tất cả phiền não, tập khí và vĩnh viễn trừ sạch 
chúng, khiến cho chúng không còn phát sinh nữa. 

Vô úy (vaiśāradya) nghĩa là tự tin, an ổn, không sợ hãi. 
Đức Phật có bốn điều không sợ hãi khi thuyết pháp cho chúng 
sinh, gọi là “bốn vô úy” hay “bốn vô sở úy”, gồm: 1. Nhất thiết 
trí vô sở úy: Đức Phật tuyên bố trước đại chúng rằng mình là 
bậc có Trí tuệ hiểu biết tất cả mà chẳng hề sợ hãi; 2. Lậu tận 
vô sở úy: Đức Phật tuyên bố mình đã trừ sạch tất cả phiền não 
mà chẳng hề sợ hãi; 3. Thuyết chướng đạo vô sở úy: Đức Phật 
thuyết về các pháp gây chướng ngại mà chẳng hề sợ hãi; 4. 
Thuyết tận khổ đạo vô sở úy: Đức Phật thuyết về con đường 
diệt khổ mà chẳng hề sợ hãi. 

216. Vô tính (niḥsvabhāvatā) nghĩa là “không có tự tính, 
không có thực thể”, gồm ba thứ: 1. Tướng vô tính: Các sự vật, 
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hiện tượng, hình tướng nhìn thấy được đều không thật, chỉ là giả 
tướng hiện ra ngay lúc ấy, ví như hoa đốm trong không trung 
(hoa đốm là ảo giác nhìn thấy rất nhiều đốm sáng trong không 
trung mà thật ra không có gì cả); 2. Sinh vô tính: Vạn pháp do 
nhân duyên mà sinh ra, không có tự tính nhất định, chỉ xuất hiện 
tạm thời, các duyên chia lìa thì cũng không còn tồn tại nữa; 3. 
Thắng nghĩa vô tính: “Thắng nghĩa” là chân lý thù thắng, là thực 
tại tối thượng, là thật tướng của các pháp, đồng nghĩa với các từ: 
pháp tính, chân tính hay chân như. “Thắng nghĩa vô tính” chính 
là tính chất không có tự tính của thực tại tối thượng. 

Vô tác (akarmaka) nghĩa là “không tạo nghiệp”, đồng 
nghĩa với từ “vô vi”. Vô tác không phải là không làm gì, mà là 
thuận theo pháp tự nhiên vốn có, chẳng nương nhờ bất kỳ nhân 
duyên nào, tâm không khởi niệm tạo tác, không dính mắc vào 
những việc mình làm. Vô tác là làm mà không thấy mình làm, 
do đó, không tạo nghiệp. 

Vô ngã (anātman) nghĩa là “không có tự ngã, không có 
cái tôi”. Theo đạo Phật, bên trong vạn vật, kể cả con người, đều 
không có một cái tôi vĩnh cửu, bất biến, nhất quán, tồn tại độc 
lập, đóng vai trò chủ tể. Vô ngã là một trong những giáo pháp 
căn bản của đạo Phật, giúp phân biệt đạo Phật với các tôn giáo 
khác.  

217. Từ, bi, hỷ, xả là bốn thứ tâm vô lượng, vô biên, không 
bờ mé, vượt mọi sự phân biệt, bao trùm tất cả chúng sinh. Từ 
(maitrī) là tâm yêu thương bao la, rộng lớn, luôn muốn đem an 
vui đến cho mọi loài. Bi (karuṇā) là tâm trắc ẩn, thương xót, 
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cảm thông trước nỗi đau khổ của chúng sinh, nguyện cứu giúp 
mọi loài thoát khỏi sông mê, bể khổ. Hỷ (muditā) là tâm vui 
mừng khi thấy chúng sinh được an vui, hạnh phúc; tâm ấy nhẹ 
nhàng, chân thật, thanh tịnh, vô nhiễm, không bao giờ ganh 
ghét, đố kỵ, so bì, cho dù người khác có vượt hơn mình. Xả 
(upekkhā) là tâm tự tại, an nhiên, quân bình, vô tư, không chất 
chứa, không nắm giữ, không phân biệt, vượt lên trên mọi đối 
đãi nhị nguyên như yêu ghét, thiện ác, tội phước, khổ vui… 

218. Cam lộ hay cam lồ (amṛta) là loại nước mà loài trời 
thường dùng để uống, nên còn gọi là “thiên tửu” (rượu trời). 
Cam lộ có vị ngọt như mật, khi uống vào sẽ được khỏe mạnh, 
sống lâu, không già, không chết, nên còn gọi là “bất tử dược” 
(thuốc bất tử). “Cam lộ quán đỉnh thọ vị” là rưới nước cam lộ 
lên đỉnh đầu để biểu thị cho việc thọ nhận một địa vị nào đó 
(xem thêm chú thích số 36). 

219. Vãng sinh, theo nghĩa rộng, là sinh đến ba cõi, sáu 
đường và các thế giới thanh tịnh của chư Phật; theo nghĩa hẹp, 
là sinh đến thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà. Vì vậy, khi nói 
một người được vãng sinh, chúng ta hiểu ngầm rằng người đó 
được sinh đến thế giới Cực Lạc. 

220. Thân thể của chúng sinh ở cõi Cực Lạc không do máu 
thịt tạo thành, không cần ăn uống mà vẫn sống được, tự do tự 
tại, có mà như không, giống như ánh sáng, không chút trở ngại, 
nên thân thể ấy “thanh tịnh, hư vô”; thần thông quảng đại, 
không đâu chẳng đến, không bị già chết, sống mãi đời đời, nên 
thân thể ấy “không có tận cùng”. 



KINH PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC 

191 

221. Hoa hương là từ gọi chung cho hoa (puṣpa) và hương 
(gandha), những phẩm vật dùng để dâng cúng chư Phật, Bồ-tát. 
Người dâng cúng hoa hương sẽ được mười thứ công đức: 1. 
Cuộc đời tươi đẹp như hoa; 2. Thân thể thơm tho; 3. Hương 
phước, hương giới tỏa khắp mọi nơi; 4. Dù sinh ở bất cứ nơi 
nào, căn mũi không bị hư hoại; 5. Vượt trên tất cả, được mọi 
người quy ngưỡng; 6. Thân thường không có mùi hôi; 7. Được 
niềm vui trong chính pháp, thường đọc tụng, thọ trì; 8. Có đủ 
các phước báo; 9. Sau khi qua đời, được sinh lên cõi trời; 10. 
Mau chứng quả niết-bàn. 

222. Diệu sắc có hai nghĩa: 1. Màu sắc tuyệt diệu, trang 
nghiêm; 2. Sắc tướng xinh đẹp, vi diệu, không thể nghĩ bàn. 

223. Gió mát ở cõi Cực Lạc có đủ vạn thứ công đức nên 
được gọi là “gió đức”. Hương thơm ở cõi Cực Lạc cũng tương 
tự như vậy. 

224. Khổ (duḥkha) là những cảm nhận khó chịu, trái ý, 
tiêu cực. Nói rộng hơn, tất cả hiện tượng vật chất và tâm thức 
không thường còn, bền chắc, luôn thay đổi, biến hoại, nên đều 
là khổ. 

Không (śūnya) là tính chất trống rỗng, không có thực thể, 
không có tự tính của các pháp. Cần tránh quan niệm hư vô khi 
nói về “không”. Các pháp không phải là hư vô, chúng vẫn có, 
vẫn hiện hữu, nhưng tính chất của chúng là giả, là trống rỗng, 
là nhân duyên sinh, là không có chủ tể, là trình hiện tạm thời. 
“Không” là bản thể của hết thảy các pháp, cả vật chất (sắc) lẫn 
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tâm thức (thọ, tưởng, hành, thức). Cho nên, trong Kinh Tâm 
Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đức Phật dạy rằng: “Sắc chẳng 
khác không, không chẳng khác sắc; sắc tức là không, không 
tức là sắc; thọ, tưởng, hành, thức cũng giống như vậy.” 

Vô thường (anitya) nghĩa là không thường còn, không cố 
định, luôn sinh diệt, luôn dời đổi. Vô thường là tính chất chung 
của tất cả pháp hữu vi: con người thì sinh, già, bệnh, chết; vạn 
vật thì thành, trụ, hoại, không. Thấu hiểu định luật vô thường 
sẽ giúp chúng ta không còn bị những sự vật, hiện tượng của thế 
gian trói buộc. 

225. Tập khí (vāsanā) là những thói quen, những bản 
năng, những dấu ấn tiềm tàng của nghiệp được tích lũy qua một 
thời gian dài, thậm chí là từ nhiều đời nhiều kiếp trước, thường 
rất khó để nhận biết và dứt trừ. Nói nôm na, tất cả ý nghĩ, lời 
nói và việc làm thường ngày đều để lại trong tâm chúng ta 
những thói quen; chúng chính là tập khí và chúng có thể hiện 
lên ở bất cứ nơi đâu, vào bất cứ lúc nào. 

226. Định Diệt Tận là một loại định rất sâu, trong đó mọi 
cảm nhận nơi thân và mọi hoạt động nơi tâm đều bị diệt hết. 
Người đạt được loại định này sẽ có niềm an vui thanh thoát tột 
bậc khi tâm trụ trong trạng thái tĩnh lặng, vô niệm. 

227. Bông đâu-la (tūla) là bông sợi lấy từ hoa của cây đâu-
la, cũng thường được dùng để gọi chung cho bông sợi lấy từ 
hoa của nhiều loại cây khác. 

228. Chấp trước (abhiniveśa) là nắm giữ lấy hay dính mắc 
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vào một sự vật, sự việc, suy nghĩ, tư tưởng… nào đó mà không 
chịu lìa bỏ, buông xả, quên đi hay thay đổi. Vì tất cả pháp đều 
vô thường và vô ngã nên chấp trước vào bất cứ pháp nào cũng 
sẽ khiến cho chúng ta rước lấy thất vọng và khổ đau. 

229. Quy y (śaraṇa) là quay về nương tựa Phật, Pháp, 
Tăng. Ở đây là quay về nương tựa Phật Vô Lượng Thọ. 

230. Từ “nhất niệm” có nhiều nghĩa, ở đây chỉ cho trạng 
thái tâm nhớ nghĩ về duy nhất một đối tượng, không còn bất cứ 
ý nghĩ nào khác (đồng nghĩa với từ “nhất tâm”). Nếu niềm tin 
của chúng ta đạt đến trình độ nhất niệm, thì chắc chắn chúng 
ta sẽ vãng sinh Cực Lạc. 

231. Vô thượng bồ-đề gọi đủ là Vô thượng chính đẳng bồ-
đề, gọi tắt là Phật bồ-đề hay Đại bồ-đề, vì đó là trí tuệ giác ngộ 
cứu cánh của chư Phật, vượt hơn hàng Thanh Văn, Duyên Giác 
và Bồ-tát. Để tạo sự thống nhất trong bản dịch tiếng Việt này, 
Vô thượng chính đẳng bồ-đề, Phật bồ-đề hay Đại bồ-đề (nếu 
xuất hiện trong bản gốc tiếng Hán) đều sẽ được thay bằng Vô 
thượng bồ-đề. 

232. Trai giới nghĩa rộng là làm thân tâm thanh tịnh, ngăn 
ngừa điều sai, chặn đứng điều ác; nghĩa hẹp là không ăn quá 
giờ ngọ hoặc giữ tám giới cấm (bát quan trai giới): 1. Không 
sát sinh; 2. Không trộm cướp; 3. Không dâm dục; 4. Không nói 
dối; 5. Không uống rượu; 6. Không trang điểm, bôi hương 
thơm, múa hát và xem múa hát; 7. Không nằm, ngồi trên 
giường cao, rộng, lớn; 8. Không ăn quá giờ ngọ. 
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233. Chí thành nghĩa là thành tâm thành ý, hết sức chân 
thành, cực kỳ thành khẩn. 

234. Nhân chính có thể chia làm hai loại: nhân chính 
nghiệp chính và nhân chính nghiệp phụ. Từ nội dung phẩm 24, 
có thể suy ra rằng: “phát tâm bồ-đề, một bề chuyên niệm” là 
nhân chính nghiệp chính. Còn những nhân để vãng sinh khác, 
được nói đến trong phẩm 25 này, chỉ là nhân chính nghiệp phụ. 
Trên thực tế, theo lời dạy của đức Phật trong phẩm 24, (giả sử 
như không thể thì) không cần làm các công đức khác, chỉ cần 
“phát tâm Vô thượng bồ-đề, một bề chuyên niệm Phật A-di-đà, 
hoan hỷ tin ưa, không sinh nghi hoặc, dùng tâm chí thành, 
nguyện sinh Cực Lạc” là đủ để vãng sinh rồi. Tuy vậy, chúng 
ta nên “chính, phụ song tu” để việc tu hành thuận lợi hơn và 
được vãng sinh vào thứ bậc cao hơn. 

235. Điên đảo (viparyāsa) là những sự thấy biết sai lầm, 
trái ngược với sự thật, ví dụ: khổ cho là vui, vô thường cho là 
thường, vô ngã cho là hữu ngã… 

236. Tối Thắng Tôn là một danh hiệu của đức Phật A-di-
đà. Vì có hạnh nguyện tối thắng, cao tột, không ai sánh bằng, 
nên Ngài được tôn xưng như vậy. 

237. Vì đức Phật A-di-đà có tuổi thọ vô lượng, hào quang 
vô lượng, công đức vô lượng… nên được tôn xưng là Vô Lượng 
Tôn. 

238. Kim dung là dung mạo rạng rỡ như vàng của đức 
Phật A-di-đà. 
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239. Tám âm là tám loại âm thanh do đức Phật nói ra, 
gồm: 

1) Âm thanh hay nhất: Tất cả các vị trời, Thanh Văn, 
Duyên Giác, Bồ-tát đều nói ra âm thanh rất hay nhưng không 
có vị nào đạt đến chỗ tột cùng; chỉ có âm thanh của Phật là hay 
nhất, khiến người nghe êm tai, không nhàm chán, vào được đạo 
nhiệm mầu. 

2) Âm thanh êm dịu: Tâm đức Phật hiền lành, thanh tịnh 
nên âm thanh Ngài nói ra rất êm dịu, thuận theo tình cảm của 
mọi người, khiến người nghe vui vẻ, ưa thích, bỏ tính cố chấp, 
ương ngạnh. 

3) Âm thanh hòa nhã: Đức Phật an trụ trung đạo, tránh 
những cực đoan, nên âm thanh Ngài nói ra hòa nhã, nhẹ nhàng, 
làm cho người nghe cảm thấy thoải mái. 

4) Âm thanh cao quý, trí tuệ: Đức Phật ở ngôi cao quý, có 
trí tuệ sáng suốt, nên âm thanh Ngài nói ra khiến người nghe 
tôn trọng và trí tuệ của họ được mở mang. 

5) Âm thanh không giống tiếng đàn bà: Đức Phật là Đấng 
Đại Hùng, có oai đức lớn, nên âm thanh Ngài nói ra không 
giống tiếng đàn bà, mà có oai lực khiến tất cả người nghe đều 
tôn kính, quy phục. 

6) Âm thanh không sai lầm: Trí tuệ của Phật tròn đầy, 
sáng suốt, chiếu soi không chướng ngại, nên âm thanh Ngài nói 
ra chính chắn, chân thật, không thiếu sót, không sai lầm, khiến 
cho người nghe có chính kiến, tức có sự thấy biết đúng đắn. 
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7) Âm thanh sâu xa: Đức Phật có trí tuệ thâm sâu, hạnh 
nguyện cao tột, nên âm thanh Ngài nói ra vang khắp mười 
phương, khiến cho người ở gần nghe không lớn, người ở xa 
nghe không nhỏ, tất cả đều ngộ được nghĩa lý vô cùng sâu xa. 

8) Âm thanh vô tận: Đức Phật có hạnh nguyện vô tận, trụ 
trong pháp tạng vô tận, nên âm thanh Ngài nói ra có nghĩa lý 
vô tận.  

240. Tịnh độ hay Phật độ (Buddha-kṣetra) nghĩa là “cõi 
nước thanh tịnh” hay “cõi nước của Phật”. Trong mười phương 
có vô số chư Phật nên cũng có vô số tịnh độ. Được kinh điển 
nhắc đến nhiều nhất là tịnh độ Cực Lạc (Sukhāvatī) của đức 
Phật A-di-đà (Amitābha). Nói về lý thì tịnh độ chính là chân 
tâm giác ngộ, thanh tịnh, vô nhiễm của chúng ta. 

241. Huyễn (māyā) là giả tướng, đối lập với thật tướng. 
Tất cả pháp do nhân duyên sinh, không có tự tính, không có 
thực thể nên đều là huyễn. Tương tự như vậy, mộng và tiếng 
vang cũng đều không thật, không có gì có thể đạt được, không 
tồn tại bất biến, vĩnh hằng. Cho nên, mộng, huyễn và tiếng 
vang được dùng để ví cho bản chất của tất cả pháp. 

242. Theo Luận Nhập Hạnh Bồ-tát của ngài Tịch Thiên, 
nói một cách tóm lược, tâm bồ-đề có hai loại là: nguyện bồ-đề 
và hạnh bồ-đề. Nguyện bồ-đề là tâm cầu được giác ngộ để làm 
lợi lạc cho quần sinh, còn hạnh bồ-đề là những hành động thật 
sự để làm lợi lạc cho quần sinh. Mặc dù nguyện bồ-đề cũng đủ 
tạo ra quả báo vĩ đại, nhưng không thấm gì so với hạnh bồ-đề, 
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vì tâm này liên tục phát sinh phước đức. “Thắng hạnh bồ-đề” 
là hạnh bồ-đề thù thắng, không gì sánh bằng, đem lại những 
điều lợi ích và an vui cho hết thảy chúng sinh. 

243. An Dưỡng cùng với An Lạc, Tây Phương, Lạc Bang 
hay Lạc Quốc là những tên gọi khác của thế giới Cực Lạc. Vì 
sống trong thế giới Cực Lạc có thể an tâm, dưỡng thân, nên gọi 
thế giới đó là cõi An Dưỡng. 

244. Từ “gia hộ” đồng nghĩa với các từ: gia bị, gia hựu, 
gia oai. Gia hộ nghĩa là chư Phật, Bồ-tát, với tâm từ bi vô hạn, 
dùng oai đức, thần lực của mình để giúp đỡ, che chở cho chúng 
sinh. 

245. Tầm là một trong những đơn vị đo độ dài của Trung 
Quốc ngày xưa. 1 tầm bằng 8 thước (1 thước bằng 0.33 cm). 

246. Ta-bà (sahā) nghĩa là nhẫn nhịn, chịu đựng. Vì chúng 
sinh ở thế giới này chịu đựng các phiền não, trụ trong sáu 
đường, không muốn thoát ly; cũng vì chư Phật, Bồ-tát đến thế 
giới này, chịu đựng các phiền não để làm lợi lạc cho chúng 
sinh; nên nó được gọi là thế giới Ta-bà (thế giới Chịu Đựng). 

247. Nguyện lực là sức mạnh của lời thề nguyện, có khả 
năng hỗ trợ, thúc đẩy người tu hành tiến bước trên đường đạo.  

248. “Áo giáp lớn” ví cho lời thề nguyện lớn của chư Bồ-
tát. Vì phát tâm đại thừa, đối địch với sinh tử, nên các Ngài lấy 
lời thề nguyện lớn làm áo giáp để bảo vệ tuệ mạng (sinh mạng 
trí tuệ) của mình. 
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249. Cõi ác chỉ cho thế giới trong thời kỳ không còn chính 
pháp, tà kiến lan tràn, con người xấu xa, vui ít khổ nhiều, phiền 
não đầy rẫy, năm trược hoành hành. 

Năm trược (pañca-kaṣāya) là năm thứ dơ bẩn hay năm 
điều không tốt lành xuất hiện vào thời kỳ tuổi thọ của con người 
giảm dần, gồm có: 

1) Kiếp trược (kalpa-kaṣāya): Khi tuổi thọ của con người 
giảm xuống còn 30 tuổi thì sẽ phát sinh nạn đói, còn 20 tuổi thì 
sẽ có bệnh dịch hoành hành, còn 10 tuổi thì xảy ra nạn đao 
binh, làm cho tất cả chúng sinh đều bị tai họa.  

2) Kiến trược (dṛṣṭi-kaṣāya): Chính pháp không còn ở 
đời, con người có sự thấy biết ô trược, thiên lệch, điên đảo, chấp 
quấy bỏ phải, thuận tà nghịch chính, không còn tu theo đường 
lành nữa. 

3) Phiền não trược (kleśa-kaṣāya): Trong tâm con người 
chất chứa đầy các phiền não như: tham lam, sân giận, si mê, 
ngạo mạn, nghi ngờ, tà kiến… 

4) Chúng sinh trược (sattva-kaṣāya): Chúng sinh ở cõi này 
có nhiều điều xấu ác, không hiếu kính cha mẹ, không làm việc 
thiện lành, ăn chơi trác táng, ái dục nặng nề, ích kỷ hẹp hòi, 
đấu tranh lẫn nhau… 

5) Mạng trược (āyu-kaṣāya): Do nghiệp ác tăng trưởng 
nên tuổi thọ của con người giảm dần cho đến khi chỉ còn 10 
tuổi. 
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250. Một pháp chỉ cho một việc, một vật; đối lại với vạn 
pháp chỉ cho mọi việc, mọi vật. Một pháp còn chỉ cho pháp 
tính vốn có, căn bản, tuyệt đối, độc nhất vô nhị của vạn pháp. 

251. Bản gốc tiếng Hán là “mật tạng”. Ở đây, “tạng” là từ 
dịch nghĩa của từ “piṭaka” trong tiếng Phạn. Từ này nghĩa gốc 
là cái giỏ, cái rương, cái hòm, nghĩa mở rộng là cái kho. Mật 
tạng là kho chứa các giáo pháp bí mật, sâu xa, uyên áo, hàng 
phàm phu không thể hiểu và thực hành theo được. Các giáo 
pháp ấy vượt ngoài ngôn ngữ, khó suy lường nổi, trực tiếp hiển 
bày chân như, thật tướng, chỉ chư Phật với nhau mới có thể biết 
rõ, nếu không phải là bậc căn cơ cao thì đức Phật không bao 
giờ nói cho nghe. 

252. Điều phục là điều hòa và hàng phục. Đối với mình 
thì điều phục ba nghiệp thân miệng ý, không làm các việc xấu 
ác, lìa xa tội lỗi, ra khỏi ba cõi một cách rốt ráo. Đối với người 
thì điều phục những kẻ ác độc, đối địch, ngoại đạo, tà giáo… 
khiến họ không tạo tội ác, thuận theo chính pháp, cùng tu đạo 
bồ-đề. 

253. Bảy giác chi (sapta-bodhy-aṅgāni) là bảy chi pháp 
trợ duyên đưa đến giác ngộ, gồm: 1. Trạch pháp giác chi: Nhờ 
vào năng lực trí tuệ, lựa chọn pháp đúng, gạt bỏ pháp sai; 2. 
Tinh tấn giác chi: Chăm chỉ, siêng năng tu tập pháp mình đã 
chọn; 3. Hỷ giác chi: Do tinh tấn tu theo chính pháp mà tâm 
sinh hoan hỷ, vui mừng; 4. Khinh an giác chi: Đạt được trạng 
thái thân tâm nhẹ nhàng, an ổn; 5. Niệm giác chi: Tâm an trụ 
trong chính niệm, luôn nghĩ đến thiền định và trí tuệ; 6. Định 
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giác chi: Nhập vào thiền định, tâm không còn tán loạn; 7. Xả 
giác chi: Tâm không nghiêng lệch, không chấp trước, không 
cảnh giác, luôn ở trong trạng thái cân bằng, tĩnh lặng, bình an. 

254. Tám thánh đạo hay tám chính đạo (ārya-aṣṭāṅgika-
mārga) là tám con đường cao quý, chân chính dẫn đến niết-
bàn, gồm: 1. Chính kiến: Thấy biết chân chính, đúng như sự 
thật, hợp với chân lý, thuận theo bốn đế; 2. Chính tư duy: Suy 
nghĩ chân chính, nghĩ về ly dục, vô sân, bất hại, không nghĩ về 
những điều độc ác, xấu xa; 3. Chính ngữ: Nói lời chân chính, 
không nói gian dối, nói thô ác, nói thêu dệt, nói hai chiều; 4. 
Chính nghiệp: Hành động chân chính, không sát sinh, trộm 
cướp, tà dâm; 5. Chính mạng: Nuôi mạng chân chính, không 
làm những nghề gây hại cho chúng sinh để nuôi mạng mình; 6. 
Chính tinh tấn: Nỗ lực chân chính, ngăn ngừa việc ác chưa sinh, 
trừ diệt việc ác đã sinh, phát khởi việc thiện chưa sinh, tăng 
trưởng việc thiện đã sinh; 7. Chính niệm: Nhớ nghĩ chân chính, 
quán sát thật tướng của các pháp, tinh cần tỉnh giác, biết rõ 
những gì đang xảy ra, đang có mặt ngay trong hiện tại; 8. Chính 
định: Thiền định chân chính, làm cho tâm tĩnh lặng, thanh tịnh, 
lần lượt chứng được và trụ vào bốn tầng thiền. 

255. Mắt thịt (māṃsa-cakṣus) là con mắt của phàm phu, 
có thể thấy các sự vật một cách rõ ràng, nhưng vẫn bị nhiều 
chướng ngại. Những vật ở xa, ở sau lưng, ở trong thân thể, ở 
trong bóng tối hay bị vật khác che chắn thì không thể nhìn thấy 
được. 

Mắt trời (divya-cakṣus): xem lại chú thích số 142. 
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Mắt pháp (dharma-cakṣus): xem lại chú thích số 60. 

Mắt tuệ (prajñā-cakṣus) là con mắt trí tuệ của hàng Thanh 
Văn và Duyên Giác, có thể thấy được thật tướng của các pháp 
là không, vô tướng, vô ngã. 

Mắt Phật (Buddha-cakṣus) là con mắt của Phật, có đầy đủ 
công năng của mắt thịt, mắt trời, mắt tuệ và mắt pháp. Mắt này 
nhìn rõ bản thể cuối cùng của vạn vật, thấu suốt tất cả pháp, 
không có gì mà chẳng thấy biết. 

256. Phàm phu thấy trói buộc và giải thoát đối lập nhau, 
Bồ-tát thấy trói buộc và giải thoát cùng một thể. Trói buộc như 
băng, giải thoát như nước; băng và nước có hình tướng khác 
nhau, nhưng bản thể của chúng là một. Bản thể cuối cùng của 
vạn pháp không có trói buộc cũng không có giải thoát. 

257. Như như có hai nghĩa: 1. Trạng thái chân thật tuyệt 
đối, tự nhiên vốn đã như thế; 2. Trạng thái đồng nhất thể, bình 
đẳng như hư không, không một cũng không nhiều, chẳng đồng 
cũng chẳng khác. 

258. Tập đế và diệt đế ở đây đại diện cho cả bốn đế. Nói 
đầy đủ là bốn thánh đế, bốn chân đế hay bốn diệu đế (catur-
ārya-satya), tức bốn chân lý cao quý, chân chính và vi diệu, 
gồm:  

1) Khổ đế (duḥkha-satya): là chân lý về khổ. Trên cõi đời 
này có vô lượng nỗi khổ, trong đó, tám nỗi khổ thường được đức 
Phật nhắc đến là: sinh, già, bệnh, chết, oán ghét mà gặp gỡ, yêu 
thương mà biệt ly, mong cầu không đạt được và năm nhóm yếu 
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tố hợp thành thân tâm con người (năm uẩn) không điều hòa. 

2) Tập đế (samudaya-satya): là chân lý về nguyên nhân 
của khổ. Mọi khổ đau đều bắt nguồn từ sự ham muốn: ham 
muốn thỏa mãn dục vọng, ham muốn được trở thành và ham 
muốn được hoại diệt. 

3) Diệt đế (nirodha-satya): là chân lý về sự diệt khổ. Diệt 
trừ ham muốn thì sẽ hết khổ và có thể nhập vào cảnh giới niết-
bàn tĩnh lặng, thanh tịnh, hạnh phúc, an vui, bất sinh bất tử. 

4) Đạo đế (mārga-satya): là chân lý về con đường diệt 
khổ. Con đường đó là tám thánh đạo, hay nói đầy đủ hơn là 37 
phẩm trợ đạo, gồm: bốn niệm xứ, bốn chính cần, bốn như ý túc, 
năm căn, năm lực, bảy giác chi và tám thánh đạo. 

259. Sinh thân là thân thể bằng xương bằng thịt do cha mẹ 
sinh ra, hoặc do sức thần thông nhất thời hóa hiện ra. Ở đây, 
sinh thân chỉ cho “thân biến dịch sinh tử” của chư Bồ-tát. Vì 
những thân này không có sự hơn kém nhau về hình sắc, cũng 
không có thời hạn dài hay ngắn của tuổi thọ, chỉ có sự biến 
dịch, thay đổi, sinh diệt trong tâm thức, nên được gọi tên như 
vậy. “Hai tàn dư của sinh thân và phiền não” là quả khổ của 
sinh thân và tàn dư của phiền não, nếu thêm vào tàn dư của 
nghiệp thì gọi là “ba tàn dư”. 

260. Nhất thừa (ekayāna), còn gọi là Phật thừa, là “cỗ xe 
duy nhất” đưa chúng sinh đến quả vị Phật. Nhất thừa là pháp 
cứu cánh, ba thừa Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ-tát là pháp 
phương tiện. Trong Phẩm Phương Tiện của Kinh Pháp Hoa, 
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đức Phật dạy: “Nơi cõi nước của chư Phật trong mười phương, 
chỉ có một pháp nhất thừa, không có hai thừa cũng chẳng có ba 
thừa. Chư Phật dùng sức phương tiện, từ nhất thừa mà phân biệt 
nói thành ba thừa.” Như vậy, các giáo pháp ba thừa là do chư 
Phật tùy theo căn cơ của chúng sinh mà dùng phương tiện nói 
ra, chúng bình đẳng với nhau và đều nằm trong giáo pháp nhất 
thừa – giáo pháp tối thượng của chư Phật. 

261. Vô sở đắc (aprāptitva) nói tắt là “vô đắc”, nghĩa là 
“không có sự đạt được”. Tất cả pháp là không, vô tướng, chẳng 
thường còn, do nhân duyên sinh, vốn không có tự tính, cho nên 
thảy đều không thể đạt được. Thấu hiểu thật tướng của các 
pháp, tâm không chấp trước vào bất cứ đâu, không còn có sự 
phân biệt thì gọi là “vô sở đắc”. Chứng được vô sở đắc là chứng 
được trí tuệ vô phân biệt. 

262. Trí tuệ phương tiện (upāya-jñāna) là trí tuệ thấu hiểu 
các pháp phương tiện và ứng dụng chúng một cách khéo léo để 
hóa độ chúng sinh. 

263. Hư không (ākāśa) là từ có nhiều nghĩa. Trong kinh 
này, hư không có nghĩa là không gian vô tận, rộng khắp, thường 
còn, bất biến, không có hình sắc, không có chướng ngại, không 
có tự tính, không thể nghĩ bàn. 

264. Ni-câu, ni-câu-luật hay ni-câu-đà (nyagrodha) là loại 
cây thuộc họ dâu, hình dáng giống cây đa, cao từ 10 đến 15 m, 
lá dài và nhọn. Thân cây tròn, không có đốt, từ nhánh sinh ra 
rễ rủ xuống, khi tới đất lại trở thành gốc. Cành lá sum suê, tỏa 
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ra tứ phía, bóng cây rất rộng, có thể che mát cho hàng chục, 
thậm chí hàng trăm người. Ở đây, hình ảnh cây ni-câu được 
dùng để ví chư Bồ-tát ở cõi Cực Lạc giống như bóng cây rộng 
lớn, che mát cho hết thảy chúng sinh. 

265. Chày kim cương (vajra) vốn là một loại binh khí của 
Ấn Độ cổ đại, hình dạng giống cái chày, tay cầm ở giữa, hai 
đầu rất cứng, nhọn và sắc. Phật giáo mượn từ này để tượng 
trưng cho trí tuệ kiên cố, sắc bén, có thể hàng phục ác ma, cắt 
đứt phiền não. 

266. Tà chấp là chấp giữ những kiến giải bất chính, sai 
lầm. Một mực cho rằng các pháp là hữu ngã, thực có, hằng vui, 
thường còn, đoạn diệt… chính là tà chấp. 

267. Ở đây, khéo léo nghĩa là “khéo tùy căn cơ”, kiên định 
nghĩa là “chân thật, bất biến”. 

268. “Trống pháp” ví cho Phật pháp có khả năng khích lệ 
chúng sinh hành thiện, giống như tiếng trống trong chiến trận 
có khả năng thôi thúc binh lính tiến lên. “Đánh trống pháp” là 
xiển dương Phật pháp, phổ độ chúng sinh, giống như đánh tiếng 
trống vang đi rất xa, mọi người xung quanh đều nghe thấy rõ. 

269. Tràng (dhvaja) và phan (patākā) là các loại cờ được 
sử dụng trong Phật giáo. “Tràng pháp” ví cho diệu pháp cao 
vời, giống như cờ được treo ở trên cao. Ngoài ra, còn ví cho sự 
chiến thắng của chư Phật, Bồ-tát khi thuyết pháp hàng phục 
quân ma, giống như cờ được dùng để biểu thị chiến thắng trong 
chiến tranh vậy. 
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270. Du hý (vikrīḍita) nghĩa là chơi, giỡn, giải trí, đi lang 
thang cho vui. Trong kinh Phật, từ này thường được dùng để 
miêu tả sự tự do tự tại, không bị ràng buộc, không có chướng 
ngại. “Du hý thần thông” nghĩa là dùng sức thần thông hóa độ 
chúng sinh mà tự vui. 

271. Nhân lực là sức mạnh của nguyên nhân trực tiếp, 
duyên lực là sức mạnh của nguyên nhân bổ trợ. Ở đây, nhân 
lực là phát khởi tâm bồ-đề, duyên lực là gần gũi thiện tri thức. 
Về nguyện lực, xem lại chú thích số 247. 

272. Hai thừa là hai “cỗ xe” Thanh Văn và Duyên Giác. 

273. “Nhớ nghĩ sự tự nhiên của đạo” ở đây chính là nhớ 
nghĩ đức Phật A-di-đà. Chúng ta nhớ nghĩ về Ngài, tự nhiên 
được Ngài gia hộ, đến lúc thân hoại mạng hết, tự nhiên Ngài 
đến đón rước, tự nhiên vọng tưởng không còn, tự nhiên tâm 
không điên đảo, tự nhiên chính niệm phân minh, tự nhiên vượt 
ngang sáu đường, tự nhiên vãng sinh Cực Lạc. Đó là sự tự nhiên 
của đạo. 

274. Trung đạo (madhyamā-pratipad) là con đường, quan 
điểm hay phương pháp tu học không trụ hai bên, cũng không 
trụ chính giữa, tránh tất cả cực đoan đối lập, mâu thuẫn nhau. 

275. Sự và lý có ba nghĩa: 

1) Sự là thực tiễn cụ thể. Lý là lý luận trừu tượng. 

2) Sự là hiện tượng tương đối, khác biệt. Lý là chân lý 
tuyệt đối, bình đẳng. 

3) Sự là sự tướng, tức các pháp hữu vi sinh diệt vô thường, 
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do nhân duyên sinh ra, có thể cảm nhận bằng sáu căn. Lý là lý 
tính, tức các pháp vô vi bất sinh bất diệt, không do nhân duyên 
sinh ra và không thể cảm nhận bằng sáu căn. 

276. “Tướng tự nhiên trong tự nhiên” chính là thật tướng 
(xem lại chú thích số 182). “Có căn bản” là chứng được bản thể 
của tự nhiên, vì bản thể chính là căn bản, là cội nguồn, là gốc 
rễ mà từ đó vạn vật được sinh ra. 

277. Uất-đan-việt (Uttarakuru) là châu lục nằm ở phía Bắc 
núi Tu-di. Châu này có hình vuông, mỗi cạnh dài 2000 do-tuần, 
đất bằng vàng ròng, có đủ bốn tính chất: bằng phẳng, vắng 
lặng, sạch sẽ và êm ả. Mọi vật làm bằng bảy thứ báu, tất cả đều 
là của chung, nên không có trộm cắp, cướp đoạt, tranh giành. 
Người châu Uất-đan-việt có sắc tướng giống nhau, thọ đủ 1000 
tuổi, không bị chết yểu. Họ sống với nhau một cách bình đẳng, 
an vui, không bị trói buộc bởi bất cứ điều gì. 

278. “Tỏ tường không trên dưới” là tỏ tường bản thể của 
vạn pháp, vì bản thể đó vốn bình đẳng, không phân biệt trên 
dưới, trong ngoài, cao thấp, xa gần… “Thông hiểu không giới 
hạn” là thông hiểu trí tuệ của chư Phật, vì trí tuệ đó thấy biết 
tất cả, không cùng tận, không giới hạn, không thứ gì gây 
chướng ngại được. 

279. Kinh này nói năm đường là vì đã gộp chung đường a-
tu-la vào các đường: trời, người, súc sinh, quỷ đói và địa ngục. 

280. Ở đây, “đạo” là chính pháp, “đức” là tu hành đắc đạo 
và giữ chẳng để mất. 
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281. Oán gia là những người mà mình đã kết oán thù với 
họ, trái chủ là những người mà mình thiếu nợ họ chưa trả; có 
thể ở đời này, cũng có thể ở nhiều đời trước. 

282. Ái dục là từ ghép của hai từ ái (tṛṣṇā) và dục 
(chanda). Ái là yêu thương, tham ái, luyến ái, khát ái, đam mê, 
tham đắm… Dục là ham muốn, hy vọng, khát vọng, ước mong, 
khao khát, thèm khát… Ái dục là nguyên nhân chính của đau 
khổ và là cội gốc của sinh tử luân hồi. 

283. “Thiện ác biến hóa” nghĩa là quả báo thiện ác thiên 
biến vạn hóa, chẳng thể nói trọn. Đời này tuy hưởng quả báo 
thiện nhưng làm ác thì đời sau sẽ chịu quả báo ác, đời này tuy 
chịu quả báo ác nhưng làm thiện thì đời sau sẽ hưởng quả báo 
thiện. 

284. Trong bản gốc tiếng Hán là từ “tình dục”. Từ này, 
trong tiếng Việt, theo Từ Điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ 
học, có nghĩa là “nhu cầu tự nhiên của con người về quan hệ 
tính giao”. Nhưng trong tiếng Hán, nó có hai nghĩa: một là chỉ 
cho dục vọng, hai là đặc biệt chỉ cho dục vọng đối với người 
khác giới tính (nhưng đây là dục vọng nói chung, không phải 
là dục vọng về quan hệ tính giao). Để tránh hiểu lầm, trong bản 
dịch tiếng Việt này sẽ không giữ nguyên từ “tình dục” mà thay 
bằng từ “dục vọng” (sự ham muốn). 

285. Pháp Vương (Dharma-rāja) nghĩa là “vua của các 
pháp”. Đây là một trong những danh hiệu dùng để tôn xưng 
đức Phật. Vì đức Phật thông hiểu các pháp, vượt hơn tất cả, 
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không ai sánh bằng, lại có thể tùy ý sử dụng các pháp để giáo 
hóa chúng sinh một cách tự tại, nên được gọi là Pháp Vương. 

286. Khai thị là diễn thuyết, giảng giải, chỉ bày, hướng 
dẫn, làm sáng tỏ chân lý, giúp người khác thấy được thật tướng 
của các pháp, phá trừ vô minh, khai mở trí tuệ. 

287. Trong bản gốc tiếng Hán là từ “tâm cấu”, tức “thứ dơ 
bẩn của tâm”. Từ này là một tên gọi khác của phiền não, vì 
phiền não chính là thứ làm cho tâm bị dơ bẩn. 

288. Hiền minh nghĩa là có tài đức, có trí tuệ, có năng lực, 
có kiến thức. 

289. Cõi tối tăm chỉ cho ba đường ác, hoặc chỉ riêng cho 
đường địa ngục. 

Chuyển sinh là chết tại chỗ này, sinh sang chỗ kia (ở đây 
là chết tại cõi người, sinh sang cõi địa ngục, cõi quỷ đói hoặc 
cõi súc sinh). 

Thay hình cải dạng là thay đổi hình dạng từ loài này sang 
loài khác trong bốn loài: sinh ra từ bào thai, sinh ra từ trứng, 
sinh ra từ nơi ẩm thấp và sinh ra từ sự biến hóa. 

Đổi đường luân hồi ở đây là đổi từ đường người sang một 
trong ba đường ác. 

290. Trong bản gốc tiếng Hán là “hồn thần, mạng tinh”. 
Tâm của con người có 8 thức, hồn thần chỉ cho thức thứ 6, tức 
ý thức (mano-vijñāna); mạng tinh chỉ cho thức thứ 8, tức thần 
thức, còn gọi là tạng thức hay a-lại-da thức (ālaya-vijñāna). 
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Tuy có 8 thức, nhưng mỗi thức đều liên hệ mật thiết đến các 
thức khác; tuy một mà là tám, tuy tám mà là một; cho nên, 
chúng có thể quy hết về thần thức, vì thần thức là bản thể, là 
chủ nhân, là nền tảng làm sinh ra các thức khác. Bởi vậy, ở đây 
dịch “hồn thần, mạng tinh” thành “thần thức con người”. 

291. “Cao” chỉ cho người có địa vị, thứ bậc cao. “Thấp” 
chỉ cho người có địa vị, thứ bậc thấp. “Trong” chỉ cho người 
thân, người quen. “Ngoài” chỉ cho người lạ, người dưng.  

292. Chính nghiệp (samyak-karmānta) là hành động chân 
chính, không gây tổn hại cho mình và người, lìa xa tất cả việc 
ác như sát sinh, trộm cướp, tà dâm... Chính nghiệp là một trong 
tám thánh đạo. 

293. “Đắng miệng mà bảo” nghĩa là không ngại phiền 
não, lao nhọc, bảo đi bảo lại một cách khẩn thiết. 

294. Ngài Hoàng Niệm Tổ chú giải rằng si dục chính là 
tham dục (gọi tắt là tham, tức một trong ba độc), vì tâm tham 
dục thực ra có cội gốc từ sự si mê. Nhưng cũng có thể hiểu si 
dục là “si” và “dục”, tức sự si mê và sự ham muốn. 

295.  “Đạo trời” ở đây chỉ cho những chân lý, những định 
luật của tự nhiên, chẳng hạn như nhân quả báo ứng. 

296. Uống khổ ăn độc là uống “nước tám khổ”, ăn “đồ ba 
độc”. Về tám khổ và ba độc, xem lại các chú thích số 258 và 154.   

297. Cảm ứng là xuất hiện những điều lành một cách tự 
nhiên hoặc theo ý muốn nhờ đã cầu nguyện chân thành, phát 
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tâm dũng mãnh, làm công đức lớn, tinh tấn tu hành… Cảm ứng 
cũng là xuất hiện những điều lành do chư Phật, Bồ-tát cảm 
động trước tâm chân thành của chúng sinh mà dùng thần lực 
của mình để đáp ứng lại. 

298. “Những nơi Phật đi” ở đây nên hiểu theo nghĩa bóng 
là “những nơi thực hành Phật pháp”. Ngày nay, tuy đức Phật 
Thích-ca không còn ở đời, nhưng nơi nào thực hành Phật pháp, 
làm theo lời Phật dạy, vẫn sẽ có được các lợi ích như trong kinh 
đã nói. 

299. “Kinh” là giáo pháp của đức Phật, “đạo” là đạo lý 
được nói trong kinh. 

300. Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác cũng là một 
trong những danh hiệu của đức Phật A-di-đà. 

301. “Xưng” là niệm ngoài miệng, “niệm” là niệm trong 
tâm. Nói đầy đủ là “xưng danh niệm Phật”, tức xưng niệm danh 
hiệu của đức Phật. 

302. Giữa trung tâm Diêm-phù-đề và dãy núi Tuyết Sơn 
(Himālaya) ở phía Bắc, có ba dãy núi cùng tên là Hắc Sơn 
(Kālaparvata). Tuyết Sơn tuyết phủ quanh năm nên có màu 
trắng. Ngược lại, các dãy núi nằm về phía Nam của Tuyết Sơn, 
tuyết chỉ phủ trong một thời gian ngắn, khi tuyết tan, chúng có 
màu đen, nên được gọi là Hắc Sơn (theo quyển 11, Luận Câu-
xá). Còn Kim Cương là tên gọi khác của núi Tu-di. 

303. Thủy tai là một trong ba tai họa lớn (thủy tai, hỏa tai 
và phong tai) xảy ra vào thời kỳ hoại diệt của thế giới. Khi đó, 
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nước từ dưới đất phun lên, nước từ trên trời mưa xuống, ròng rã 
trong nhiều năm, toàn thế giới bị chìm ngập dưới nước. 

304. Bốn chúng đệ tử gồm đệ tử nam xuất gia (Tỳ-kheo), 
đệ tử nữ xuất gia (Tỳ-kheo-ni), đệ tử nam tại gia (ưu-bà-tắc) và 
đệ tử nữ tại gia (ưu-bà-di). 

Tám bộ trời rồng (thiên long bát bộ) còn gọi là “tám bộ 
chúng”, gồm: trời (deva), rồng (nāga), dạ-xoa (yakṣa), a-tu-la 
(asura), ca-lâu-la (garuḍa), càn-thát-bà (gandharva), khẩn-na-
la (kiṃnara) và ma-hầu-la-già (mahoraga). Vì trời, rồng là 
thượng thủ trong tám bộ chúng, nên tên của hai chúng này được 
nêu lên làm đại diện, gọi chung là “tám bộ trời rồng”. Tám bộ 
trời rồng là các vị thần hộ pháp đắc lực, luôn đến tham dự và 
hộ trì các buổi pháp hội của đức Phật. 

Phi nhân là những chúng sinh không phải người, không có 
thể xác như người. Từ “phi nhân” thường được dùng để chỉ 
chung những loài quỷ thần, hoặc chỉ riêng loài khẩn-na-la 
(kiṃnara) – thần âm nhạc ở cõi trời. 

305. Vì Tu-di là núi cao nhất trong một thế giới, là vua 
của tất cả các núi, nên được gọi là “núi chúa”. 

306. Nam-mô, tiếng Phạn là namo, có nghĩa là “quy 
mạng” (xem lại chú thích số 131). A-di-đà, tiếng Phạn là amita, 
có nghĩa là “vô lượng”. Tam-miệu Tam-phật-đà, tiếng Phạn là 
samyak-saṃbuddha, có nghĩa là “đẳng chính giác” hay “chính 
biến tri” (xem lại chú thích số 82). Ở đây, hai từ A-di-đà và 
Tam-miệu Tam-phật-đà là danh hiệu của đức Phật. 
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307. Không hầu (vīṇā) là tên một loại đàn cổ, có xuất xứ 
từ Ấn Độ, sau lưu hành sang các nước vùng Tây Vực, rồi đến 
Trung Quốc vào đời Hán. Trong các bức phù điêu trên lan can 
của đại tháp Amarāvatī ở Ấn Độ, có khắc hình tượng thiên nữ 
đang gảy đàn không hầu. Và trong các bức bích họa ở động 
Thiên Phật tại Đôn Hoàng, Trung Quốc, cũng có vẽ hình đàn 
không hầu. Đàn không hầu có nhiều loại như: không hầu đứng, 
không hầu nằm, không hầu đầu phượng... Không hầu đứng thân 
cong, mặt dài, thường là 23 dây, nhưng cũng có loại 22, 24 hoặc 
25 dây. Không hầu nằm chỉ có 7 dây, hình dáng giống như đàn 
tỳ bà. Không hầu đầu phượng giống như không hầu nằm nhưng 
phần đầu của nó khắc thành đầu chim phượng hoàng. 

308. Sắc Cứu Cánh (Akaniṣṭha) là tầng trời cao nhất trong 
18 tầng trời cõi Sắc. Vì tầng trời này có quả báo thù thắng nhất 
cõi Sắc nên được gọi là Sắc Cứu Cánh. 

309. Kiết già (padmāsana) là tư thế ngồi hình hoa sen, hai 
chân bắt chéo nhau, đặt lên hai đùi, chân trái ở trong, chân phải 
ở ngoài, lòng bàn chân hướng lên, gót chân sát vào bụng.   

310. Biên địa là miền biên giới xa xôi, hẻo lánh, đời sống 
thấp kém, văn hóa lạc hậu. Ở thế giới Cực Lạc, biên địa là nơi 
sinh đến của những người tuy đã tu tập căn lành, tạo nhiều công 
đức, phát nguyện vãng sinh, nhưng còn mang tâm nghi hoặc, 
không tin Trí tuệ Phật và/hoặc không tin căn lành của bản thân. 
Vì thế, biên địa của Cực Lạc còn được gọi là “thành nghi hoặc”. 

311. Trí tuệ phổ biến tương đương với Trí tuệ rộng lớn, 
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đại thừa. Trí tuệ không gì sánh bằng tương đương với Trí tuệ 
thù thắng, tối thượng, không gì sánh bằng. Trí tuệ oai đức, rộng 
lớn, không nghĩ bàn tương đương với Trí tuệ không nghĩ bàn 
và Trí tuệ không thể nói. 

312. Bản gốc tiếng Hán dùng từ “thân hành” (kāya-
saṃskāra). Từ này chỉ cho các hành động, tạo tác của thân, 
đồng nghĩa với từ “nghiệp thân” hay “thân nghiệp” (kāya-
karman). 

313. “Trí tuệ Phật đến Trí tuệ thù thắng” chỉ cho tất cả 
năm loại trí tuệ được đức Phật nói đến ở đoạn đầu của phẩm 
này. “Trí tuệ thù thắng” ở đây là nói tắt của “Trí tuệ thù thắng, 
tối thượng, không gì sánh bằng”. 

“Trí tuệ Phật đến Trí tuệ rộng lớn” trong phẩm 41 cũng 
tương tự như vậy. 

314. Pháp thức là các tác pháp và nghi thức. Tác pháp là 
các lễ nghi, phép tắc nhất định trong mọi hành vi hằng ngày 
như đi, đứng, nằm, ngồi… mà người tu hành phải tuân thủ. Tác 
pháp còn chỉ cho các quy phạm, phương pháp được quy định 
trong những nghi thức như thọ giới, xả giới, sám hối, cầu 
nguyện…  

315. Lìa tướng là không chấp vào hình tướng của các 
pháp, ở đây là không chấp vào các căn lành mà mình đã tạo. 

316. Thế trí biện thông là trí thông minh, lanh lợi, sắc sảo 
về mặt thế tục của hàng phàm phu. Đây là một trong tám tai 
nạn gây chướng ngại cho việc tiến tu Phật pháp. 
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317. Bồ-tát hạnh nhỏ là Bồ-tát ở 10 địa vị Thập tín, những 
địa vị đầu tiên trong 52 địa vị tu hành của hàng Bồ-tát. Thập 
tín gọi đủ là “thập tín tâm”, chỉ cho 10 loại tâm có khả năng 
giúp người tu hành thành tựu được hạnh tín (hạnh tin tưởng). 
Hạnh này rất quan trọng, vì niềm tin là lối vào con đường tu 
tập muôn hạnh khác. Về tên gọi và thứ tự của 10 loại tâm này, 
các kinh ghi có hơi khác nhau. Theo Phẩm Hiền Thánh Danh 
Tự trong Kinh Bồ-tát Anh Lạc Bổn Nghiệp thì 10 tâm là: 

1) Tín tâm: Nhất tâm quyết định, mong muốn thành tựu. 

2) Niệm tâm: Thường tu niệm Phật, niệm Pháp, niệm 
Tăng, niệm giới, niệm thí và niệm thiên. 

3) Tinh tấn tâm: Siêng năng tu tập nghiệp lành, không 
gián đoạn. 

4) Định tâm: Tâm an trụ nơi sự và nghĩa, lìa xa tất cả giả 
dối, vọng tưởng, phân biệt. 

5) Tuệ tâm: Tư duy, quán sát, biết tất cả pháp là vô thường, 
vô ngã, vô tính… 

6) Giới tâm: Thọ trì luật nghi của Bồ-tát, thân miệng ý 
thanh tịnh, không phạm lỗi lầm, nếu có phạm thì sám hối trừ 
diệt. 

7) Hồi hướng tâm: Đem các công đức đã tu được hồi 
hướng cho tất cả chúng sinh, không vì riêng mình; đồng thời, 
hồi hướng về đạo bồ-đề, không nguyện sinh vào các cõi trời, 
người. 
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8) Hộ pháp tâm: Phòng ngừa tâm mình không để khởi lên 
phiền não. 

9) Xả tâm: Không tiếc thân mạng, của cải, tất cả những gì 
có được đều xả bỏ. 

10) Nguyện tâm: Thường tu các lời nguyện thanh tịnh. 

318. Ma-ha-tát hay Ma-ha-tát-đỏa (Mahāsattva: Đại sĩ, 
Đại chúng sinh, Đại hữu tình) là từ dùng để tôn xưng chư Bồ-
tát, những người ở địa vị tối thượng trong tất cả chúng sinh, có 
tâm lớn, nguyện lớn và hạnh lớn. 

319. Bồ-tát lớn là chư Bồ-tát hạnh tu đã sâu rộng, Bồ-tát 
nhỏ là chư Bồ-tát mới phát tâm cầu Phật đạo. Lại nữa, Bồ-tát 
lớn là chư Bồ-tát đã đạt được địa vị Bất thoái chuyển, Bồ-tát 
nhỏ là chư Bồ-tát vẫn còn thoái lui trên đường đạo bồ-đề. 

320. Tiểu thừa (hīnayāna) nghĩa là “cỗ xe nhỏ”, chỉ cho 
những giáo pháp hướng đến sự giải thoát mang tính cá nhân, 
không nhằm cứu độ tất cả chúng sinh, giống như những cỗ xe 
nhỏ chỉ có thể chở được một người. 

321. Phật pháp tồn tại ở thế gian trải qua ba thời kỳ: 

1) Chính pháp: kéo dài 500 năm kể từ ngày đức Phật nhập 
niết-bàn. Vào thời kỳ này, có giáo pháp chân chính, đúng như 
lời đức Phật dạy và có người tu hành, chứng ngộ giáo pháp ấy. 

2) Tượng pháp: kéo dài 1000 năm tiếp sau thời kỳ chính 
pháp. Vào thời kỳ này, có giáo pháp tương tự nhưng không 
hoàn toàn đúng như lời đức Phật dạy, không còn nhiều người 
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chứng ngộ như thời kỳ chính pháp. 

3) Mạt pháp: kéo dài 10.000 năm tiếp sau thời kỳ tượng 
pháp. Vào thời kỳ này, trong giáo pháp, chính tà lẫn lộn, không 
còn một ai tu hành đạt đến chứng ngộ nữa. 

Ở đây, đức Phật nói là “thời kỳ chính pháp bị diệt”, tức 
chỉ cho hai thời kỳ tượng pháp và mạt pháp. 

322. Trong bản gốc tiếng Hán là Nhất thiết trí trí 
(sarvajña-jñāna). Nhất thiết trí (sarvajña) là trí tuệ hiểu biết tất 
cả pháp. Nó là trí tuệ thù thắng nhất trong hết thảy các loại trí 
tuệ. Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ-tát và Phật đều có Nhất thiết 
trí. Để phân biệt với trí tuệ của Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ-
tát, trí tuệ của Phật được gọi là Nhất thiết trí trí. 

323. “Tất cả loại ngục tù do châu báu tạo thành” chỉ cho 
các cảnh giới như: trời, hai thừa, biên địa cõi Cực Lạc… Từ 
“châu báu” ví cho những niềm vui trong các cảnh giới ấy, từ 
“ngục tù” ví cho việc chưa đạt đến sự giải thoát hoàn toàn, 
chẳng có được sự tự do tự tại.  

324. Thiện tri thức (kalyāṇa-mitra) nghĩa là “người bạn 
lành”, chỉ cho những người chính trực, có đức hạnh, có năng 
lực dẫn dắt người khác hướng về chính đạo. Theo Luật Tứ 
Phần, để được xem là thiện tri thức, một người phải có đủ 7 
điều kiện là: cho được cái khó cho, làm được việc khó làm, 
nhẫn được điều khó nhẫn, đem việc kín nói cho nhau biết, 
khuyên nhau không che giấu điều lỗi, gặp khổ nạn không bỏ 
nhau và nghèo hèn không khinh nhau. Thiện tri thức thường 
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được phân thành ba loại: 1. Giáo thọ thiện tri thức, tức những 
người có khả năng hướng dẫn, chỉ dạy người khác tu hành; 2. 
Ðồng hạnh thiện tri thức, tức những người bạn đồng chí hướng, 
đồng hạnh nguyện, khích lệ lẫn nhau trên con đường tu hành; 
3. Ngoại hộ thiện tri thức, tức những người ở bên ngoài, giúp 
đỡ những tiện nghi, tạo điều kiện tốt cho người khác được an 
tâm, yên ổn tu hành. 

325. Vô thượng (anuttarā) nghĩa là không có gì cao hơn. 
Pháp vô thượng chính là niết-bàn, vì không có pháp nào cao 
hơn niết-bàn. 

Mười lực và vô úy: xem lại chú thích số 215. 

Vô ngại (apratihata) nghĩa là không có chướng ngại. 

Vô trước (asaṅga) nghĩa là không có ý nghĩ chấp trước 
vào bất cứ pháp nào. 

326. Bất thoái nhẫn chính là Niệm bất thoái trong ba thứ 
Bất thoái chuyển (xem lại chú thích số 127). 

327. Pháp nhẫn chính là ba thứ nhẫn: Âm hưởng nhẫn, 
Nhu thuận nhẫn và Vô sinh pháp nhẫn (xem lại chú thích số 
149). 

328. Thần biến (vikurvaṇa) là các thứ biến hóa nhờ vào 
năng lực thần thông, đặc biệt là các thứ biến hóa do chư Phật, 
Bồ-tát thị hiện nhằm mục đích hóa độ chúng sinh. 

329. Tùy hỷ (anumodana) là nhìn, nghe, biết người khác 
làm việc gì đó, tâm mình hoan hỷ, vui mừng theo. 
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PHỤ LỤC 

I. BA BÀI KỆ NÊN ĐỌC HẰNG NGÀY 

1. KỆ KHỞI TÍN  

Con tin lời đức Phật Thích-ca, 

Con tin có Phật A-di-đà, 

Con tin có thế giới Cực Lạc, 

Con tin niệm Phật sẽ vãng sinh. 

Con tin mình là kẻ tha phương, 

Con tin Ta-bà là quán trọ, 

Con tin lâm chung, Phật đến rước, 

Con tin Cực Lạc là quê hương. 

Con tin vào trí tuệ của Phật, 

Con tin vào căn lành của mình, 

Con tin mình sẵn có Phật tính, 

Con tin mình là Phật sẽ thành. 

Con tin lời Phật nguyện chân thật, 

Con tin lời Tổ dạy không sai, 

Con tin mình luôn luôn tinh tấn, 

Con tin mình chắc chắn vãng sinh. 
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2. KỆ PHÁT NGUYỆN 

Con nguyện luôn phát tâm bồ-đề, 

Tiến tu mãi đến ngày thành Phật, 

Trải lòng từ bi khắp mười phương, 

Độ hết chúng sinh trong ba cõi. 

Con nguyện một bề chuyên niệm Phật, 

Danh hiệu của Phật không rời tâm, 

Niệm không xen tạp, không gián đoạn, 

Một lòng chờ ngày được vãng sinh. 

Con nguyện sinh đến cõi Cực Lạc, 

Tự nhiên hóa sinh trong hoa sen, 

Hoa nở, thấy Phật A-di-đà, 

Liền thành Bồ-tát Bất thoái chuyển. 

Con nguyện lìa bỏ cõi Ta-bà, 

Không chút dính mắc ở trong tâm, 

Con thấu hiểu đời là bể khổ, 

Phật A-di-đà ơi, cứu con! 
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3. KỆ NIỆM PHẬT 

Niệm Phật, tâm phải hợp với tiếng, 

Tâm khởi, miệng niệm, tai lắng nghe, 

Niệm sao cho đều, vừa và rõ, 

Không theo vọng tưởng, tâm tự an. 

Niệm Phật, tâm phải thường nhớ Phật, 

Như con đi xa nhớ mẹ hiền, 

Luôn luôn tha thiết nghĩ về Phật, 

Ngày ngày mong mỏi được đoàn viên. 

Niệm Phật, tâm phải thật chí thành, 

Không cho có lệ, không tùy hứng, 

Không theo phong trào, không cầu may, 

Không tự lừa mình, không lừa người. 

Niệm Phật, tâm phải luôn khẩn thiết, 

Gấp như cứu lửa cháy trên đầu, 

Cái chết sẽ đến trong chớp mắt, 

Chần chừ, lười biếng được hay sao? 
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II. MƯỜI CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT 

Đại sư Tuân Thức (Từ Vân Sám Chủ), từ những 
lời đức Phật dạy trong các kinh, đúc kết thành mười 
công đức niệm Phật như sau: 

1. Ngày đêm thường được các vị trời và Đại lực 
thần tướng ẩn hình trông nom, bảo vệ. 

2. Thường được 25 vị Bồ-tát lớn như Quán Thế 
Âm trông nom, bảo vệ. 

3. Thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm, 
đức Phật A-di-đà phóng quang nhiếp thọ. 

4. Tất cả ác quỷ, dạ-xoa, la-sát, rắn độc, thuốc 
độc đều không thể hại được. 

5. Không bị tất cả các nạn nước lửa, oán gia, 
giặc trộm, đao tên, gông xiềng, ngục tù, chết dữ. 

6. Những tội mình làm trước đây thảy đều tiêu 
tan, những người mình giết oan đều được giải thoát, 
không còn chấp trước, đối địch. 

7. Đêm mơ thấy điềm lành, thấy sắc tướng thù 
thắng, vi diệu của Phật A-di-đà. 
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8. Tâm thường hoan hỷ, nhan sắc sáng ngời, khí 
lực dồi dào, việc làm may mắn và thuận lợi. 

9. Thường được tất cả người thế gian cung kính 
lễ bái, giống như kính Phật. 

10. Khi qua đời, tâm không sợ hãi, chính niệm 
hiện ra, Phật A-di-đà và Thánh chúng cầm đài kim 
cương, tiếp dẫn vãng sinh thế giới Cực Lạc; đến tận 
cùng tương lai, thụ hưởng niềm vui thù thắng, vi 
diệu. 

(Trích từ sách Tịnh Độ Chỉ Quy Tập) 

 

III. TIỂU SỬ CƯ SĨ HẠ LIÊN CƯ 

Cư sĩ Hạ Liên Cư, tên thật là Hạ Kế Tuyền, quê 
ở Vận Thành, Sơn Ðông, Trung Quốc; là con trưởng 
của Hạ Tân Dậu, quan đề đốc hai tỉnh Vân Nam – 
Quý Châu dưới triều Thanh. Ông sinh ngày 20-03-
1884, mất ngày 14-12-1965, trụ thế 82 năm. 

Sinh thời, nối nghiệp cha, ông từng làm quan 
cho triều đình nhà Thanh, giữ các chức như: Tri 
châu ở Trực Lệ, Tri huyện ở Tịnh Hải, Tri phủ ở 
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Giang Tô, Đoàn luyện phó đại thần ở Sơn Ðông… 
Sau cách mạng Tân Hợi (1911), ông được cử giữ 
chức Hội trưởng Hội Liên hiệp Các giới tỉnh Sơn 
Ðông. Khi chế độ Dân Quốc thành lập, ông được 
mời giữ chức Cố vấn tối cao cho Phủ đề đốc tỉnh 
Sơn Ðông, kiêm nhiệm các chức Thư ký trưởng, 
Tham mưu trưởng… Năm 1916, ông được mời làm 
Thư ký Phủ tổng thống. Năm 1918, ông được bầu 
làm Nghị viên quốc hội. Năm 1919, ông giữ chức 
Diêm vận sứ tỉnh Sơn Ðông, tận lực bài trừ những 
tệ nạn lâu đời trong việc sản xuất, vận chuyển và 
buôn bán muối, được dân chúng khen ngợi hết lời. 
Khoảng năm 1921, ông cùng với những người bạn 
đạo như: Mai Quang Hy (lúc đó là Viện trưởng 
Viện kiểm sát cấp cao tỉnh Sơn Đông), Cung Bá 
Hoành (lúc đó là Giám đốc Sở tài chính tỉnh Sơn 
Đông)… thọ ba quy y và năm giới cấm với pháp sư 
Tuệ Minh, trụ trì am Địa Tạng. Tháng 06-1922, ông 
từ chức Diêm vận sứ, chuyên tâm cho sự nghiệp 
giáo dục và học thuật. Ông đã tham gia thành lập 
Học viện Sư phạm Khúc Phụ, sau đó, tự thành lập 
trường Trung học Tư thục Đông Lỗ và làm hiệu 
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trưởng của trường. 

Năm 1925, Trương Tông Xương, một lĩnh tụ 
quân phiệt ở Sơn Ðông, vu khống cho ông tội tuyên 
truyền tư tưởng cộng sản và ra lệnh truy nã, nên ông 
phải lánh nạn qua Nhật. Năm 1927, vì bị bệnh rất 
nặng, ông trở về nước, dưỡng bệnh ba năm ở Thiên 
Tân. Trong thời gian dưỡng bệnh, cảm nhận sâu sắc 
mạng người là vô thường, luân hồi là đường hiểm, 
ông buông bỏ tất cả, chẳng màng chuyện sống chết, 
tranh thủ từng phút giây, quyết tâm niệm Phật, cầu 
vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Năm 1931, nhận 
lời mời của thầy Thích Hiện Minh, trụ trì chùa 
Quảng Tế ở Bắc Kinh, ông đến thủ đô hoằng pháp, 
thuyết giảng về tông Tịnh Độ. 

Năm 1932, nhận thấy ba bản hội tập Kinh Vô 
Lượng Thọ trước đây chưa được hoàn thiện, ông 
phát nguyện hội tập lại bộ kinh này. Trong ba năm, 
ông nhập thất, không tiếp khách, làm việc một cách 
thành kính và thận trọng, phòng thất ngăn nắp, hoa 
đèn trang nghiêm, trước khi bắt tay vào làm đều lạy 
Phật cầu gia hộ, những lúc nghỉ ngơi luôn niệm Phật 
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không ngừng. Đến năm 1935, về sơ bộ, bản hội tập 
đã hoàn thành, được pháp sư Tuệ Minh ấn chứng và 
khen là bản hoàn thiện nhất từ cổ chí kim. Sau đó 
không lâu, cư sĩ Mai Quang Hy đã giảng bản hội 
tập này trên Đài phát thanh trung ương. Cuối năm 
1935, cư sĩ Hạ Liên Cư rời nhà đến Bắc Kinh. Năm 
1936, một người bạn của ông là tướng quân Trương 
Hiến Thần, vốn không tin Phật, sau khi đọc được 
Kinh Vô Lượng Thọ do ông hội tập, đã đưa cả nhà 
đi quy y Tam Bảo và phát tâm ấn hành 2000 bộ. 
Đây là lần ấn hành đầu tiên của bản hội tập này. 

Cuối năm 1937, quân Nhật chiếm đóng miền 
Đông Bắc Trung Quốc, thành lập chính phủ bù nhìn 
và nhiều lần cử người đến mời cư sĩ Hạ Liên Cư ra 
làm quan, nhưng ông đều từ chối. Năm 1938, ông 
tham gia thành lập Hội Đồng nguyện Phật giáo, hy 
vọng liên kết các tông phái Phật giáo khác nhau, 
cầu nguyện tiêu tai giải nạn, chấm dứt chiến tranh. 
Năm 1939, ông sáng lập Tịnh Tông Học Hội với 
tông chỉ: “Nghiên cứu kinh điển đại thừa, phát huy 
tinh thần Phật giáo. Lấy tín, nguyện, trì danh để 
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nhập vào biển nguyện Di-đà”. Tịnh Tông Học Hội 
đã tổ chức các khóa tu Phật thất vài lần trong mỗi 
năm tại chùa Quảng Tế, chùa Hiền Lương, chùa 
Niêm Hoa, am Cực Lạc, trường Tiểu học Từ Ðức… 
và cung thỉnh các vị cao Tăng, đại đức, cư sĩ nổi 
tiếng đến giảng kinh, thuyết pháp. 

Năm 1940, cư sĩ Hạ Liên Cư soạn cuốn Tịnh Tu 
Tiệp Yếu, dùng làm khóa lễ đơn giản cho các hành 
giả Tịnh tông. Nhiều người hành trì theo đã đạt 
được lợi ích và hết lời khen ngợi khóa lễ này. Ngày 
19-05-1945, ông tổ chức pháp hội niệm Phật bảy 
ngày tại Bắc Hải Đoàn Thành (lâm viên hoàng gia 
của hai triều Minh, Thanh) để cầu nguyện hòa bình, 
tiêu trừ tai nạn. Trong bảy ngày đêm, tiếng niệm 
Phật không lúc nào ngừng, mỗi ngày có gần 10 
ngàn người đến tham gia. 

Năm 1949, cuộc nội chiến ở Trung Quốc kết 
thúc, Bắc Kinh được giải phóng. Những người bạn 
thâm niên của cư sĩ Hạ Liên Cư như: Lý Tế Thâm, 
Lương Thấu Minh, Trần Minh Xu, Chương Sỹ 
Chiêu và Thiệu Lực Tử đều khuyên ông tham gia 
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các hoạt động xã hội, nhưng vì tự nhận thấy bản tính 
của mình thẳng thắn, bộc trực, không thích hợp với 
công tác xã hội, nên ông đã khéo léo chối từ. Thay 
vào đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Nhà nước, ông 
bỏ ra 50 ngàn nhân dân tệ để mua công trái. Trong 
thời gian kháng Mỹ viện Triều (1950 – 1953), ông 
cũng đã quyên góp tới 40 ngàn nhân dân tệ. Ông 
thường nói rằng: “Tín đồ Phật giáo chân chính phải 
có thể cần kiệm, yêu nước, giữ nghiêm giới luật, 
toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Phàm những 
người đi ngược lại các điều trên, đều là hạng tà kiến, 
sai lầm, quyến thuộc của ma Ba-tuần, không phải 
đệ tử của đức Bổn sư Thích-ca.” 

Năm 1951, cư sĩ Hạ Liên Cư soạn cuốn Bảo 
Vương Tam-muội Sám, dùng làm nghi thức sám hối 
cho các đồng tu Tịnh Độ. Trong nghi thức chỉ rõ, 
người tu Tịnh nghiệp phải kiêm tu sáu độ, phát trọn 
ba tâm, chăm tu ba học, thanh tịnh ba nghiệp, mới 
có thể trừ sạch ba độc và diệt khổ ba đường. Tu trì 
sáu độ, phải lấy tinh tấn làm đầu. Tinh tấn nghĩa là 
bất cứ thời gian nào, nơi chốn nào cũng không được 
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mất chính niệm. Người thật sự tinh tấn ắt sẽ thường 
bố thí, trì giới và nhẫn nhục, nhờ đó thiền định tự 
xuất hiện, trí tuệ tự khai mở. Cư sĩ Hạ Liên Cư đã 
nhiều lần dẫn chúng lễ sám theo nghi thức này, 
những người tham gia ai cũng hoan hỷ, ca ngợi. 
Tháng 9 năm đó, Hòa thượng Hư Vân, bậc cao Tăng 
vĩ đại nhất của Thiền tông Trung Quốc đương thời, 
nhận lời mời của Chính phủ đến Bắc Kinh ba tháng. 
Ngài đã gặp cư sĩ Hạ Liên Cư trong khoảng thời 
gian này. Sau buổi hội ngộ, Ngài khen rằng: 
“Không ngờ, ở phương Bắc lại có thể gặp được một 
thiện tri thức lớn như vậy!” 

Cư sĩ Hạ Liên Cư được mọi người rất khâm 
phục, ngưỡng mộ vì trình độ Phật học uyên thâm, 
đạo hạnh trang nghiêm, cao vời và ý chí hoằng 
dương Phật pháp mạnh mẽ. Ông thông hiểu cả ba 
tông Thiền, Tịnh, Mật, nhưng vẫn quy hướng Tịnh 
Độ, lấy việc hoằng dương pháp trì danh niệm Phật 
làm lẽ sống. Dù từng nhiều lần lên pháp tòa, giảng 
dạy cho cả Tăng lẫn tục, bao Tăng, Ni nhờ ông khai 
ngộ cho mà bỏ tục xuất gia, nhưng suốt đời ông 
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luôn khiêm cung, giữ lễ đệ tử tại gia đối với các vị 
xuất gia. Phật tử Trung Quốc thời đó thường lưu 
truyền câu: “Nam Mai, Bắc Hạ”, nghĩa là: người 
hoằng truyền Phật pháp nổi tiếng nhất trong giới cư 
sĩ ở miền Nam là Mai Quang Hy, còn ở miền Bắc 
là Hạ Liên Cư. Các bậc tôn túc đương đại như: Ðế 
Nhàn, Tuệ Minh, Tỉnh Minh… đều hâm mộ và ca 
ngợi công hạnh hoằng pháp độ sinh của ông. Suốt 
mấy mươi năm ở Bắc Kinh, ông đã tích cực hoằng 
dương Tịnh tông, đào tạo được nhiều học trò lỗi lạc, 
trong số này, xuất sắc nhất là cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, 
cháu của cư sĩ Mai Quang Hy. 

Đối với tất cả học trò, ông luôn quan tâm chăm 
sóc, tận tình chỉ dạy, dành trọn tấm lòng lo lắng, 
yêu thương. Tấm lòng đó có thể thấy rõ qua câu 
chuyện được chép trong sách Cận Đại Vãng Sinh 
Tùy Văn Lục sau đây: 

Lý Hiếu Uyên, con trai của Lý Tây Nguyên, tư 
chất thông minh, thuở nhỏ theo cha thân cận với cư 
sĩ Hạ Liên Cư, được ông chỉ dạy, căn lành sớm 
trồng, khác xa người thường. Sau khi tốt nghiệp Đại 
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học Bắc Kinh, liền thọ giới Bồ-tát, trường trai, niệm 
Phật. Hiếu Uyên có lời thề nguyện từ bi sâu sắc và 
thiết thực, lúc đức Phật sống Kunga tổ chức Pháp 
hội Hòa bình Chấm dứt tai nạn ở Bắc Kinh, đã phát 
tâm giúp đỡ, dốc hết sức mình. Trước giải phóng, 
Chủ nhiệm Hành dinh Bắc Bình của Chính quyền 
Quốc Dân Đảng muốn tát cạn Trung Nam Hải để 
bắt cá, Hiếu Uyên bôn ba hô hào, thỉnh cầu bảo toàn 
sinh mạng cho chúng sinh, không sợ sự cường bạo, 
cuối cùng ngầm đạt được thỏa thuận. 

Hiếu Uyên bị bệnh phổi di truyền, chữa mãi 
không khỏi, gia sản tiêu hao sạch, mà rốt cuộc bệnh 
chẳng lành. Cư sĩ Hạ Liên Cư thương xót, đích thân 
dẫn thị giả Hoàng Chính Minh và mấy người nữa 
đến thăm bệnh. Hiếu Uyên bệnh tình sắp đến lúc 
nguy cấp, tình tính nóng nảy, vẻ mặt hung ác, tuy 
khai khị cho, nhưng không chịu nghe, chỉ luôn 
miệng nói rằng: “Tu hành không thành tựu, tuổi trẻ 
mà chết sớm, dùng thân phỉ báng pháp, không thông 
hiểu sám hối, ắt đọa vào đường ác”. Cư sĩ Hạ Liên 
Cư lớn tiếng mắng rằng: “Từ trước đến giờ, cậu xem 



KINH PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC 

231 

tôi là thầy, nay tôi lê tấm thân già yếu này, đến thăm 
bệnh tật của cậu, sao cậu không nghe lời tôi dạy?” 
Hiếu Uyên bắt đầu im lặng, không nói nữa. Cư sĩ Hạ 
Liên Cư liền khai thị cho Hiếu Uyên: “Tâm này 
không thể suy lường, không thể nghĩ bàn, có vô 
lượng công đức, chỉ Phật cùng Phật mới có thể hiểu 
đến tận cùng chân lý vi diệu về tâm”. Và ông nói 
cho Hiếu Uyên hiểu rằng: “Chân thành sám hối, 
chuyên tâm trì niệm, chắc chắn được vãng sinh.” 

Hiếu Uyên nghe ông dạy, tâm được thông hiểu, 
sắc diện liền chuyển đổi, vẻ mặt sáng ngời, ngồi dậy 
chắp tay, chân thành sám hối, rồi lập tức nhắm mắt 
niệm Phật. Cư sĩ Hạ Liên Cư cũng dẫn chúng trợ 
niệm cho Hiếu Uyên. Khoảng hai tiếng đồng hồ 
sau, Hiếu Uyên đột nhiên mở mắt nói rằng: “Phật 
đến đón con! Cậu của ba con đã vãng sinh, cũng 
theo Phật đến đón con. Phật bảo con chỉ có thể sinh 
đến biên địa của Cực Lạc thôi.” Cư sĩ Hạ Liên Cư 
cười nói: “Biên địa thì có gì không tốt chứ? Tôi bây 
giờ muốn vãng sinh biên địa mà chưa thể được.” 
Không quản tuổi cao sức yếu, đích thân đến khai thị 
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và trợ niệm cho cậu học trò đoản mạng của mình 
được vãng sinh Cực Lạc, cư sĩ Hạ Liên Cư là một 
người thầy như thế đấy! 

Tiếc thay, cơn vô thường chợt đến, duyên hóa 
độ đã hết! Sách Cận Đại Vãng Sinh Tùy Văn Lục 
ghi lại những ngày cuối cùng của cư sĩ Hạ Liên Cư 
như sau: 

Tháng 11 âm lịch, năm Ất Tỵ (1965), ông được 
82 tuổi. Một ngày nọ, ông nói với mọi người rằng: 
“Ta việc lớn đã làm, quyết bỏ cõi trược!” Lúc đó, 
tinh thần của ông rất phấn chấn. Ông khai thị về 
điều trọng yếu của Phật pháp và những cảnh giới 
mà mình thấy được khi tu trì, trong đó, đa phần là 
lúc bình thường ông chưa từng nói tới. 10 ngày sau, 
ông thị hiện bệnh nhẹ. Trong đêm ấy, người nhà hầu 
ở bên cạnh, nghe ông niệm Phật liên tục. Bỗng 
nhiên, nghe ông niệm to một tiếng rõ ràng, kinh 
ngạc nhìn thì chính trong tiếng niệm câu vạn đức 
hồng danh này, ông đã vãng sinh một cách bình 
thản, ung dung. Chính niệm phân minh, nói đi liền 
đi! Ông đã nhập vào biển nguyện của đức Phật A-
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di-đà, làm tấm gương sáng cho người học Phật 
chúng ta. 

 

IV. NGUỒN GỐC KINH PHẬT THUYẾT 
ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG 
NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC 

Kinh Vô Lượng Thọ là một trong ba bộ kinh 
chính yếu để xây dựng nền tảng giáo lý của tông 
Tịnh Độ. Giống như tất cả kinh khác, dù là kinh 
Nguyên thủy hay kinh Đại thừa, không thể xác định 
thời gian đức Phật thuyết kinh này chính xác vào 
ngày, tháng, năm nào. Tuy nhiên, có thể khẳng định 
rằng, kinh này đã được thuyết tối thiểu là một lần 
vào khoảng từ năm 552 đến năm 544 trước Công 
nguyên, vì trong kinh có nhắc đến chuyện con của 
vua A-xà-thế tới dự pháp hội và được đức Phật thọ 
ký, mà vua A-xà-thế lên ngôi 8 năm trước khi đức 
Phật nhập niết-bàn. (Ðại hội Phật giáo Thế giới họp 
tại Tokyo, Nhật Bản năm 1952 đã thống nhất rằng 
đức Phật Thích-ca nhập niết-bàn vào năm 544 trước 
Công nguyên.) 
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Sau đó, Kinh Vô Lượng Thọ được truyền miệng 
từ thế hệ này sang thế hệ khác trong khoảng 550 
đến 650 năm. Một vài học giả như Hajime 
Nakamura (người từng là Giáo sư Đại học Hoàng 
gia Tokyo) và Paul Williams (người từng là Chủ 
tịch Hiệp hội Nghiên cứu Phật giáo Anh quốc) tin 
rằng: Kinh Vô Lượng Thọ đã được chép lại thành 
sách vào thế kỷ thứ nhất hoặc thứ hai bởi các tu sĩ 
Phật giáo thuộc phái Hóa Địa Bộ (Mahīśāsaka) ở 
xứ Gandhāra, đế quốc Quý Sương (Kuṣāṇ). Vì 
truyền miệng trong khoảng thời gian lâu như vậy 
mới được chép lại thành sách, nên không thể đảm 
bảo từng chữ, từng câu trong kinh đúng y như những 
lời đức Phật đã nói. Tuy vậy, tư tưởng, ý nghĩa, nội 
dung chính yếu của kinh chắc chắn là do Phật 
thuyết. 

Kinh Vô Lượng Thọ được truyền sang Trung 
Quốc vào đời Hậu Hán (25 – 220). Từ đời Hậu Hán 
đến đời Tống (960 – 1279), bộ kinh này trước sau 
đã được dịch tới 12 lần. Nhưng, có bảy bản dịch đã 
bị thất truyền, hiện chỉ còn lại năm bản là: 
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– Kinh Vô Lượng Thọ Thanh Tịnh Bình Đẳng 
Giác do Chi-lâu-ca-sấm (Lokaṣema) dịch vào năm 
186, đời Hậu Hán. 

– Kinh Phật Thuyết Chư Phật A-di-đà Tam-da-
tam Phật-tát-lâu-phật-đàn Quá Ðộ Nhân Ðạo do 
Chi Khiêm dịch vào năm 228, đời Ngô. 

– Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ do Khương 
Tăng Khải (Saṃghavarman) dịch vào năm 252, đời 
Ngụy. 

– Kinh Vô Lượng Thọ Như Lai Hội do Bồ-đề-
lưu-chi (Bodhiruci) dịch vào năm 706, đời Đường. 

– Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ 
Trang Nghiêm do Pháp Hiền dịch vào năm 980, đời 
Tống. 

Khác với trường hợp hai bản dịch Kinh A-di-đà 
hay sáu bản dịch Kinh Kim Cương, năm bản dịch 
tiếng Hán của Kinh Vô Lượng Thọ không những lấy 
tựa đề khác nhau mà nội dung cũng có nhiều chỗ 
bất đồng. Trong đó, chỗ bất đồng lớn nhất là số 
lượng lời nguyện của đức Phật A-di-đà khi còn tu 
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nhân: hai bản dịch đời Hậu Hán và đời Ngô có 24 
lời nguyện, bản dịch đời Tống có 36 lời nguyện, còn 
hai bản dịch đời Ngụy và đời Đường có 48 lời 
nguyện. (Trên thực tế, đức Phật A-di-đà đã phát ra 
vô lượng lời nguyện, không phải chỉ có 24, 36 hay 
48.) Điều này chứng tỏ rằng những bản dịch tiếng 
Hán không phải chỉ dựa vào một bản gốc tiếng Phạn 
(mà tối thiểu là ba bản); và rằng đức Phật Thích-ca 
Mâu-ni đã thuyết Kinh Vô Lượng Thọ nhiều lần, tùy 
duyên, tùy thời, tùy địa điểm, tùy căn cơ… mà mỗi 
lần Ngài nói rộng hẹp khác nhau, dẫn đến sau này 
có nhiều bản tiếng Phạn khác nhau được lưu truyền. 
Điều này đã được lịch sử chứng minh: 

Năm 1894, Friedrich Max Müller (1823 – 1900) 
và Junjirō Takakusu (1866 – 1945), từ một bản tiếng 
Phạn của Kinh Vô Lượng Thọ có tựa đề là Sukhāvatī-
vyūhaḥ-sūtra (bản thứ nhất), mỗi người đã dịch ra 
một bản tiếng Anh riêng. Năm 1917, Unrai Ogiwara 
(1869 – 1937) dựa theo một bản tiếng Phạn khác có 
tựa đề là Arya-amitābha-vyūha-nāma-mahāyāna-
sūtra (bản thứ hai) và một bản dịch tiếng Tây Tạng 
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của Kinh Vô Lượng Thọ được tìm thấy ở Nepal, đã 
đính chính lại bản thứ nhất, rồi dịch bản thứ hai ra 
tiếng Anh và tiếng Nhật. Như vậy, Kinh Vô Lượng 
Thọ có hai bản đang được lưu trữ trong đại tạng kinh 
tiếng Phạn và có thể còn nhiều bản tiếng Phạn khác 
nữa nhưng đã bị thất truyền. 

Trước tình trạng năm bản dịch tiếng Hán đang 
lưu truyền của Kinh Vô Lượng Thọ không được 
thống nhất về nội dung và bản nào cũng có những 
khiếm khuyết riêng, việc hội tập các bản dịch đó là 
vô cùng cần thiết. Hội tập là chọn ra những nội 
dung trọng yếu từ các bản dịch khác nhau của cùng 
một bộ kinh, tổng hợp lại thành một bản kinh mới. 
Từ đời Tống đến nay đã có bốn bản hội tập lần lượt 
ra đời, gồm: 

– Kinh Ðại A-di-đà do Vương Nhật Hưu hội tập 
vào đời Tống. 

– Kinh Vô Lượng Thọ do Bành Tế Thanh hội 
tập vào đời Thanh. 

– Kinh Ma-ha A-di-đà do Ngụy Mặc Thâm hội 
tập vào đời Thanh. 
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– Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ 
Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác do Hạ 
Liên Cư hội tập vào đời cận đại.  

Trong đó, bản của cư sĩ Hạ Liên Cư là hoàn 
thiện nhất, không mắc cái lỗi tự ý thêm chữ như ba 
bản trước. Nếu là dịch thì được phép dùng chữ, 
dùng câu của riêng mình để làm rõ nghĩa kinh. 
Nhưng đã là hội tập thì phải dùng lời dịch gốc, 
muôn phần chẳng được tự ý viết thêm. Bản hội tập 
của cư sĩ Hạ Liên Cư không có một chữ, một câu, 
một nghĩa nào ra khỏi năm bản dịch gốc. Tất cả tư 
tưởng, ý nghĩa, nội dung chính yếu trong năm bản 
dịch gốc đều được thâu tóm trọn vẹn. Như vậy, 
Kinh Vô Lượng Thọ do đức Phật Thích-ca Mâu-ni, 
vì lòng đại từ đại bi, từng nhiều lần tuyên giảng cho 
chúng sinh, trải qua hàng ngàn năm lưu truyền 
trong nhân gian, đến nay đã được cư sĩ Hạ Liên Cư 
hội tập lại từ các bản dịch tiếng Hán một cách chính 
xác, tinh yếu, hoàn thiện và đặt cho tựa đề là Kinh 
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang 
Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác. 
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V. LỜI KHUYÊN ĐỌC KINH PHẬT 
THUYẾT ÐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG 
NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ÐẲNG GIÁC  

Muốn tu Tịnh Độ ắt phải đọc kinh này vì kinh 
này là cương yếu của mọi kinh Tịnh Độ. Không đọc 
kinh này thì chẳng thể thâm nhập, có đọc mới nắm 
vững được tất cả. Người tu Tịnh nghiệp chẳng thể 
không đọc kinh này, vì kinh này thuật đủ, không sót 
nhân quả thế gian và xuất thế gian, sự khổ và điều 
vui. Không đọc kỹ, chẳng thể tin tưởng chân chính. 
Ðối với cảnh và người ở cõi Cực Lạc cũng như cách 
thức tu trì, nếu không đọc kinh này thì khó lòng 
hiểu nổi.  

Người tu Thiền cần phải đọc kinh này vì pháp 
môn này chính là thiền thâm diệu vô thượng, vì Di-
đà chính là tự tính, vì tịnh độ chính là duy tâm. Có 
Thiền, có Tịnh Độ như hổ mọc thêm sừng. Hơn nữa, 
Thiền chính là Tịnh, Tịnh chính là Thiền, ngoài 
Tịnh chẳng có Thiền. Chẳng tin Tịnh Độ chính là 
chẳng tin Thiền, mà cũng chính là chẳng tin vào 
tâm mình vậy.  
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Người học Mật cần phải đọc kinh này vì từ ngay 
đầu kinh, đức Thượng Sư thuyết pháp, nhập địa vị 
Quán đỉnh, thọ ký bồ-đề; cho đến đạo tràng trang 
nghiêm, đức Bổn Tôn phóng quang, toàn bộ bốn 
thứ mạn-đà-la đều đầy đủ. Hơn nữa, cõi Mật 
Nghiêm đâu khác với cõi Cực Lạc.   

Người tu theo tông Hiền Thủ chẳng thể không 
đọc kinh này vì thế giới Cực Lạc chính là thế giới 
Hoa Tạng; vì chư Bồ-tát lớn cùng tu theo đức của 
Đại sĩ Phổ Hiền, chỗ nào cũng dẫn dắt về Cực Lạc; 
vì kinh này thuần hiển thị “sự, lý vô ngại”, và kinh 
này chính là trung bản của Kinh Hoa Nghiêm. 

Người tu theo tông Thiên Thai chẳng thể không 
đọc kinh này vì hễ thành kính đọc kinh này thì Chỉ 
lẫn Quán đều trọn vẹn, chẳng cần phải theo thứ lớp 
mà vào ngay môn viên đốn tự tại; vì cảnh chính là 
tâm, tâm chính là cảnh; vì hợp ba thừa quy về nhất 
thừa.  

Người tu theo tông Pháp Tướng chẳng thể 
không đọc kinh này vì cảnh và người ở cõi Cực Lạc 
chính là pháp tướng; vì tín, nguyện, trì danh chính 
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là duy thức; vì nguyện sinh mà ngộ Vô sinh; vì nhập 
Hữu đắc Không, chuyển Thức thành Trí. 

Người đã trì Kinh A-di-đà nên đọc thêm kinh 
này để tâm giác ngộ tức thời được khai mở. Nương 
vào kinh này phát tâm bồ-đề, một bề chuyên niệm 
thì mới đắc nhất tâm bất loạn, chẳng thể chuyên 
niệm thì thật khó mà nhất tâm.  

Người đọc Kinh Quán Vô Lượng Thọ xong nên 
đọc cả kinh này để càng thêm tin: “tâm này làm 
Phật, tâm này là Phật”. Kinh này giảng tường tận 
hơn về việc tu tập ba phước. Hơn nữa, so với những 
pháp quán trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì cách 
tu tập trong kinh này càng thiết yếu, dễ tu hơn.  

Người chưa tin Phật chẳng thể không đọc kinh 
này vì kinh này có khả năng phát khởi niềm tin chân 
chính, sinh ra các căn lành, vĩnh viễn gieo hạt giống 
đạo vào mảnh ruộng thức ô nhiễm. Ðọc kinh này 
thì dẫu không tin Phật cũng chẳng trở thành kẻ ác.  

Người thích chữ nghĩa chẳng thể không đọc 
kinh này vì kinh này chọn lọc những điều thanh 
nhã, tinh giản từ cả năm bản dịch các đời Hậu Hán, 
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Ngô, Ngụy, Ðường, Tống. Đọc kỹ sẽ hiểu phương 
pháp hành văn, khiến cho văn chương càng thêm 
cao diệu. Không những thế, nếu dùng trí tuệ bát-
nhã văn tự để quán chiếu thì sẽ thông hiểu được thật 
tướng. 

Người hướng đến đại thừa nhất định phải đọc 
kinh này vì đức Phật nói người nào tu hành theo 
kinh này thì “không phải là tiểu thừa, ở trong pháp 
của ta, được gọi là đệ tử bậc nhất”, người này “từng 
gặp các đức Phật quá khứ và được thọ ký bồ-đề”; 
và vì: “Vô lượng ức chư Bồ-tát, thảy đều cầu pháp 
môn vi diệu này, nghe một cách tôn trọng, không 
sinh ra chống trái. Có nhiều Bồ-tát muốn nghe kinh 
này mà không thể được.” 

Người học đạo Nho chẳng thể không đọc kinh 
này vì một bề chuyên niệm chính là “thành ý, chính 
tâm”, phát tâm bồ-đề mới có thể “minh minh đức, 
tân dân”, cùng sinh Cực Lạc mới có thể “chỉ ư chí 
thiện”. Sự “tịch cảm” của Kinh Dịch, sự “tinh nhất” 
của Kinh Thư, sự “không gì chẳng kính” của Kinh 
Lễ, sự “suy nghĩ chẳng tà” của Kinh Thi đều gồm 
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trọn trong kinh này. 

Bất luận là kẻ theo việc quân, người làm việc 
nước, kẻ đang học hành, người bận kinh doanh... ai 
cũng chẳng thể không đọc kinh này vì kinh này đối 
trị tham sân si, tiêu nghiệp, trừ sạch tập khí, tăng 
phước khai tuệ, uốn nắn tâm người, cải hóa phong 
tục, tiêu tai hóa kiếp, khiến cho vận nước hưng 
thịnh, thế giới bình an. Kinh này chính là kho báu 
vô tận vậy.  

Bất luận Tăng, tục, trai, gái… ai cũng chẳng thể 
không đọc kinh này vì kinh này độ khắp ba căn, trị 
lành các bệnh, dẹp khổ ban vui, là đèn sáng phá tối 
tăm, là thuyền từ vượt biển nghiệp, là ý nghĩa rõ 
ràng, trọn vẹn của nhất thừa, là cửa vào vạn điều 
thiện, được chư Phật mười phương cùng khen ngợi. 
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MƯỜI CÔNG ĐỨC 
IN KINH, TẠO TƯỢNG 

Đại sư Hoằng Nhất, từ những lời đức Phật dạy 
trong các kinh, đúc kết thành mười công đức in 
kinh, tạo tượng như sau: 

1. Các thứ tội lỗi gây tạo trước đây, nhẹ thì lập 
tức tiêu trừ, nặng cũng được chuyển thành nhẹ. 

2. Thường được các vị thiện thần ủng hộ, không 
bị tất cả các tai nạn về bệnh dịch, nước lửa, giặc 
cướp, đao binh, ngục tù. 

3. Oán gia đối đầu đời trước đều nhận lấy lợi 
ích của pháp mà được giải thoát, nên vĩnh viễn tránh 
khỏi nỗi khổ do cố ý đối địch hoặc báo thù. 

4. Dạ-xoa, ác quỷ không thể xâm phạm; rắn 
độc, hổ đói không thể làm hại. 

5. Tâm được an vui, thoải mái, ngày không có 
việc nguy hiểm, đêm không có ác mộng, nhan sắc 
sáng ngời, khí lực dồi dào, việc làm may mắn và 
thuận lợi. 
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6. Chí tâm phụng hành pháp, tuy không mong 
cầu nhưng tự nhiên cơm áo đầy đủ, gia đình hòa 
thuận, phước thọ dài lâu. 

7. Lời nói, việc làm khiến cho trời, người hoan 
hỷ; bất luận đến nơi nào, thường được nhiều người 
dốc hết lòng thành kính yêu, ủng hộ, cung kính lễ bái. 

8. Ngu si chuyển thành trí tuệ, bệnh tật chuyển 
thành mạnh khỏe, khó khăn chuyển thành thuận lợi; 
làm phụ nữ thì đến ngày quả báo hết, nhanh chóng 
chuyển thành thân nam. 

9. Mãi lìa đường ác, chuyển sinh đường thiện, 
tướng mạo đoan chính, tư chất siêu việt, phước lộc 
thù thắng. 

10. Có thể trồng căn lành cho tất cả chúng sinh, 
dùng tâm chúng sinh làm ruộng phước lớn, đạt được 
vô lượng quả báo thù thắng; sinh ra ở nơi nào cũng 
thường được thấy Phật, nghe pháp, mãi đến khi mở 
lớn ba trí tuệ, tự chứng sáu thần thông, nhanh chóng 
được thành Phật. 

(Trích từ sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao  
Tăng Quảng Chánh Biên) 




